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Mấy trăm năm пау trong xir N#m-Kỳ ta đây, có nhiều 
cải thám-trang làm cho Phát-giáo suy đồi, mà không thấy 
аі dám ra đấm đương lảnh lấy trách-nhậm trừ khử cái tệ- 
đoan, đặng nưng đở chảnh pháp. 

Chẳng những tại phần nhiều Tăng-đồ thất học và không 
giữ giới hạnh mà làm cho mất sự tin-ngưỡng của đa số í 
người mà thói, lai quan trên cũng không lòng chiếu cố, 
nén Tăng-già ở thón-qué thường bi cái nạn hiếp đáp và 
khinh bi của làng tông ; còn Thập-phương Tín-đồ thấy vậy 
cũng ngã lòng пап chí mà xu-hướng theo сас phái ngoai- 
“đạo rất đòng. 

Lại cách chừng bảy tám năm nay, nhiều chùa bị những 
kë bên dao Cao-Đài choán đoạt mà làm Thánh thất, rồi 
thượng tượng e тд! con mát » lèn trên tượng Phật đương 
thờ nơi Chánh-điện, làm cho ai thấy cũng đều dau lòng 
xót da. 


Còn ruộng đất của các chùa, thì năm bày chuc năm nay 
đã bị nhập vào công-điền, thường khi đem ra đấu giá cho & 
mướn, rồi huê lợi lại bỏ trọn vào cóng-nbo làng, đề tiêu 
dùng về việc ielrlo: chung trong bón-thón, thành thử trong 
chùa không tiền cúng Phát và chỉ đỏ táng-chüng. 

Hồi tháng Décembre 1929, có nhiều người dao-tàm thấy 
vậy ngồi khóng yên, bèn hiệp nhau lo sự báo-tón Phát-giáo 
là đạo của tô tiên, nên có xin phép quan trên lặp Hội Nam- 
Ky Nghiên-Cứu Phát-Hoc ; nhưng qua tới tháng Août 1931, 
nghĩa là trên một năm rưởi, Chánh-phủ đã do trước xét 
sau, rồi mói chịu chuẩn y Điều lệ.— Đó đủ biết ràng: «van 
sự khởi đầu nan ». 

Từ ấy, nhờ các ngài trong Hội Nam-Kỳ Nehien-Ciu (95 
Phật-học, là Hội Phàt-giáo đầu tiên trong ba Kỳ, chịu nhọc 
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NM khổ trí mà binh vực kë Tăng người Tín, nén những 
cái thám-trang đã nói trên dày là : lần tiêu hết: 1° ruộng 
đất của các chùa đều được huờn nguyên lai ;— 2 Tăng-già 
ở thôn-quê hết bị làng tông hiếp đáp và khinh-bi;—3% bọn 
Cao-Đài hết choán đoạt chùa Phật mà làn Thánh-thất;— 4 
các ngày sóc-vong, Тїп-48 đến chùa cúng kiến và lay såm- 
hói càng déng ; — 5° kinh sách Phật đã diën dịch ra quấc- 
văn mà thức tỉnh biết bao nhiên người sống say chết ngủ 
trong giấc mộng đời, và diu-dắt biết bao nhiêu kẻ lạc lối 
äm đường, đã theo các phái ngoai-dao. 


Cũng nhờ vậy mà nay các người tu theo phải Tịnh-độ 
Cur-si của đạo Phật (1) ở thôn-quê, mới được tung kinh bài 
sắm yên дп, mỗi đêm nghe liếng cbuông tiếng më rën tai, 
không ai däm ngăn cấm nữa, mà lại tồ-c hức được cài đoàn- 
thể liên lạc với nhau, khi eó binh hoạn, thì đồng tới chia 
lo và cầu nguyện, khi gặp kë quá-vắng, thì đồng đến hộ 
niệm mà cầu siêu sanh Tịnh-độ. 

Nhưng than ói!— Những kinh såm điền nghĩa hay là dich 
ra quíc-àm đúng dáng y theo chữ Hán trong kinh, chớ 
không có bày đặt diền theo cách «thất thă lục bát» như 
thơ tuóng, đọc nghe êm tai mà mất hết hiệu Phàt và thiếu 
sot nghĩa ly, thì đã eó đăng trong « Từ-Bi-Âïm› và lại cũng 
có rút ra làm sách riêng trử tại chùa Linh-Sơn ở Saigon, 
đề cho các người Tín-đồ thỉnh mà đọc tụng nữa. 

Ngăt vì những nghi-thirc tụng niệm mà phái Tăng-già lâu 


(1) Lâu пау trong xử Nam-Kù chi. có một phái Tịnh-độ Сиззї 
của nhà Phật mà thôi; nghĩa là ch có những người cu-sl tu tại-gia, 
qui-y uởi một vi Táng-già đặng chứng minh là một người đệ-tử của 
Phật, rồi thờ Phật Di-Dà trong nhà và lung kinh bái sắm hằng ngày. 

Nhung mới đây có dao Lễ-Bải Lục-Phương (lag sáu hướng) (ën 
tập lai mượn Phật làm danh, cũng xưng là «Tjnledó Си-зї» nữa, làm 
cho đa số người ở thôn-quê thấy đồng danh như thế mà lầm lạc 
biết bao. 

Nên trên đó chỉ rõ cán «Сас người tu theo phái Tịnh-độ Cu- 
si của nhà Phật», là có ý phán biệt phái бу обі phải Tịnh-độ Cu-st 
của đạo Lễ-Bải Lục-Phương. 

Muốn biết những chỗ thiệt-hành của hai phải Tinh-dó Cu-si đỏ 
khác hån thế nào, xin xem «Lời dán» có đăng sau адр. 
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nay thường dùng theo kinh sám đỏ, thì phần nhiều người 
cư-sỉ tu tại-gia không hiều được, mà dành cam chịu đốt nát; 
thành thử khi tụng kinh hằng ngày trong nhà, khi cầu an 
hay là khi hộ niệm trong lúc lâm-chung, lúc tóng-táng và 
lúc tuần-tự, thi eit việc thắp hương lay Phật, rồi gió quyền 


kinh ra tụng từ trương đầu đến truơng chót, hay là tụng 3 

thuộc lòng mà thôi. - d 
Chúng tôi đã đứng ra nung giềng dé mối cho Phật-giáo ý Я TH 

duoc vé vang, mà nay tháy vày në nào ngài ngó cho dành, el P 


nên chúng tôi chẳng në việc khó nhọc, không sợ sự công „@7 

kich, mới làm thành quyền sách nầy, gồm đủ những nghỉ. 27 М " 
thức tụng niệm trong nhà Phật mà hiến cống cho các người С) ) 

cu-si tu tại-gia, đề dùng trong lúc niệm Phật, cu an, cầu ON | 


siêu, làm-chung, nhập-liệm, thành-phục, tống-táng, an-sàng, 
tuần-tự và ky-com. 

Chúng tỏi thiết tưởng sau khi quyền sách nầy ra đời, thì 
những người tu tại-gia được nhờ nó mà khỏi những đều vd 
phiền-lụy và được nhiều sự phước-lợi, không còn những tán 
cải nông-nỗi làm cho phải cực lòng như trước nữa. 

Tại sao vậy ?— Vì trừ ra trong khi có thiếc đại trai-đàn, A 


thì phái thỉnh vị chirng-minh và sám-chü bên phái Tăng-già 

mà thói; còn bao nhiêu các tiàu-diën thường dùng về sự e 

ky-siéu cho óng bà cha me, kỳ an cho gia trach, và hộ- ЫЛ 
niệm cho bà соп quyến thuộc trong lúc làm-chung hay là | Й 
tống-táng, thì cử у theo những nghi-thire đây, rồi phần ai e 


nấy lo làm lấy việc nhà của mình được cà. 

Quyền sách nầy có nhiều cách tiện-lợi: 

Một là: Trong khi có việc mà nhà nghèo không tiền thỉnh 
thầy, thi mình dùng nghi-thức nầy mà tự làm lấy được; 

Hai là : Nếu mình dùng nghi-thire nầy mà tự làm cho việc 
nhà minh, thì có phần màt-thiếc hơn là thỉnh thầy; vì 
những thầy їїпд-рһї không được mấy ai có lòng thành 
khẩn mà cầu nguyện cho-minh; E 


M 
Ва là: Những người tu taigia, hoặc đồng làng, hoặc d 


quen biết, ai ai cũng Mën được nghithức nầy mà đi tới 
hộ-niệm lần nhau; 
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Bán й: Một người biết nghị-thức nầy, thì có thê truyền 
day cho các người (гове nhà, lớn nhỏ cüng đều biết; 

Năm là: Mình dùng nghi-thi nầy mà tự làm cho việc 
mình, thì được mau tiêu rồi, và phần mình cüng được 
nhờ cải công-đức tung niệm kinh chú ấy mà thêm lớn căn 
lành và tăng nhiều quả phước vế sau nữa; 

Sáu là: Đồng biết với nhau một cách thức, thì đồng 
làm in nhau một khuôn rập, khỏi phải lờ mờ như khi 
trước mà bị chúng ché cười. 

Bởi nghĩ có nhiều cách lợi-ích cho người tu tai-gia như 
vậy, nên quyền sách nầy mới ra đời. 


Nhưng chúng tôi chắc rằng : cũng vì mấy năm rồi, chúng 
lôi ra công khử tệ trừ hại mà cứu bó cbảnh-pháp trong 
buồi suy đồi, nén bị những đẳng phải lợi-dưởng và tà-đạo 
công kích đã nhiều, mà nay lại xuất bản quyền sách nầy 
nữa, thì thế nào cũng có hiếm kể sanh lòng ghen ghét 
mà gia lời hüy-báng cho chúng tôi nữa.-— Nhưng vì sự Igi- 
ich chung cho đa số người, nèn chủng tôi cũng cứ vui lòng 
làm tròn bồn-phận. 

Vậy xin các vị tai-gia tu theo pháp-món Tịnh-độ Cu-s; 
bèn nhà Phật biết cho, và nén dùng quyền sách nầy làm 
món gia-bảo. " 

TRẦN-NGUYÊN-CHẤN 
Cowwis TẠI DINH ĐỊA-PBƯơNG SAIGON - CHOLON, 
Рно-хні HộI-TRƯỞNG Hội Nau-Ky. NGHIÊN-Cứu Pmậr-Học, 
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CÁCH THỜ PHƯỢNG 
ала С: ала 

Cách thờ Phật tại giá phải thờ nơi căn giữa.- Đồ thờ 
Phật thì tùy theo lực trong nhà mà sắm, miền hết lòng 
thì hơn, lại cần phải thường thường lau dọn cho sạch và 
không được đề đề tạp-vật lén trên bàn Phật. 

Thờ Phật thi chi thờ một tượng đức Di-Dà, hoặc một 
tượng đức Thích-Ca, hay là tượng «Tam-Tón» (1° đức Di- 
Đà, 2° đức .Quan-Àm, và 39 đức Thế-Chí). 

Còn nhà nào đã có thờ Thánh, thờ Tiên, bay là thờ Thần 
rồi, như thờ bà Thánh-Mầu, bà Ghủa-Tiên, óng Quan-Đế, 
Ong Địa, ông Táo, vân vàn... mà muốn thở Phật, thi phải 
thờ riêng các vị Thánh Thần đó lại một bên, chớ không 
được thờ chung với Phát. 

Khi cúng Phật, thì phải dùng hương đèn bông trải, hay 
là bánh nưởe cho tỉnh khiết; nhưng sự cúng phải cho hết 
lòng thành kính cüa mình. ' 

Người tu tại gia hãng ngày phải giù hai thời tụng niệm 
‘hw dưới dày: 

1° Buồi sớm moi, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, tụng kinh rồi 
tiếp niệm Phật cầu sanh về Tinh-dó ; 

2° Buồi chiều, từ 7 giờ đến 8 giờ tối, tung kinh rồi tiếp c 
trì chú Chuần-đề. 4 7 

Nếu người nào thông thả vô sự và có cái lực tỉnh tấn Ke 
đồng mảnh, bất kề thời giờ, tri tụng luón cà đêm ngày, thì VI 
lại càng tốt nữa. d 

Соп như người nàó bận việc hoàn cảnh, khóng được & | 
rành rang, thì mồi ngày chi giử thời sớm moi mà niệm 1) 
Phật, thời tối trì chú Cbuñn-dë, không tung kinh cũng 
được, nhưng phái дїї cho thường, chớ không nên gián 
đoạn. 


CÁCH LAY PHẬT 
жез =з 


Lay Phật là một sự tỏ lòng cung kinh và có phước đức 
nhiều; nên người tu hành càn phải hiều biết. 


Khi lay Phật, thì thân phải cho ngay thẳng, hai bàn chun 
phải đứng khit lại cho bằng, bai bàn tay chấp lại đề ngang 
ngực, đừng cho ngón nào so le và đừng cho chỉnh giữa 
trống. Con mắt phải ngó ngay tượng Phật và trong tâm 
phải tưởng như có một vị Phật sống ngồ đó mà chứng 
minh cho minh, rồi hết lòng cung kinh mà lễ ba lạy, 


Klii sắp lay đầu, thì niệm: Nam mô nhứt tâm dành lễ 
thập-phương tam-thế nhứt thiết Chư Phật. 

Khi sắp lay thứ nhì, thì niệm : Nam mô nhứt tâm dánh 
lễ thập-phương tam-thế nhứt thiết Tôn Pháp. 

Khi sắp lay thứ ba, thì niệm : Nam mô nhứt tâm dành 
lễ thập-phương tam-thë nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. 

Nhưng mỗi khi lạy xuống, thì hai đầu gối, hai cảnh chỗ 
và đầu, phải mọp cho tới đất; còn hai bàn tay; thì lật ngữa 

- lên kèm theo bai bên trán. 

Vào chùa không được đứng chính giữa mà lay, vi chỗ ấy 
của vị Tru-tri.— Còn khi có người đương lay, thì không 
được đi ngang qua trước đầu người lạy đỏ. 

'Trước khi vào điện Phật, hé di phia bên trái, thi bước 
chun bên trải trước ; còn di phía bên mặt, thì bước chun 
bén mặt trước. 

Khi vào điện Phật, thì lúc vào hay là Itc ra, etr di theo 
phía bên tay mặt; nghĩa là tay mặt của mình ở phía bàn 
Phật, thì được. 
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niệm Phật 
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Những người tu pháp-món Tịnh-độ thường bữa niệm 4 d 
Phàt, cần lúc gà mới gày phải thức dày, súc miệng, rửa А 
tay, rửa mặt cho thiệt sạch, và phải niệm kệ và chú nhu Ki 
dưới đây: d GI 

Khi súc miệng, thì phải niệm (3 lần) như vầy : a ) 

Süe miệng liên lòng sạch, nhà nue trăm bóng 
thơm, ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật qua 
Tây-Phương.- Án hám án hẳn tá ha. 

Néu có người nào muốn niệm chữ Нап như trong cá 
chùa, thì đọc chú « súc miệng n trên đó như dưới nầy : 


Thấu khầu liên lâm tịnh, vån thủy bách hoa hương, tan: đáo 
nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phát váng Tây-phương.~ A 
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Ấn hám án hẳn tá ha. 
Khi rửa tay, thì phải niệm (3 lần) như vầy: @ 
Dùng nước rửa tay, cầu cho ehúng-sanh, duoc tay Ì 
thanh tịnh, tu trì pháp Phát.- Án chủ ea ra da tá ha. i 


Néu có người nào muðn niệm chữ Нап như trong các 
chùa, thi đọc chủ «rửa tay » lrên đó như dưới dày: 


Di thüy quán “chưởng đương nguyên chúng-sanh, en 
(hanh tinh thử, thọ tri Phật pháp.- Án chủ ca ra da tå hu, ki 


Khi rửa mặt, thì phải niệm (3 lần) như уйу; 


Lấy nước rửa mặt, nguyện eho chúng-sanh, được 
See sạch, không nhiềm buội nho'.- Án làm tá 

а. 

Nếu Ka người nào muốn niệm chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc chù « rửa mặt » trên đó như đưới đây : 


Di thầy (hy diện, đương nguyện chúng-sanh, đắc tịnh 
Pháp-môn, vinh vé cấu nhiềm.- Án lâm 14 ha. 
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GY Vì lẽ súc miệng, rửa tay và rửa mặt mà có niệm ва, thi 
sự rửa ấy mới dšng toàn sạch. 


Khi rửa mặt rồi, thì thay quần áo cho sạch sể.- Lúc vàổ ` 
trong bàn Phật, phải đứng lại một bên ;mà tịnh tâm một 
phút, khói lòng trọng kính và tưởng giữa chỗ mình thờ 
Phật đó, hiện có Ойт Phát và các vị Bồ-Tát, cùng tám bộ 

5 Thiên-Long và Thien-Thàn ứng hầu đủ cả. 

Quản tưởng như vậy một hồi, rồi bie ra trước 
bàn Phật đốt đèn, kế thắp ba cây hương, hai tay cầm để 
lên tren tràn mà niệm (3 lần) bài kệ «Niệm hương» nbw 
vầy:. 

Hương giới, hương định, cùng hương huệ, 
Hương giải-thoát, giải-thoát tri-kiến, 
Đài mây sáng suốt khắp pháp-giới, 
Cúng dường Tam-bảo trong mười phương, 
Nam mô Hương Cúng Dường Bó-Tát. 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 
chùa, thi đọc bài < Niệm hương > dó phu vầy: 
(101 hương dinh hương giữ huệ hương, 
Giải thoát giải thơút tri kiến hương, 
Quang minh vân dài bién pháp giới, 
Củng đường tháp phương Tam-báo tiền, 
Nam-mó hương củng dường Bồ-lát. 

Khi đem 3 cây hương cắm vào lư rồi, thì niệm chú «Phó- 
lề Tam-báo» như vầy: 

Án phạ nhựt ra vật (niệm 7 lần rồi lề 3 lạy). 

Khi lay rồi, thì tay ciim déi chuông, miệng niệm (1 lần) tí 
bài «Nguyén-cbuóng» như vầy: 

Nguyện tiếng chuông nầy siêu pháp-giới, у 
Thiët vi máy núi thày dëu nghe; 
Văn trần đều tịnh chứng viên thông, 
CẢ thảy chúng-sanh đặng thành Phật; 
Nghe (ëng chuồng, bớt phiền nào, 
Thêm trí huệ, sanh Ьб аё; 
Qr Xa địa-ngụe, khói hầm lửa, 
M Nguyén thành Phát, dó ehüng-sanh: 
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Nhu có người nào muốn tụng chữ Нар như trong các 
chùa, thi đọc bài « Nguyện ehuông > trên đó như dưới dày: 


Nguyén thử chung thỉnh siêu pháp giới, 
Thiết vi u ám tất giai vän ; 

Vän trần thanh tinh chứng viên thóng, 
Nhứi thiết chúng sanh thành chánh giác; 
Văn chung thỉnh phiền-nảo khinh, 

Trí huệ trưởng bồ-đề sanh ; 

Ly Địa-ngục xuất hỏa khanh, 

Nguyện thành Phật dó chúng sanh. 

Niệm éi, nhiệp ba tiếng chuông, kë niệm (3 làn) chú 
«phả Bia-nguc» nhu уйу: 

«Án già ra đế da, ta bà ha». 
(Niệm mäi lần, dành mài tiếng chuông). 

Khi đánh chuồng rồi, thì tùy ý, hoặc đứng niệm, hoặc 
quì hay là ngồi kiết-toàn-già, bán-già mà niệm cũng được. 

Nhưng khi niệm phải dinh làm. nhắm mắt mà tưởng cái 
thân ta ngồi trong hoa sen mà lÈ Phật, và tưởng Phật ở 
trên đài-sen mà tiếp ta, 

Khi niệm, thì tiếng không đặng cao quả hay là thấp quá 
mau quà hay là chậm quá, chỉ cho hòa huởn và rõ ràng 

mà thôi, 

Pháp ckict-toàn-già» là lấy chun bên mặt để lén trên vé 
chun bên trái, rồi lại lấy chun bên trái dé chồng lén trên 
vế chun bên mặt, 

Còn pháp « bản-già » có hai cách như đưởi này: 

1° Chun bên mặt gắt lên trên vế bên trái, dé gọi là «Hàn- 
ma-toa» và «Kim-cang-toa» ; 

2° Chun bên trải gåt lên trên vế bên mặt, dó gọi là «Các- 
tường-Lọa» 

Khi đứng niệm hay là qui niệm, thì chấp hai tay lại, 
mười ngón bằng nhau và hai bàn hiệp lại cho sác đề ngang 
ngực, rồi niệm mà trong tâm kỷ số; bay là tay trải Е: 
ngang ngực mà tay mặt làn chuôi ký số cữug được. 
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ko Còn nhu ngồi «kiết-toàn-già» hay là ngồi «bán-già», thì 
D hai tay kiết ấn «Tam-muói» dë ngang đưới rün, rồi niệm 
` mà trong tâm ky số, hay là tay trái dë ngang ngực mà tay 
ga mặt lần chuồi như cách nói trên đó, rồi niệm cũng được. 


Pháp kiết ấn «Tam-muói» là hai bàn tay düi ngửa ra, (4 
| rồi dem bàn tay mặt đề lên trên bàn tay trải; còn hai ngón à 
tay cải thì giáp móng lại với nhau. . 
ES $ Phật xưa nhập định, thường kiết ấn «Tam-muói» như 
1⁄4 vậy, vì ấn йу có oai lực hay trừ đặng mọi sự cuồng loạn 


tu гү ma ha tu ri, tu tu r; ta bà ha; 
Зо Niệm (3 lần) chú «Tinh-thản-nghiệp» như vầy: Tu 

đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha; 
EA 4e Niệm (3 lần) chủ eTịnh-Tam-Nghiệp» như vầy: Án 
СУ ta pha, bà pha, thure đà ta pha, đạt mạ ta phạ, bà pha 


SS vong niém. 
Ze Dën lúc niệm Phật, thì trước hết phải : 
19 Niệm (21 lần) chú «Tinh-pháp-giói» như vầy: Án làm; й 
| 2° Niệm (3 lần) chú «Tjịnh-khầu-nghiệp›» như vầy: Tu rp 
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4 thue độ Һат. 
Khi niệm bốn thử chú nói trên đó vừa xong, thì niệm 
Gë (3 lần) «Nam mô Bón-S:r Thieh-Ca Mâu-Ni-Phật », rồi 
lề 3 lay. 
ë phép tưởng đã dạy trên đó, 
in Phật» như уйу: 


A Kế y theo cách đứng ngồi 

CO mà niệm (1 lần) bài kệ < 
р j A-Di-Dà Phật sáe vàng ngời, 

Tướng tốt quan minh hẳn tuyệt vời; 


y d, 
gx Lông trắng năm non xây chất ngất, 
e Mắt xanh, bốn biền rộng chơi vơi; 
d 
` 
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Hào quang hoá Phát bon muón ire, 
| Bồ-tát phán thân biết mấy mươi; 
Bốn tám lời nguyền nguyền độ chúng, 
Bờ kia chín phầm, khiến đều chơi. 
là „Кёп người nào muốn tung chữ Нап như trong сйс chùa, 
s thi đọc bài kệ « Khen Phật > trên dó như уйу: 


A-Di-Bà Phát thân kim sắc, 
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Mee, Tướng h*a Lé minh oó đẳng luân, | 
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Bach hào ugën chujền ngủ Tu-Dt, 
Нат mục trừng thunh tir dai hãi, 
Quang-trung hóa Phát vó số ức, 
Hóa Bồ-tát chúng diệt vó bién, 
Tứ thập bác nguyên dó chúng-sanh, 
Cửu phầm hàm linh đăng bl ngạn. 
Khi niệm bài kệ trên đó rồi, kế niệm «Thánh-hiệu» như 
sau đây: Ç 4 мі 
1° Nam-mô Tây-phương Cure-lae thë-gió'i tam thập elt 2 
lục vạn ứe nhứt thập nhứt vạn cửu thiên ngủ bách wä Д 
đồng danh đồng hiệu A-Di-Dà Phật (I0 lần); ý š E 
2° Nam-mó A-Di-Dà Phật( /0 hơi, nghĩa là lấy mót hơi 
thở làm một niệm, đủ mười niệm như váy goi là 10 hơi, | 
chớ khòng luận sổ niệm nhiều it); 
3° Nam mô Quan-Th&-Àm Bö Tát (10 lần); q 
4» Nam-mó Dai-Thé-Chi Bö-Tát (10 lần); 


Й y 
Léi 5° Nam-mô Nhứt-Thế Bö- Tát Thinh-Văn Chw- SS 


Thượng Thiện-Nhơn (10 lần). 
Khi niệm «Thánh-hiéu» vừa xong thì đứng dây lề 3 lay, | 
tồi qui xuống chấp tay, hết lòng ai cầu mà đọc ba câu 
nguyện dưởi đây (1 lần): | | 
Một là nguyện Phật hộ trì duyên nhiều рабе đủ, | 
hơn tám vạn ma-quân bát dấu, са bao nhiêu thánh 
trí mở lòng, hoa báe-nhà në bông, góe bồ đề này Q 
nhánh, sống không tai binh, tháe dáng kbinh an, về tà/ 
Tây- phương ngồi tọa sen vàng. chơi bảo-địa dựa wt 


nơi lầu ngoe, sớm tiéu trán-tue, mau chứng chơn- М 
D 
Hai là nguyện Phật hộ trì, Âm Dương hai cảnh, | 
1 


P x 
Số 


D 
vứt 
E 
1 9 đều nương dáng chánh nhơn, trước sau cũng chứng g 


thành diĝu-quå. d 
^ P < 
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phương më cuộc thái bình, muôn họ chơi miền 
Cựec-lạe, lấp ba đường áe, về một nẻo chơn, аі nấy 


q 
thường, huờn dó mười phương, eüng như Phật vậy 
người còn kho mạnh, kể thác siêu sanh, tám eS 


p 
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Ba là nguyện Phật hộ tri, dàe người тё mộng, 
tránh đường lợi dụng, rửa bụi công danh, mộ sự tu 
hành, giữ bề giới luật, niệm niệm A-Di-Bà Phật, ngày 
ngày dỏng mảnh tỉnh thần, không tham không sân, 
biết tà biết chánh, đều thoát ngoài vòng mê-tín, thầy 
vào trong ста khóng-món, phước thừa lưu lại tử- 
tôn, cõi tịnh vé theo Phật-Tồ. Nam-mô A-Di-Dà Phát. 

: Khi doc ba câu nguyện trên đó rồi, thi đọc luôn bài 
a Sám Thập - Phương >, bài ‹ Nguyện Nhửt-tàm» và bài 
« Nguyện Khë-thü > như dui đây: 


Bài « Sám Thập-phương > 
— 

Mười phương Phật ba đời, Phật Di-Bà bực nhirt; 
Chín phầm độ chúng-sanh, Oai-đứe không cùng cực; 
Tôi nay nguyện qui-y, Sám-hỡi ba nghiệp tội; 
Có bao nhiếu phước lành, Hết lòng hồi-hướng cả; 
Nguyện đồng người nệm  Phật,Cảm ứng hiện theo liền, 
Khi chết cảnh Tây-phương, Rõ ràng ở trước mặt; 
Thấy nghe đều tinh-tấn, Bóng sanh nước Cực-lạc; 
Thấy Phật thoát sanh-tir, Như Phật độ tất cà. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 
9bàg, thì dee bài ‹ Sảm Thập-Phương » trên đó như dưới 
đây t 
16р phương (am thé Phát, A-Di-Dà dé nhứt ; 

Cửu phầm dà chüng-sanh, Oai đức vô cùng cực ?` 
Ngã kim dai qui-y, Sám-hỗi tam nghiệp lội ; 
Phàm hữu chư phước thiện, CAN lâm dụng hồi kóng ; 
Nguyện đồng niệm Phát пћоп, Сайт ứng tùy thời hiện; Q 
ГАт:-ойшм Táu-phương cánh, Phân minh lại mục tiền; 
Kiến vän giai tinh-tán, Đồng sanh Cực-lạc quấc; 
Kiến Phật liều sanh tử, Như Phật đó nhứt thiết. 

Bài e Nguyện Nhứt-tâm > 
—^—- 

Nay tói một lòng qui-y theo Phật A-Di-Bà, ở nước 
Cựe-lạe, xin lấy bóng hào-quang mà soi chiếu tôi, 
và nhớ lời từ-thệ mà tiếp dẫn tôi. 
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Nay tôi chánh niệm xưng xem hiệu Phật, vì py 
Bó-dé mà ейи sanh vé Tinh-dó. 

Xưa Phật thé rằng: < Nếu có ehüng-sanh nào, 
muốn sanh về nước ta, hết lòng tín hướng, mười 
tiếng niệm ta, mà chẳng sanh vé dàng, thì ta thé 
chẳng làm Phật. › 


Vì vậy nên tôi lấy nhơn-duyên niệm Phật, đặng 
vào trong biễn đại-thệ của Như-lal, nhờ sire từ-lực 
mà tôi được tiêu-diệt các tội, thêm lớn cán lành, đến 
lúc lâm-ehung, biết ngày giờ trước, thân không bịnh 
khồ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như 
vào thiền-định. 

Xin Phát và các Thánh-ehüng, tay bung đài vàng 
tới tiếp dán tói, trong một giây lác dàng sanh về eói 
Cực-lạc, hoa sen nở ra, tức thì thấy Phật, liền nghe 
Phật- thừa, liền mở Phật-huệ, độ cả chúng - sanh, 
mãn bó-dé nguyện; độ cả chúng-sanh, тап bồ-đề 
nguyện. 

Nếu có người nào muốn tụng eht Нап như trong các 
chùa, thì đọc bài « Nguyện Nhứt Tám» trên đó như dưới 
đây : 

Nhứt tám qui mạng Cực-lạc thé-gi&i A-Di-Dà Phát, 
nguyén di tịnh quang chiếu ngã, từ thé nhiếp ngũ, ngã kim 
chánh піёт, xưng Như lai danh, vi Bồ-đề đạo, cầu sanh 
Tịnh-Độ. 

Phát ich bün thé: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh 
ngã quác, cM tàm lin nhao. nài chí thập niệm, nhược bất 
sanh già, bất thả chánh giác; dl thử niệm Phát nhon-dugén 
айо nhập Như-lai dai thé hải trung, thừa Phật từ-lực, 
chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng 

Nhược lâm dục mạng chung, dự tri thời chí, thân vó binh 
khồ, tâm bất tham luyến, ў bất điên đảo, như nhập thiền 
dinh, Phật cáp thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghĩnh 
tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-Lạc quác, hoa khai 
kiến Phát, tức рап Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng 
độ chúng-sanh, mãn Bồ-Đề nguyên! quáng độ Seed ` 
mãn. B2-Bë nguuện! 


ssh LEI 


осе чесе, еы 


ечат 
Bài «Nguyện Khë-Thü> 


ae mm 


Xây mặt phương Tây cúi lạy Thầy, 
Lạy Thầy tiếp dần ehüng-sanh nầy, 
Tôi nay phát nguyện xin về đỏ, 

Xin hỡi thương eüng dáe díu đây. 


Nay tôi là đệ-tử khắp vl bốn ơn ba еді và ей pháp- 
giới ehüng-sanh mà cầu đạo bö-đề nhứt thừa vô 
thượng. Vậy nên tôi một lòng chuyên niệm Phật А- 
DI-Đà nguyện sanh về cõi Tịnh-Bộ. 

Nghi phận tôi, phước móng nghiệp dày, chướng 
nhiều huệ ít, lòng nho: dë dám, dire sạch khó nén, 
ngày nay chí thành lễ trước Phật-đài mà phát lộ cầu 
xin sám-hói. 

Tôi và chüng-sanh, trái kiếp đến nay, mê lòng bản- 
tinh, tham và sán-sl; nhượm de ba nghiệp, không 
biết bao nhiêu làm những tội áe, không biết bao 
nhiêu buóe những oan-trái, mấy tội tình ấy tôi 
nguyện tiêu-diệt hết. 

Từ nay tôi thệ nguyện xa lìa áe-pháp, thề chẳng 
làm nữa; ейп tu đạo Phật, thề chẳng trở lui, thề 
thành Chánh-giác, thề độ chüng-sanh. 

Ngữa nhờ: đức Phật A-DI Đà, lấy nguyện-lựe tir-bl 
mà chứng tri cho tôi, thương tưởng tôi và giúp di 
tôi, nguyện trong khi thiền-quán hay là lúc chiêm- 
bao, đặng thấy thân vàng của Phật A-DI-Dà, dáng 
chơi ебі báu của Phật A-DI-Dà, dáng nhờ Phát A-Di- 
Đà lấy nước cam-lộ pưới dành tôi, lấy ánh quang- 
minh chiếu thân tôi, lấy tay гё đầu tôi, Ify y đắp 
mình tôi, khiến eho tôi chướng cũ dứt trừ, дАп lành 
thêm lớn, mau tiêu phiền-nảo, liền phá vô minh, tó 
lòng viên gláe, không chút ngăn che, hiện cảnh tịch 
quang, hằng ngày rò rệt 

Đến khi gần chết, biết trước thời giờ, thân không 
đều sự binh khó tai ương, tâm không những đều 
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tham mê lầm lồi, sáu cán vui vë, chánh-niệm гб 
ràng, lúe bó báo-thân, yêm nhu thiền-định. 

Xin Phật A-Di-Đà, cùng là Quan-Âm, Thế-Chí, các 
chúng Thánh-hiền, phóng quang chiếu soi, thả tay 
diu-dáe, tràng phang lầu các, hương la nhạc trời, 
cảnh Phật Tây-phương, hiện bày trước mắt, khiến 
eho chúng-sanh, kể thấy người nghe, vul mừng 
khen ngợi, phát tâm bồ-đề. 

Khi ấy, tôi eói đài Kim-eang, theo hầu sau Phật, 
chừng như trong lúe khẩy móng tay, thì đã sanh về 
trong bóng sen thượng-phãm, ở nơi ao Thất-bảo 
bên eói Tịnh-độ, nồi bông liền nở ra, thấy cá Phật 
và các Bö-tát, nghe tiéng diéu-pháp, chứng bue vô- 
sanh, trong giày láe dáng hầu các Phát, và dáng nhờ: 
các Phát thọ-ký cho. Khi thọ-ký rồi, thi ba thần bón 
trí, năm nhân sáu thông, trăm ngàn yô-lượng môn 
đà-la-ni, bao nhiêu công-đức, thày đều thành tựu. 

Sau lại, lòng nương An-dưỡng. gót trở Ta-bà, 
phân thân yô-số, khắp cõi mười phương, lấy thán- 
lực tự-tại chẳng khá nghi bàn lập ra đủ cách phương- 
tiện mà độ thoát cho tất cá chúng-sanh, khiến lia 
lòng nhiềm, huờn dáng tánh chơn, đồng sanh vë 
Tày-phwong, vào nơi Bất thối. 

Đại-nguyện như vậy, nếu thế giới vó cùng, ehüng- 
sanh vô cùng, nghiệp và phiền-não nhứt thiết vô 
cùng, thì nguyện của tôi eüng in như vậy. 

Nay thi lề Phật phát nguyện, tu tri eóng-dire, mà 
thí lại cho những loài hửu-tình, bốn ơn thầy đáp, ba 
cõi đều nhờ, phápgiới chúng-sanh, đồng tròn 
chưởng trí. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong cá 
chùa thì đọc bài «Nguyên Khề-Thủ› trên đó như dưới đây: 


Khề thủ Tág-Phwong An-lạc quác, 
Tiếp dần chúng-sanh đại-đạo-sư, 
Ngã kim phát nguyện nguyện váng-sanh, 
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sanh, cầu ir char Phật nhứt thừa oó thượng bồ-đề đạo cố, 
chuyên tâm trì niệm A-Di-Dà Phát, van đức hồng-danh, cầu 
sanh Tinh-dó. 


Huu di nghiệp trọng phước khinh, chưởng thâm Aug 
thiền, nhi&m lâm di xí, tịnh đức nan thành, kim m Phật 
tiền, kiều cần ngũ thề, phi lịch nhứt lâm, đầu thành sám- 
hỡi, 

Ngã. cập chúng-sanh, khoáng kiếp chí kim, mé bồn tịnh 
tâm. túng tham sản sỉ, nhiềm u£ tam nghiệp, vå lượng vó 
bién sở tác tội-cấu, vó lượng об biển sở kiết oan-nghiệp, 
ngugén tất tiêu. diệt. 

` 

Tùng œ kim nhựt, lập thám thé nguyện oiền ly ác pháp, 
thé bất cánh tạo, cần и thánh đạo, thé bất thổi doa, thé 
thành chánh-giác, thé độ chúng-sanh ; A-Di-Đà Phát, dl tiv- 
bỉ nguyện lực, đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, 
đương gia bi ngã. 

Nguyén thiền quán chỉ trung, móng mi chỉ tế, đắc kiên A- 
Di-Bà-Phát kim sắc chỉ thân, đắc lịch A-Di-Đà-Phật bảo 
nghiêm chỉ độ, dác mông A-Di-Bà-Phát, cam lồ quán đẳnh, 
quang minh chiếu thân, thủ ma ngã đầu, у phú ngã thề, 
sử: ngã, túc chướng tt trừ, thiện căn tăng trưởng, tật không 
phiën-náo đốn phá vó-minh, viên giác diệu lâm, quách 
nhiên khai ngỏ, tịch quang chon cánh, thường đắc hiện tiền. 

Chi w lâm duc mạng chung, dự trí thời chí, thân vô nhứt 
thiết binh khồ ách nạn, tâm об nhứt thiết tham luyến mé 
hoặc, chw cán digt dự, chánh niệm phán minh, xà báo an 
tường như nhập thiền định ; A-Di-Bà Phát, dữ Quan Åm- 
Thế Ch. chư thánh hiền chúng, phóng quang tiếp dẫn, thüg 
thủ đề hu, lầu các tràng phang, di hương thiên nhạc, Tây- 
Phương thánh cảnh, chiêu thị mục tiền, linh chư chúng- 
sanh kiến giả săn giả, hoan hi cám thán, phát bồ đề tâm 

Ngà и nhi thời, thừa kim-cang dài, tùy tùng Phật hậu, 
như dòn chi khoảnh, sanh Cực-lạc quấc, thất bảo trì nói, 
thắng liêi. hoa trung, hoa khai kiến Phật, kiến г Bồ-Tái, 
vän diệu pháp âm, hoạch vô sanh nhẫn; и tu du gian, thừa 
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sự chư Phát, thân móng thọ kj, đắc thọ ký dl, tam э Qi 
tứ trí, ngũ nhãn lạc thông, vô lượng bá thiên dà-la-ni и" Si 
nhứt thiết công-đức, giai tất thành tựu. 

' Nhiên hậu bất vi an-đưởng, hồi nhập Ta-bà, phân thân 
об số, biến thập phương sát, d bát khả tw nghị tự tại 
thần lực, chưởng chưởng phương tiện, độ thoát chúng-sanh, 
hàm linh ly nhiềm, huờn đắc tịnh tâm, đồng sanh Tág- 
Кочып nhập bất-thối địa. 

Như thị dai. nguyện, thế-giới vô tận, chúng-sanh 0ó-tận, 
nghiệp cập phiền ndo, nh thiết vô tận, ngã nguyện vô tận. 

Nguyện kim lễ Phật phát nguyện, tu trì công đức, hồi thí 
^ hữu tình, tứ ân tồng báo, tam hữu lề tư, pháp giới chúng- 
sanh, đồng viên chưởng trí, 

Khi đọc bài «Nguyén Thập-phương», bài «Nguyên Nhứt- 
tâm» và bài «Nguyén Khé-thü» trên đó rồi, kế tụng (3 
lần) chú «Váng-sanh» như vầy : 

Nam-mó adi đa bà dạ chiết, tha dà dá da chiết 
trại, dạ tha a đi lý, đô bà tì, a di lý chiết, tất đam bà 
tì,a di lý chiết, tì ea lan đế, a di lý chiết, tì ca lan 
chiết, dà di nj, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. 

(Chủ nầy là ngài Cầu-Na Bạt-Đà đã tra cứu trong truyện 
«Di-Ðà Bát-Tu-Nghi Thần-Lực», nguyên có 59 chữ, mà 
cách doc như vậy là nhằm hon cách đọc thường trong 
Chư-sơn lâu nay). 

Khi đọc chú «Váng-sanh» rồi, kế doc hai bài nguyện như 
sau đây ; 

1° Nguyện về Tịnh-Độ cõi Di-Dà, 
Chín phẫm sen vàng ấy mẹ cha; 
Hoa nở tỏ lòng khi thấy Phật, 
Bue người Bó-tát ban bè ta. 

2» Nguyện đem công dire nầy, 
Kháp đều cho tất cả; 
Tôi đây với ehüng-sanh, 
Đồng chứng thành Phật quả. 
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Mat: 19 Nguyện sanh Tág-phuong Tinh-dó trung, 


Nëu ai muốn lung сы? Hán như trong các chùa, thì đọc 1 
hai bài nguyện trên đó như dưới даут t 
Са phầm lién hoa vi phu màu; 


Hoa khai kién Phál ngó vó sanh, 


| Bất thái Bồ-láL vi ban lữ. І 
(CO 2° Nous di thữ công đức, 
Ы D Phồ cáp tz nhứt thiết; 
# Ngã đẳng git chüng-sanh, 3 
m^ Giai cong thành Phật-đạo. Gi 
й, D Khi đọc hai bài nguyện trên đó rồi, thì đứng dậy lễ Phật. 


) 
sz ^ 8 lay, tiếp đọc luôn bài ¿Tam-quis như dưới day: | 
| 1° Tôi qui y Phát, nguyện cho ehúng-sanh rõ biết. i 
Ja đạo Phật, phát lòng vó thượng (lề 1 lay); Si 
SC ˆ -2° Tôi аш y Pháp, nguyện cho chüng-sanh biều 
iN thấu lý kinh, trí huệ nhir biën (18 1 lay); 
39 Tôi qui ү Tăng, nguyện cho e`:úng-sanh thống lý 
cà chúng, đều dáng vô ngại (lề 1 lay). 
/ Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong cáe 


N chùa, thì đọc bài «Tam-Qui» trên đó như dưới đây: 


9 » Tự шї-у Dhál, đương nguyên Ceci thề giải dat 


"2 3o Tw qui-y T: ứng, M eps chúng-sanh, tháng 19 
dot chúng, nhứt thiết vô ngại. (Lë 1 lạy) 


e p Doc bài «Tam-qui» trên dó rồi, thì đứng chấp tay đề 
@ f^ 1 z 
ngang ngực, mà đọc càu nầy: 


| «Нова ThépirtGhongs (1 lần). 

T (rồi lay ba lay, lui » 
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_NGHI-THỨC 
trì chú Chuán- Dé 


Những người tu về pháp«môn Tịnh-độ cũng cần phái 

trì chú Chuằn-đề, đề làm trợ duyên cho sự niệm Phật và D 

phần váng-sanh. ¿, + Й 
Phần nhiều người tu hành Һау Ы các thứ ma cám đồ và Ke 

phá hoại, mà chú Chulin-dB nầy là một thần-chủ rất có SC 

oai lực hơn các chủ; nên phải trì tụng trong hằng ngày q N 

mà hàng phục сйс thứ ma ấy, thì tâm niệm Phật của ta 

mới ding thanh tịnh mà chuyên chú về cảnh Cực-lạc. 


Vå lại trong bài nguyện của chú nầy, cũng hồi hưởng 
về Tịnh-độ, thì sự trì chú không có chút gì làm ngăn 


ngại đến phần Tây-qui của ta. Đó cũng là một pháp rất 
có lợi ích, 


Mỗi bữa trì chú, hoặc bubi tối, hoặe buồi moi, hay là tán 
buồi trưa, thì cũng phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng, 
thay quần áo mới cho sạch sể, rồi tới trước bàn Phật A 
thấp hương và đánh chuông y như nghi-thirc niệm Phật, e 
kế dành lề ba lay, ngồi theo cách «Kim-cang-tog», hai tay d 
kiết ấn «Tam-muói > (вдһїа là lấy tay mặt dài ngay ra đề kh 
ngữa lên bàn tay trái, rồi hai ngón tay cái giáp móng với © 
nhau,) dé ngang dưới rún như cách ngồi niệm Phật vậy, 
thân cho të chỉnh, tâm cho an tịnh, rồi tưởng trên đẳnh 
ta có một chữ $ (Làm) rất tròn sáng, như ngọc minh- 
châu, hay là như mặt trăng rám. 


Khi tưởng như vậy rồi, thì xả ẩn «Tám-muĝi» lên trên 
dành, tay trái lại kiết ấn «Kim-cang-quyén» (nghĩa là lấy 
ngón tay cái bấm vào Jong tay của ngón áp-út ở giáp bàn 
tay, bón ngón kia nắm chặc lại, hình như cầm cả), rồi tay 
сан mà tụng nhu sau nầyt 


— Tung (108 lần) chủ «Tinb-pháp-giól» như vầy: Ân is 
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— Tung (108 lần) chủ «Hó-thàn» như vầy : Án xi làm; 
mã Tung (108 lần) chú cLục-tự-đại-minh» nhu' vầy: 
P Án ma ni bát di höng. 

' Khi tụng các chú đã nói trên đó vừa xong, thì xã fa 
{3 «аанча lên trên dánh, rồi qui xuống chấp táy 
‚ ngang ngực mà niệm (1 lần) bài к@ Тап Chuẩn-đề› nh 
уйу: Chú Chuün-dé nầy công đức lớn, 
S Giữ lòng vắng lặng tụng eho thường; 


Sa Bao nhiêu tai nạn đầu to mấy, 

Cũng dàng tiêu trừ chớ chẳng can; 
7 Thiền-thượng Nhơn-gian, hai cõi ấy, 
у Phướe nhiều như Phật biết bao lường; 


May mà gặp đặng châu như-ý, 
Hiệu quả ngày sau khó nghĩ bàn. 
| Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап như trong các 
dù chùa thì đọc bài kệ « Tán chuẩn-đề » trên đó như dưới 
E дау: 
^ 


Chuün-d? công đức tu, Tịch tinh tâm thường tung; 
Nhứt thiết chư đại nạn, Vô năng xâm thị nhon; 
eh Thiên thượng cập nhơn gian, Tho phước như Phật đẳng ; ; 
d Ngộ thữ như j châu Định hoạch nô đẳng đẳng. 
Kế niệm (1 lần) bài «eäu Gia-hộ» duói nầy : 
Cúi dáu qui kinh pháp Vién-thành, 
Dành lë đủ bầy trăm ire Phật; 
Tôi nay xưng tán đức Chušn-Bë, 
$ Nhờ lượng tir-bl thường ủng hộ. 
Nam-mó Thát-Cu-Dé Phật-Mầu Đại-Chuầằn-Ðề 
L Vương-Bồ-Tát. (Niệm câu chót này 3 lần, rồi đảnh lễ 
D 3lay.) 
+ Nếu cỏ người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
| chùa, thì đọc bài « Gia-hộ » trên đó như dưới dày: 


Khề thủ qui-y tô tất dé, 
Đầu diện đẳnh lễ thất cu đê; 
® Ngä kim xưng tán đại chuần-đề, 
Duy nguyện ttr-bi thi gia-hộ. 
Nam-mó Thát-Cu-Dé Phát Màu-Dai Chuần-Đề 
Vương Bö-Tåt. 
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(1) Ngồi ckiết-đoàn-già».- Nghia là lág chen bên mặt gát lén. trên 


Khi lay xong rồi, thì ngồi «Kiết-toàn-già› (1), hai tay 
kiết ấn «Chuằn-Đề» (2), đề ngang ngực mà chí tâm tụng 
(108 lần) chủ Chuần-Đề và Đại-Luận Nhứt-Tự như vầy: 

Nam mô (ар да näm, tam miéu tam bồ đề, cu đê 
nëm dát diét tha, án chiết lệ chủ lệ Chuằn-đề, ta bà 
ha. Bộ lãm. =. 

Khi niệm đủ rồi, thi xả án lên trên dünh, kế dàng tay 
mặt kiết ấn «Kim-cang-quyền» như đã nói trương trước, 
mà ấn theo thử tự vào năm chỗ sau đây: 1° trên trán, 
2e nơi vai bên trải, 3° nơi vai bên mặt, 4° ngang ngực, và 
Бо nơi vết-hầu. 

Trong lúc tay ấn vào năm chỗ ấy, thì miệng đọc : Hồng 
nn, hồng..... hồng..... cho Пе? ёр, đến chừng ấn 
đủ 5 chỗ ấy rồi, mới thôi tụng và xà ấn lên trên dành. 


Pháp ấn và tung đã nói trên đó, hay trừ được tất eà ma- 
chướng mà thành tựu được những việc thẳng sự. 

Tụng vừa xong, thì đứng dày chấp tay đảnh lễ ba lạy, 
rồi qui xuống mà tụng một lần bài nguyện như sau nầy: 


Tôi nay trì tụng chú nầy, 

Đạo tâm nguyện lớn từ rày phát ra ; 
Xin tròn định huệ của ta, 

Bao nhiêu công dire đều là tron nên ; 
Trang nghiêm phước khắp bốn bên, 

Cùng loài hàm-thire chứng lên Bö-đề ; 
Xưa gây áe nghiệp nặng nề, 

Bỡi lòng tham giận si mê buồi nào ; 
Do thân, khầu, ý, làm đầu, 

Tôi nay sám hối nguyện cầu tiêu tan; 
Nguyện khi ейп mạng vô thường, 

Những đều nghiệp-ehướng chớ ràng buộc ta; 


vë ehn bên trải, rồi lág chưn bên trải gát lên trên vé chrn bên mặt. 

(2) Hai tay Mët ấn Chuẳn-đề.- Nghĩa là lấy ngón tay áp-át và ngón 
tay di bên mặt và bên trải, хб lồn обі nhau vào trong hài lòng bàn 
tag, dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hài ngón lag trå mà 
pin vào lóng đầu của hai ngón tag giữa; cón hai ngón tay cải, thì 
đằng trên lông giữa ngón tay dp-üt bên mặt, 
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Xin cbo gặp Phật Di-Bà, 
"де tôi về đến etra nhà Lạc-Ban. 

Са! xin Tam-bảo chứng mink, oai thần ehiëu giám, 
ng hộ cho tôi và trong gia-quyếa, cùng người tộc- 
thuộc, đến kẻ chüng-sanh, lüe biện sóng nầy, khói 
tai khó! binh, tà ma bát tích, duyên phướe đủ đều, 
nhà nhà dàng chữ đoàn viên, xứ xứ an phần lae lợi, 
đời kia kiếp по, gieo giống Bồ-đề, đồng thoát sóng 
mê, đều về cõi Phật. 

Nam-mó A-Di-Dà Phát. i 

Nếu ai muốn tụng chử Hán như trong các chùa, thi đọc 
bài nguyện trên đó như dưới đây: 


Ngã kim trì fung đại Chuần- ĐỀ, 

Tức phát bồ-đề quáng đại nguyên: 
Nguyện ngã dinh hué tóc viên minh, 
Nguyện ngã công-đức giai thành tựu; 
Nguyện ngã thẳng phước biến trảng nghiêm, 
Nguyên cong chüng-sanh thành Phát đạo ; 
Ngã tich sở tạo chư de nghiệp, 

Giai do vô thi tham sân si y 

Tùng thân ngữ ў chi sở sanh, 

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối ; 

Nguyên ngã lâm dục mạng chung thời, 
Tận từ nhứt thi^t chư chướng ngại: 
Diện kiến bl Phát A-Di-Đà, 

Tức đắc váng-sanh an lạc sát. 

Phục nguyện Tam-báo chứng minh, oai thần hộ niệm, 
Đồ- Túi. Thỉnh-uăn. Phạm-bương, Dé-thich, tử thiên ương 
chúng, thiên long bác hộ, hộ pháp thần sương, nhút (uét 
thiện thần, đồng thì ủng hộ, dé tử cập nhứt thi: t nhon dáng, 
tiêu diét tà ma ngoai đạo, ly mi vong lượng, yêu quái ác 
tinh, ёр trừ trú trớ, tật binh tội khiên, tai nan hoanh wong, 
nhứt thiết ác duyên, tắt giai tiêu diệt, phó nguyện, tứ thời 
пп lạc, sở trụ phong nhiêu, phước hug tăng long, tùy tâm 
màn nguyện, Nam-mó A~Di-Đà Phật. 

Khi đọc bài nguyện trên đó rồi, thì kế niệm: 
Nam-mó Thát-Cu-Dé Phật-Mẫu Đại-Chuần- Đề 
Vwe:ng-Bà-Tát. (niệm 3 lần và lễ 3 lay, rồi lui ra). 


Tri chủ Chuñn-Dë có nhiều pháp, nhưng chi eó pháp nói 
trên đỏ thiệt là dễ dàng hơn hết, ai ai cũng đều trì dàng. 

Chú Chuần-Đề hàm đủ 25 bộ thiün-chü, cho nên người tu 
hàấh, muốn. cầu mọi sự cðng-đức đặn ` mau thành tựu, chí 
chuyên trì lấy một chú Chuẳn-Đề nầy cho thành, thì các 
chủ kia cũng đều thành đặng. Bói vi chú Chuñn-Dë8 như r 
cái bièn lớn, còn các chủ kia như trăm sóng, đâu đâu rồi 
cũng cháy về biển. 


Chú Chuần-Đề rất là dễ tu, bất luận là kẻ suất-gia hay 
là người taí-gia, hoặc giữ giới than -tịnh hay là chẳng 
thanh-tinh, hoặc có vợ con hay là không vợ con, hoặc có 
trị trai hay là chẳng trì trai, cüng đều tu được cả. Hë hết 
lòng thành tin trì tụng, thì tiêu trừ hết thấy các dé» tai 
hoa, đau ốm và yêu quái, lại hưởng đặng nhiền phước 
duyên mà cầu nguyện sự gì cũng đều thành tựu hết thấy, 
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trì - tụng 
p 
| Trước khi gần đến giờ tri-tung, thi phái súc miệng, 
q rửa tay, rửa mặt cho thiệt sạch, và phái niệm kệ và chú 
EP như dưới đây: 
Э, Khi súc miệng, thì phái niệm (3 lần) như vầy: 

EIS зас miệng liên lòng sạch, nhồ nước trăm bông 
ú éi thơm, ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật qua 
| er Tây-phương.- Án hám án hàn tá ha. 

Nếu có người nào muốn niệm chữ Hán như trong các 
Ja chüa, thì đọc chú « súc miệng » trên đó như dưới nầy: - 

Tháu khầu liên tâm tịnh, vån thủy bách hoa hương, tam š 
nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật váng Tâu-phương.= i 
А Ап hám án hẳn tá Һа. ) 
Kai Khi rửa tay, thì phải niệm (3 lần) như vầy: 
Ad Dùng née rửa tay, ciu cho ehúng-sanh, được tay 
Ko 
| thanh tịnh, thọ trì pháp Phật.- Ап chủ ea ra da tá ha. 
| Д4 


=> 


Nếu eó người nào muốn niệm chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc chủ « rửa mát» trên đó như duoi дау: + 


b "pi thủy (än diện, đương nguyện chúng-sanh, đắc tịnh 
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pháp-món, vinh vô cấu nhiëm.- Án làm tả ha. 
Khi rửa mát, thì phái niệm (3 lần) như vầy: 2 


Є Lấy nước rữa mặt, nguyện cho chêng-sanh, được 
pháp-món sạch, không nhiềm bụi nho'.- Ấn làm tá ha. 
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Nếu có người nào muốn niệm chữ Нап như trong các 
| chùa, thì đọc chú «rita tay > trên đó như dưới dày: 

DI thủy quản chưởng đương nguyện chúng sanh, đắt 
y thanh tịnh thử, thọ trì Phật pháp.- Án chủ ca ra dà tá ha. 
K Khi rửa mặt rồi, thì bán áo tràng và thay quần засһ.- 


Như không sắm nỗi áo tràng,“thì bận áo dài cũng Чыў 
|: nhưng cần phải thường giặt cho sạch. 
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Khi vào trong bàn Phật, phải đứng lại một bên mà tinh 
tâm vài phút, khởi lòng trọng kinh và tưởng giữa chỗ 


mình thờ Phật đó, hiện có chư Phật và các vị Bó-Tát,eüng — d ; Ё 
tám bộ Thiên-Long và Thiện-Thần ứng bầu đủ cá. Ka 
Опар tưởng như vậy rồi, mới bước ra trước bàn Phật gt 
mà thắp đèn, kế đốt ba cây huong, hai tay nắm lại đề | t 
ngay trên trán, qui xuống niệm (3 lần) bài kệ < niệm | 
hương» như vầy: + `a Жу; р 4 
Hương 911 hương địnb cùng hưỡng huệ, Ø 
Hương giải-thoát giải-thoát tri kiến; : S 
Bài máy sáng suốt khắp pháp-gióri, d NI 
Cüng dường Tam-bảo trong mười phuo'ng.- ) 
Nam mò hương cúng dường 85-Tát. | 
Ntu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài «Niệm hương » trên đỏ như vàyt 
Giới hương định hương дїй hul hưởng, t 
Giải thoát giải thoát trí kiến hương, y 
Quang minh vån đài bién pháp giới, W 
Củng dường thập phương Tam-báo tiền; 
Nam-mó hương cúng dường Đồ tát. 
Niệm như vậy vừa xong, liền đứng dày, cám bá cây hương A | 
lên trên hr cho ngay thẳng, rồi lui ra đứng giữa chiếu, e (7 
/ ebëp hai tay lại, mười ngón bằng nhan và bai bàn hiệp lại 
cho sắc, chớ không được đề trống chính giữa; còn hai bàn | 
chon phải cho khich và bằng nhau, rồi niệm (7 lần) chú ? 
Phồ-lề Tam-bảo như vầy :Án pha nhựt ra våt». w 
Khi niệm rồi lề 3 lay, kế tay cùm dùi chuông, miệng $ 
niệm (1 lần) bài «Nguyén chuông» nbw dưới dày: wÑ 
Nguyện tiếng chuông nầy siêu pháp~giới, ) 
Thiết vi mấy núi tháy đều nghe; 
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, 
Cả thầy chúng-sanh dàng thành Phật; Es 
Ngbe tiếng chuông, bớt phiền nào, 1 
Thém trí huệ, sanh bö-đề, A 
Xa dia-ngue, khói hüm lira, g 
Nguyện thành Phật dó chúng-sanh. | 


Ñ-:-—......ố.- 


Nguyện thử chung thính siêu pháp giới, 
Thiết vi и ám tất glai vän; 
Văn trần thanh tịnh chứng piên thông, 
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác. 
“ Vän chung thinh phiền-não khinh, 
Tri huệ trưởng bồ-đề sanh ; 
Gë Ly Địa-ngục xuất hỏa khanh,. 
Nquuén thành Phát độ chüng-sanh. 
po Niệm bài «Nguyén chuông» trên đó rồi nhiệp ba tiếng 


d chuông, kế niệm (3 lần) chú «Phá Địa-ngục» như vầy: 
Ấn già ra đế da ta bà ha. (Niệm mỗi lần, đánh mỗi 
tiếng chuông). 


Ja Kế соп mắt ngó ngay tượng Phật mà niệm như vầy: 
Ñam mà Ta-Bà Giáo-Chủ Thích-Ga Màu-Ni Phật. (Niệm 
rồi đánh một tiếng chuông và lề một lạy). 


Kế niệm như vầy: Nam таб Thập-phương tận hư- 


không biến pháp-giới vi trần sát độ trung nhứt thiết 
v Tam-thé Tam-bảo. (Niệm rồi, đánh một tiếng chuông và 


lề một lạy). 
E Kế niệm như vầy nữa: Nam-mó Tây-phương Giáo- 
chủ A-Di-Dà Phật, cập A-Di-Dà sáe độ trung nhứt 
Ic thiết Hiền Thánh Tăng. (Niệm rồi đánh một tiếng chuông 
eX và lễ một lay). 


бө Khi lay rồi, thì đứng dày xà З xá, rồi qui'xuóng chấp 
tay mà vải như vầy: Đệ-tử tên là..... pháp danh 
ees từ hồi vó-thi mê đến ngày nay, may có 
CH duyên lành. được nhờ Phật pháp, nguyện Y kinh 
giáo phúng tụng thọ trì, cúi xin Tam-bảo ehứng 
minh, mở lòng hôn-ehướng, tội khién tiêu hết, 
phướe hué thêm nhiều, sóng thì nương cội Bồ-đề, 
chết dáng sanh về Tịnh-độ.- Nam-mó A-Di-Bà Phật. 


Vái rồi, thì đứng đậy đảnh lề 3 lạy và xá ba xá, rồi qui 
xuống, tay mặt cầm düi chuông, tay trái cầm айі mỏ, 
nhiệp ,3 tiếng зое thức 7 tiếng më. tiếp đánh một 


vày 3 lần, rồi giứt 4 tiếng тб, nhiệp một tiếng chuông, 
kế khói tụng bài Tán Lư-hương như đưới này, và từ đây ? 
nhàn xuống, miệng tụng tay đánh mõ, và điềm chuông ЎА 
thưa thưa. 
` ` Lu vàng vừa bén Pháp-giái hương xông, 
Bao nhiêu hải-nội Phật nghe chung; 
'ˆ Đâu cũng kët máy hồng, lòng thiệt đương trông, 
Сһи Phật hiện thanh không. 
Nam-mô hương vân cái Bö-Tát, 
(Đọc câu chót nầy 3 lần). 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán nhu trong сйс 
chùa, thì đọc bài « Tán Lư-Hương » trên đỏ như vầy: 
Lư hương sa nhiệt, pháp giới mông uán, 
Chư Phật hài hội tất điêu ойп; 


Tùy xit kiết lường vån, thành ý phương án, 
Chư Phật hiện toàn thân, 


Nam-mó hương vån cái Bồ-Tút. 
Kế tiếp tụng bài kệ Khai-kinh như vầy; 
Pháp mầu vô-thượng lắm сао sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gở; 
Nay tôi thấy, nghe đặng thọ trì, 
Nguyện giải nghĩa chen thiệt của Phật. 
Nam-inó Liên-Trì Hải Hội Phật Bð-Tát. 
(Doc câu chót nầy 3 lần). 
Nếu có người nào muốn tụng сї Нап như Ke сас 
We thì đọc bài kë < Khai kinh > trên đó như уйу 
Vô thượng thậm thâm vi điệu pháp, ‹ 
Bá thiên pan kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến vàn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa. 
ES tiếp tụng chú Đại-bi nhw dưới đây (3 lần hay là 7 
lần, tùy theo ý mình): 
Nam-mó Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát, 
Thiên thủ thiên nhàn võ ngại dai bi tâm dà la nl. 


tiếng chuông, câu một tiếng më, bèn đánh bên câu như s, 
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Nam-mó hát га даќ па da ra da da, nam-mó a rj u 
) 1% da, bà lô yết dë thước bác ra da, Bö-đề tát doà bà 
da, ma “ha tát doà bà da, ma ha ea lô ni ca da, án; 
tát bàn ra phạt dë, së đát na đát tả, nam-mó tất kiết 
lặt đoả y móng a ri da, bà lô kiết đế thất Phật ra 
lăng dà bà, nam-mô na ra cần trì hê ri ma ha bàn 
đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát 
bà tát đa na ma bà dà ma phạt đặt đậu, đát điệt tha; 
án а bà lô hé, lô ea dé, ca la đế, di hé ri, ma ha bồ- 
đề tát doà, tát bà tát bà, та ra ma ra, ma hé ma hê 
SEN ri đà dựng, eu lô eu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà 
EI W' da dë, ma ha phat xà da dé, dà ra đà ra, dia гі ni, 
defi Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục 
| dé lệ, y hé di hé, thất na thất na, a ra såm phật ra 
xá ly, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô 
ТЕ, ma ra, hó 16 hó lô hé ly, ta ra ta ra, tất rj tất rl, tô 
rô tô rô, bồ đề da bó đề dạ, bà đà dạ bö đà da, dị dë 
ly dạ, na ra ейп trì, địa ly sắt ni na, ba dạ ma na, ta 
bà ha, tất đà dạ, ta bà ha, ma ha tất đà dạ, ta bà ha; 
tất dà đủ nghệ, thất Ьар ra da, ta bà ha, na ra ейп 
Tí tri, ta bà ha, тага na ra. ta bà ha, tất га tăng a mục 
MA khê da, ta bà ha, ta bà ma haa tất dà da, ta bà ha, 
giả kiết ra а tất đà dạ, ta bà ha, ba đà ma yết tiit 
đa dạ, ta bà ha, na ra cần trì bàn giả ra da, ta bà ha, 
ma bà ly thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắt ra - 
9 dät па đa ra dạ da, nam-mó a ri da, bà lô kiết dë, 
( 


thước bản ra dạ, ta bà ha.- Án tất điện đô, mạng đa 
p ra, bat dà da, ta bà ha. 
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h: Khi tung chú Dai-bi trên đó rồi, thì tiếp tung kinh Di- 
ёё Bà, а) уй muốn tụng thêm các thứ kinh khác nữa, như 
A Nghi-Thire Hồng-Danh, kinh Vu-Lan, kinh Phó-Món, kinh 
Kim-Cang, vàn vån .. thì lại càng tốt nữa, 
Song tụng kinh cần phải hiểu nghĩa, chẳng những kë 
tụng cần hiều mà thôi, đến như người nghe cũng phải cần 
hitu, mới rõ được lời của Phật mà phát tâm tu trì. 


ZA (1) Tai chùa Linh-Sơn, là hội-quản của Hội Nam-Kỳ Nghién-Cia 
Phật-Học, ở tại Saigon, đường Douaumont, số 149, có chứa những kinh 
nghĩa Dr Dé, Hồng-Danh, Va-Lan, Phồ-Môn, vån ván.... cla các vj 


trong Tóa-soan < Từ-Bi-Äm » điền dịch ra bằng chữ quácengiz, d? cho iu 
thỉnh mà tung. 
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Khi tung kinh Di-Dà và nhu có tung thém các kinh khác 
\ x rồi, thì phải tiếp tụng kinh Bác-Nhà một biếu như dưới 
dày: e 
Dire Quán-Tự-Tại B3-Tát, trong lúc ngài lực hành 
) cái trí huệ sâu thẫm đạt đến cành-giói bên bò kia, 
thì ngài soi thấy năm uần đều không, độ hết thầy 
khồ ách sanh-tữ:. 
Nầy Xá-Ly-Tửl- Sáe chẳng khác gì không, không D 
А chẳng khác gì sắc: йе ấy tire là không, không äy túe м 4 
{ у, là sắc.- Thọ, tưởng, hành, thre, lại cũng như vậy. 
Pe Nầy Xá-Ly-Tử !- Thiệt cái tướng ‹chơn-khóng› của 


є 
(2 các pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng 3 N 
| sạch, oháng thêm chẳng bớt. 
3 
< 


aos 


Vậy nên trong cehơn-không› không có sắc, không 

Jk eó thọ, tưởng, hành, thúc,- không có mát, tai, mál, 
{ lưỡi, thân, ý,- không có sác, tiếng, hương, vị, xúc, 
pháp,- không có giới-hạn соп mát cho đến không có 

giól-han ý-thứe,- không vó-minh, cũng không vô- 

£5 minh hết, cho đến không già chết, cüng không già 
jj chết hết- không khồ dé, tàpddé, diét-dé, đạo-đế,- 


nương theo Báe-nhả ba-la mật-đa ấy, tám không cái 


không trí eüng không dàng. 
Vì cớ không có chi là dáng, nén bwe Bồ-đề tát-đoả g 
gì vwóng ngăn; do cớ không vướng ngăn ấy, nên 
không cái gì sợ' hải, xa lla hết thầy những thứ móng 
N р tưởng điên đảo, rốt ráo dàng tánh viên-tịch. 
% Các đức Phật trong ba đời, eüng nương theo Bác- дж 
04 nhà ba-la màt-da ấy, dàng quả vó-thượng chánh- o 
E Ww dàng chánh-giác. Lí 
d Vậy biết Bác-nhà ba la mật đa là chú đại-thần, là À 
chú dai-minh, là chú yô-thượng, là chú vô-đẳng- 
đẳng, trừ được hết thảy các thứ khồ, chơn thật 
} ER chẳng phải dõi. 
| V Cho nén nói chú Bác-nhå ba-la mật-đa, thì liền 


thuyết ra chú rằng: ‹Yết dë yết dé, ba la yết đế, ba 
„la tăng yết dé bồ đề tát bà ha.» g 


B 
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Nếu có người nào muốn tung chữ Hán như trong сас 
chùa, thì tụng kinh Bác-Nhá trên đó như dưới dày: 
Quán-Tự-Tqi-Bồ-Tát, hành thám bát-nhà ba-la mát-da 
thời, chiếu kiến ngũ uàn giai không, độ nhứt thiềt khồ ách. 
Xá-Lụ-Tử l- Sắc bất dị không, không bất dị sẵc, sác tức 
thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục 
như thị. 1 
Xá-Ľy-T% l- Thị chư pháp không tưởng, bất sanh bất 
diệt, bát cấu büt tịnh, bất tăng bất giảm.- Thị cố không 
trung об sắc, vó thọ tướng hành thức, oó nhẫn nhỉ tỉ thiệt 
thân ý, vô sc thinh hương vi xúc pháp, vó nhẫn giới, nái 
chỉ vô ij thức giới, vô vô minh, diél об vô minh tận näi chi 


vå lảo tit, diệt vô lào tit tận, và КАО tập diệt đạo, vô trí điệt 


vó đắc. 


Di vô sở đắc сб. Bồ-Đề tát đổa у bát-nhá ba-la т-да 
cố tâm vô quát ngại, vô диді ngại cố, vó hữu khẳng bố, 
оп ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn - Tam 
thé Chư-Phật y bát-nhẫ ba-la mát-da có, đắc a-nậu da-la 
tam-miệu tam bồ-đề. 


Cố tri bát-nhá ba-la mát-da, thị đại thần chú thi đại 
minh chủ, thị vô thượng chủ, thị vô đẳng đẳng chủ, năng 
trừ nhứt thiết khb, chon thiết bất hư. 

Cố thuyết bát-nhá ba-la mát-da chú, tức thuyết chú pit: 
gt dé uếI-đế, ba-la uết-đã, ba-la tăng yét-dé, bồ-đề tát bà 
ha. 

Khi tụng kinh Bác-Nhà rồi, thì tiếp tung bài kệ « Hồi- 
hướng » này: 

Tung kinh eông dire thù tháng hạnh, 
Vô bién tháng phwó'e giai hồi hướng; 
Phó nguyện pháp giál chw ehüng-sanh, 
Тбе vàng Vô-Lượng-Quan Phật sát; 
Hồi-hướng lương duyên Tam-thé Phật, 
Văn-Thù, Phồ-Hiền, Quan-Tự- Tại ; 

Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tắt, 

Ma-Ha Bác-Nhà Ba-La-Mật. 
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Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài kệ + Hồi-Hướng » trên đó như dưới này: 
Phüng kinh cóng đức thù tháng hạnh, 
Vó bién thắng phước giai hồi hướng, 
Phồ nguyện trầm nich chư chüng-sanh, 
Tốc váng vô lượng quang Phái sát, 
Hồi hướng lương duyên tam thé Phật, 
Văn-Thù Phồ-Hiền Quang-Ttr- Tại, 
Chư-Tón Bồ-Tút Ma-Ha-Tát, 
Ma-ha Bát-nhà Ва -la-mái. 
Khi bx rte xong, thi lề 3 lay, rồi qui xuống tiếp tung 
bài kệ «Khen Phật» như уйу: 
A-Di-Dà Phật sắc vàng ngời, 
Tướng tốt quang minh hẳn tuyệt vời; 
Lông tráng năm non хау chật ngất, 
Mắt xanh bốn biền rộng chơi vơi; 
Hào quang hoá Phật hơn muôn Úe, 
Bồ-Tát phân thân biết mấy mươi; e 
Bốn tám lời nguyền nguyền độ chúng, Qu 
. Bờ kia chín phầm khiến đều chơi, 
Nếu người nào muốn tụng chữ Hản như trong các chùa, 
thì đọc bài kệ «Khen Phật» trên đỏ như vầy: 
A-Di-Bà Phật thân kim sắc, 
Tướng hào quang minh vô đẳng luân, 
Bach hào quyền chuyen ngå Tu-Di, 
Нат mực trừng thanh tứ đại hải, 
Quang-trung hóa Phật vô số ức, 
Hóa Bồ-Tát chúng diệt vô bién, 
Tứ thập bác nguyện độ chüng-sanh 
Cữu phám hàm linh đúng bi ngan 
Kế niệm «Thánh-hiệu» như dưới đây: 
Nam-mó Tây-phương Cực-lạc thế-giới tam thập 
lue van úc nhứt thập nhứt van ейи thiên ngũ bách 
đồng danh đồng hiệu A-Di-Dà Phật. (10 lần), 
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Nam-mó A-Di-Dà Phật (10 lần); 

Nam-mó Quan-Thế-Âm Bö-Tát (10 lần); 
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 lần); 
Nam-mó М Thiết Bó-Tát Thinh-Ván Chu- 


= Thượng Thiện-Nhơn (10 lần). 
Khi niệm đũ Thánh-hiệu trên đó mỗi hiệu 10 lần rồi, 


thi dành lề 3 lay, kế qui xuống tung bài Sim Thập-phương 
4 như vầy: 


EN Mười phương Phát ba đời, Phát Di-Dà bwe nhứt; 
SÉ Chín phẩm độ chúng-sanh, Oai đức không cùng cực; 


@ Tôi nay nguyện qui-y, Sám-hối ba nghiệp tội; є 
Có bao nhiêu phước lành, Hết lòng hồi hướng cà; NI 
Nguyện đồng người niệm Phật, Cám ứng hiện theo liền; 

| Khi chết cánh Tây-phươnng, Rõ ràng ở trước mặt ; 


Ì Thấy nghe đều tinh-tin, Đồng sanh nước Cực-lạe; 
Thấy Phật thoát sanh tử, Nhw Phật độ tất eà. 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 
chùa, thì doc bài « Sám Th& p Phuong» trên đó như dưới NI 
day: ES 
š Thập phương tam thế Phật,  A-Di-Đà đệ nhitt ; H 
1 Cửu phầm độ chüng-sanh, Oai đức vô cùng сис; i 
Phàm Һа chư phước thiện; Chi lâm dụng hồi hướng : d 


e 
Ngã kim đại qui-y, Sám-h8i tam nghiệp tội , 
Nguyện đồng niệm Phật nhơn, ` Cám ứng tùy thời hiện; 
d К, 144т-сһипд Tâu-phương cảnh, Phân minh tại mục tiền; 9 
p 


Kiến vän giai tinh-tán, Đầng sanh Cuc-lae quấc; * 


A 


í 
a Kiến Phật liều sanh tử, Nhu Phật độ nhứt thiết. Al 
E Kế tung bài « Nguyện Nhirt-Tàm» như dưới dày: "A 


| Nay tôi một lòng qui-y theo Phật A-Di-Đà ở nước xQ 
Í Cực-lạc, xin lấy bóng hào-quang mà soi ешёи tôi, xin 
| nhớ lời từ-thệ mà tiếp dần tôi. 
k Nay tôi chánh niệm, xưng danh hiệu Phật, vì đạo 
f Bồ-đề mà cầu sanh về Tịnh-độ. 
A Xưa Phật thề гапа: « Nếu eó ehüng-sanh nào muốn 


1 | 
sanh về nước ќа, hết lòng tín hướng, mười tiếng I 
niệm ta,.mà chẳng sanh vë đặng, thì ta thề chẳng 
kh làm Phát». I 


бонбона „ 


— 32 — 
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Phật mà tôi được tiêu. diệt các tội, thêm lớn сап lành, 

đến lúe làm-chung, bảết ngày giờ trước, thân không 

bịnh khô, tâm không tham luyến, ý không điên đão, 

như vào thiền~định. | 
Xin Phật và các Th&nh-ehúng, tay bwng đài vàng b 

tới tiếp dần tôi, trong một giây láe, dáng sanh về cõi „4 2 

Cựe-lạe hoa sen nở ra, tire thì thấy Phật liền nghe O 
j* Phật-thừa, liền тё Phật-huệ, độ eá chüng-sanh, mãn kề 


Vì vậy nên lấy nhơn-duyên niệm Phật ấy, dàng 
/ vào trong bién đại-thệ của Như-lai, nhờ từ-lực của 


«Су bó-dé nguyện; độ eà ehüng-sanh, mãn bö-đề nguyện. 


| Nếu có người nào muốn tung chữ Hán như trong các 
| chùa, thì doc bài «Nguyện Nhứt Tâm» trên dó như dưới 
đây : 


Nhứt tâm qui mạng Cực-lạc thé-giói A-Di-Dà Phật, 
nguyện di tịnh quang chiếu ngã, tir thé nhiếp ngã, ngã kim 
chánh niém, xưng Nhu-lai danh, vi Bồ đề đạo, cầu sanh 
Timh-D0. Ñ 

Phật tích bần thé: nhược hữu chüng-sanh, duc sanh 
ngã quấc, chỉ tâm tín nhao, nåi chí thập niệm, nhược bất 
sanh giả, bát thả chánh giác; dl thử niệm Phá! nhơn-duyên, 
đắc nhập Như-lai đại thệ hải trung, thừa Phật từ-lực, 

| chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng. 
q Nhược làm dục mang chung, dur tri thời chi, thân vó binh 
NA khó, tám bất tham luuấn, 0 bất dién đảo, như nhập thiền 
[4 dinh, Phát cập thánh chúng, thù chấp kim dài, lai nghĩnh 
SS tiếp, nga, it nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-Lạc quốc, hoa khai 
D kiến Phái, tức vän Phát thừa, đốn khai Phật huệ, quáng 
độ chüng-sanh, mãn Bầ-Đề nguyên! quảng độ chúng-sanh, 

e man Bồ-Đề nguyên! 

ER Khi tung bài «Nguyên Ñhứt-Tâm» vừa xong thì lễ 3 lay, 
у rồi cầm хап chuói 108 hột, һойс đứng, hoặc qui, hoặc ngồi 
| d ` kiết-già mà niệm bài kệ trì châu một lần như vầy: У 
/Bồ-đề một trăm tám, Tiêu hết thày tội khiên; 7a 
Xa lia ba đường khó, Biến làm sáe bóng sen. e 
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Nếu có người nào muốn tung chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài chú «Tri-châu» trên đó nhir duói đây: 

Bồ-Đề nhứt bách bát, Diệt tội đẳng hà sa, 

Viền ly tam đồ khồ, Xuất sắc biến liên hoa. 

Kë niệm (3 lần) chú: Ấn phệ lô giá na mạ lạ mạ lạ ta 
phạ hạ. 

Khi niệm bài kệ và bài chú atr) châu» trên đó xong rồi, 
thì tiếp niệm một lần bài kệ như vầy: 

Sông thương và biền ái, Ngàn muôn lớp kình ba; 

Luân hồi như muốn thoát, Kiếp kiếp niệm Di-Dà. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì doc bài kệ trén đó như dưới đây: 

Ái hà thiên xích làng, КА hải van trùng ba, 

Duc thoát luán-hüi khồ, Cấp cấp niệm Di-Đà. 

Niệm bài kệ trên đó vừa xong, kế niệm một câu « Ram- 
mô A-Di-Dà Phật », thì tay lần một hột chuồi, cử vừa 
niệm vừa lần như vá hoài cho đến hết хап chuỗi, rồi 
muốn niệm thêm máy xàu nữa cũng được, tùy theo sức 
mình, niệm nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy. 

Niệm Phật lần chuồi như trên đây rồi, thì kế niệm: 

Nam-mó Quan-Thế-Âm Bö-Tát (10 lin), 

Nam-mó Bai-Thë-Chi Bó-Tát (10 lần), 

Nam-mó Thanh:Tịnh Dai-Hài-Chüng Bö-Tát (10 lần). 

Kế niệm bài chú « Váng-Sanh > dưới đây, hoặc 7 lần, 
hoặc 21 lần, tùy theo lựe niệm của mình: 

Nam-mó A-Di-Da bà dạ chiếc, tha dà đá, dạ chiếc 
trại, đạ tha a di lý, đô bà tì. a di lý chiếc, tất đam 
bà tì, a di lý chiễe, ti ea lan dë, а di lý chiếc, ti ca 
lan chiếc, dà di ni, dà dà na. chỉ da са lệ, ta bà ha. 

Khi niệm chủ Vảng-Sanh trên đỏ rồi, kế tiếp tụng bài 
Tán-thàu như уйу: 

Liên trì hãi hội, Di-Đà Như-Lai; Quan-Àm Thé-Chí 
ебі sen đài, tiếp dẫn lên kim giai, dai thé mõ dài, 
khắp nguyện ly trần al. 
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Nam-mô Tinh-Dó Phầm Bö-Tát Ma-Ha-Tát (câu näy 
doe 3 làn). 


Kế tụng Inën 2 bài kệ Nguyén-tiéu, Nguyén-sanh, và bài 


_ kệ Tiền-hồi-huớng như уйу: 


SA 


H 
i 


zl Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền nào, 
_2) Nguyện đặng trí huệ thiệt tà rõ, . 
^$]| Khắp nguyện tội chướng thấy tiêu trừ, 
*| Kiếp kiếp thường tu đạo Bó-Tát. 
a| Nguyện sanh Tịnh-Bộ cõi Tây-Phương, 
2} Chín phầm bông sen làm cha mẹ, 
"É Hoa nở thấy Phát tỏ vô-sanh, 
Z| Bất thối Bồ-Tát làm bạn hửu. 
Nguyện lấy công đức ấy, 
FH Kháp tới hết cả thày, 
së Bon ta và ehúng-sanh, 


Dën chung thành đạo Phật. 
Như người nào muốn tụng chữ Hán như trong các chùa, 
thi đọc hai bài kệ Nguyện-tiêu, Nguyén-sanh, và bài kệ 
Tiều-hồi-hướng trên đó như dưới đây: 


= ( Nguyên tiêu tam chướng trừ phiền-nảo, 
ei) Nguyên dc trí hué chon minh liều, 
"SI Phó nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 

z \ Thế Lhế thường hành Bồ-lát đạo. 

4 Nguuận sanh Tág-phwong Tinh-dó trung, 
. 1) Citu phầm liên hoa vi phụ mầu, 
#ễ Hoa khai kiến Phật ngộ oó sanh, 

Ў ( Bất thối Bồ-át vi bạn liz, 

a| Nguyên di thử công đức, 
ER РА$ cáp и nhứt thiết, 
gi | Ngã đẳng дїй chúng sanh, 


Giai cọng thành Phật đạo. 
Lại tiếp tung ba câu nguyện riêng như dưới đây: 
!Thứ nhứt, tôi nguyện ông bà, cha me, nội ngoại 
hai bên, kë chết siêu lên, người còn mạnh giỏi; 
Thứ hai, tôi nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ 
vinh hoa, tin đạo Di-Dà, ăn chay niệm Phật: 
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Thứ ba, tôi nguyện minh tôi sire khoẻ, no ấm tron 
đời, sống hưởng phước Trời, ehët về cõi Phật. 

Nam-mô A-Di-Đà Phật. 

Khi tụng rồi, thì lề 3 lay, kế tiếp đọc luôn bài «Тат-Ош» 
như duói đây : 

Tôi qui y Phật, nguyện cho chúng-sanh rõ biết đạo. 
Phật, phát lòng vó-thurong (18 1 lay). 

Tôi qui-y Pháp, nguyện cho chúng-sanh hiều thấu 
lý kinh, trí huệ như biền (lề 1 lạy). 

Tôi qui-y Tăng, nguyện cho chúng-sanh thüng lý 
cả chúng, đều đặng vô ngại (lề 1 lạy). 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong che 
chùa, thì đọc bài «Tam-Qui» trên đó như dưới dày: 

у 19 Tự qui-y Phát, đương nguyện chủng-sanh, thề giải dai 

đạo, phát vô thượng tám. (Lễ 1 lay) 

39 Tự qui-y Pháp, đương nguyện chüng-sanh, thâm nhập 
kinh tạng, trí huệ như hải. (LỄ 1 lay) 


39 Tự qui-g Tăng, đương nguyện chủng-sanh, thống 19 
dai-chüng, nhứt thiết oó ngại. (Lễ 1 lay) 3 
) Khi đọc bài «Tam-Qui» trên dé rồi, thi đứng chấp tay 
An đề ngang ngực mà đọc câu nầy: ` 
eg Hoà nam Thánh chúng (1 lần), rồi lề З lay, lui ra. 
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Trong các người tu tai gia có hai hạng: một hạng người 
biết chữ và thuộc kinh såm, và một hạng người không biết 
chữ mà lại không hiều kinh kệ chỉ cả. 

Những người nào không biết kinh kệ mà muốn cầu an 
trong nhà minh, thì phải thỉnh pháp-chü đến tụng giùm 
cho mình. 

Nếu nhà của trai-chủ đã cỏ thờ Phật sẵn rồi thì thôi ; 
bằng không, thì pháp-chü phái bảo thiếc một bàn Phật và (> 
bàn kinh noi căn giữa, rồi bảo đề một chén nước trong V 
sạch lên trên bàn kinh ấy. 

Pháp-chü bèn chấp tay mở mit, ngỏ ngay vào chén nước 
mà niệu (7 lần) bài kệ và cầu chú « Tầy-uế > như vầy : 
Lấy ле thanh-tịnh, rưới khắp mười phương, nữa 
sạch đạo tràng, không một chút nhớp.- Án làm tá ha. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thi đọc chú « Tầy-uế > trên đỏ như vầy : 

Di thanh tịnh (ën, bién sài tháp-plurong, nghiêm khiết 
đạo (ràng, tuyệt vô triém uế.— Án lám tá ha. 

Khi niệm bài kệ trên đỏ rồi, thì tay trái kiết ấn Bảo-thú 
(nghĩa là lấy ngón tay giữa và ngón tay áp-út co lại, bấm 
vào lòng bàn tay, rồi gio ngón tay cái, ngón tay trỏ và 
ngón tay út thẳng lên), mà bung lấy chén nước, 

Còn tay mặt lấy ngón tay cái và ngón tay vó-danh ở kế 
bên ngón tay üt, nhúng vào chén nước mà büng ráy đủ 
mười phương tại chỗ bản kinh và bàn Phật. 

Khi tầy-uế như vậy rồi, mới được thượng tượng Phật và 
đề kinh lên bàn. 

Đến lúc gần khai dàn hay là làm lễ gì cũng vậy, tbü trước RA A 
phái niệm kệ niệm chú mà súc miệng, rửa tay, rửa mặt, và 157 
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bận áo tràng, như nghi-thirc về sự trì-tụng đã có đăng phía 
trước đó уду. 


Nhà nào chưa thờ Phật mà muốn thỉnh tượng Phật về 


- 


thờ, thi cũng phải làm phép tẦy-uế như đã nói trên đó, ˆ 


Pháp nhập đàn. 


A Pháp-chü phải hai tay cầm ba cây hương đã thắp, quì ở а 
EN p» chặng trước, bảo trai-chü qui chặng sau, rồi đưa ba cây * 
X 


2/93 hương ấy đề ngay lên tràn, niệm (3 lần) bài ¿Niệm Hương» 


je nhu уйу: Эй 1 


/ $ Hương giới, hương định, cùng hướng huệ, 


Hương giải-thoát, giải-thoát tri-kiến, | 
| Đài mây sáng suốt khắp pháp-giới, 
Jo Cúng dường Tam-bảo trong mười phương, 


Nam-mó hương cúng dường Bồ‹tát. 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап như trong các ~“ 
chùa, thì đọc bài « Niệm hương » trên đó như vầy: 


Ka Giới hương định hương дїй huệ huong, 
D Giải thoát giải thoát tri kiến hương, 
К Quang minh oân đài biến pháp giới, 
g^. Cüng dường thập phương Tam-báo tiền, 


Nam-mó hương cứng dường Đồ tát. 
I2 Khi niệm rồi, liền đứng dày cắm ba cây hương vào lu, 
đt rồi pháp-chủ và trai-chủ đều lề 3 lay và đều qui xuống. 
ES p Pháp-chü phải chấp tay tịnh tâm một giây lát, rồi vài 
P như уйу: “ 
Trộm nghe lượng Phật từ-bi, ra đời độ chúng, lòng 
người tín ngưỡng, cầu phước xin duyên; nay nhơn 
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С» 
| trai-ehủ, họ . . . . . tén. ..... pháp-danh . . ... 
ở làng. . ......t0ng 2ó ЕЕ Иене 


hương trai, cũng dường Tam-bảo, nguyện nhờ kinh 
chú, nhóm phước rước lành, vì chưa hiều được pháp- 


nghi, nên eó cậy tôi hộ-niệm, ba cành hoa tốt, một 
nén hương thơm, ngữa ейп Tam-bảo giáng lâm, soi 
chút tất lòng thành kính. “' 
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Nam-mó Ta-bà Giáo-chủ Điều-ngự Bồn-sư Thich- * 
} Ca Màu-Ni Phật chứng minh, khắp eà ba Hiền mười " 
Thánh, bón phü muôn linh, Hó-pháp Long-thién, hết 
thåy thiện thần, nguyện đồng chứng giám. 
` 


*Cúi xin: máy từ ehe đậy, mưa pháp rưới rơi, cây G3 
Bồ-đề tươi tợ ba xuân, bông Bác-nhà пф tròn muôn | 
kiếp, duyên lành nhóm tới, nghiệp dữ tiêu đi, mấy 
phước cũng về, mấy tai eüng xảy, từ người chí vật, 't¿ 7 
từ {гё đến già, đều dáng an vui, tháy không phiền 
nào, mẹ cha mạnh giỏi, chồng vợ vuón tròn, tóc họ » 
sum vầy, cháu eon đông đủ, 1де trời hưởng mäi, x 
sống được ấm no, ơn Phật giúp hoài. chết thêm d 
khoái lae, giác tánh lia ba eói khó, hoá-thân sanh 
chín phầm sen, tổ thẳng chơn-kbông, chứng ngay. 
bất-thối. 

Đêm nay chính là đêm ..... һап... . . năm 
с... „ tại gia đệ tử,họ. ~.. tên... . pháp: 
danh . . . . cung kính cán bạch. 
Vài như vậy vừa xong, thì pháp-chủ và trai-chü đều lồ ag 
3 lay, rồi lui ra nghỉ một lát mới khai kinh. i 
Nhu trai-chü thuóc kinh ké mà muón tung kinh càu an A 
một mình, không cần thỉnh ai đến hộ niệm, thì những r 
lời vài trên đó phải đồi lại như cách dưới đây: "82] 
Nay đệ-tử là họ.... tên... . pháp danh... | 
tubi . .élang 9$. tồng háo tế hat . 
dung ba Sanh hoa tốt, một nén hương thơm, diad p 
đường Tam-bảo, nguyện nhà kinh chú, nhóm phước АЗ 
nước lành, ngửa cầu Chư Phật giáng lâm, soi chút 4 


* 
tất lòng thành kính. SÀN 
Nam-mó Ta-bà Giáo-chủ Diéu-ngu Bồn-sư Thich- ) 


Ca Máu-Ni Phật chứng minh, khắp cå ba Hiền mười ( | 
Thánh, bón phủ muôn linh, Hộ-pháp Long-thiên, hết C 
thấy thiện thần, nguyện đồng chứng giám. S3 
Cúi xin mây tir che đậy, mưa pháp rưới rơi, cây r 
Bö-đề tươi tg ba xuân, bóng Báe-nhà nở' tròn muôn M 
kiếp, duyên lành nhóm tới, nghiệp dir tiêu đi, тау a 
phước cũng về, mấy tai cũng xảy, từ người chí vật, 
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từ {гё đến già, đều dàng ар vui, thả: 

nào, mẹ eha mạnh giỏi, chồng ` eg e e 

sum vầy, cháu eon đông đủ, lộe trời hưỡng та, së; (я 

được ấm no, ơn Phật giúp hoài, chết thêm khoái inm 

giác tánh Па ba cõi khồ, hoáthân sanh chin nhậu” 

sen, tỏ thẳng chơn-không, chứng ngay ЕШ, 
Đêm nay chính là đêm , . tháng. 


tại gia dé-tir eüng kính cần, bạch. tường 
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NGHI-THÜC P) 
khai kinh 
= O ze 


Trai-chü có bánh trải hay là trầm trà gì, thì khi khai 
kinh phải đem dưng cúng Phật. 

Còn phàp-chü thì thắp hương cám lên, rồi mình với trai- 
chủ đều lề ba lạy.- Khi lay rồi, phàp-chü qui xuống, tay 
mặt cầm dùi chuông, tay trải cầm dùi mỏ, nhiệp ba tiếng 
chuông; thức bảy tiếng mỏ, tiếp dánh một tiếng chuông, 
câu một tiếng mỏ, bên đánh bên câu như vậy ba lần, rồi 
dứt bốn tiếng mỏ, nhiệp một tiếng chuông, kế tàn bài 
«Duong-chi» như đưới dày: 

Nhành dương nước tịnh, khắp rnưới ba ngàn, tánh 
không tám đức lợi thé-gian, pháp-giới rộng thỉnh 
thang, dứt hết tai nàn, lửa dir hóa sen vàng. 

Nam-mó Thanh-Lương Dija-Bó-Tát. (Câu chót nầy 
đọc 3 lần). 

Nếu có người nào muốn tụng chir Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài tán «Dương-Chỉ› đó như vầy: 

Dương chỉ tịnh thấu, bién sài tam thiên, tánh không bác 
đức lợi nhơn thiên, pháp giới quảng tảng diễn, diệt tội 
tiêu khiên, hỏa điệm hóa hồng liền. 


Nam-mó Thanh-Lương Ðịa-Bồ-Tát. (Câu chót nầy đọc 
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3 lần). w 
Kế ër tụng một lần chú Dat H đã có đăng phia trước, Eé | 
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rồi xướng thỉnh Tam-Bảo như đưới đây; nhưng khi xướng 
một vi, thì phải đảnh một tiếng chuông yà lề một lay. 

Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh, thién hoa đài 
thượng, bách bảo quang trung, tam thập nhị tướng N 
chỉ năng nhơn, bát thập chưởng hào chi Đại-giác, 
quá hiện vị lai, уб lượng Phật-đà-da. | 
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I Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh, Tây-Thiên-trúe d 

d qu&e, bạch mã đà lai, tu đa la liều nghĩa thượng 

à thừa, thập nhị bó eho kinh bi điền, quá hiện vị lai, 
vô-lượng Đạt-mạ-da. 

Nam-mô nhứt tâm phụng thỉnh, tam minh bát giải, 
ngủ nhàn lục thông, phân thân w thử độ tha phương, 
ưng cúng tại nhơn-gian thiên thượng, quá hiện vị 

| lai, vô lượng Tăng-già-da. 

Khi thỉnh Tam-Bảo hết rồi, thì tiếp xướng câu duy- 
Bach nhu уйу: 

Cúi xin nhớ lời bản thé xót kë phàm tình, giáng 
xuống đạo tràng chứng minh công dire, hương hoa 
thỉnh, hương hoa phụng thỉnh. 

Kế tiếp tán bài kệ «Khen Phật» như dưới này; 

Trên trời dưới trời Phật hơn hết, (1) 

Mười phương ba cõi cũng không bì, 

Đời có cái gi ta thấy hết, 

Hết thảy không ai bằng Phật cả, 

Nam-mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 
(Gâu chót nầy đọc 3 lần). 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап, như trong các 

chùa, thì đọc bài kệ «Khen Phật dé như vầy : 
Thiên thượng thiên hạ uô như Phật, 
Thập phương thế-giới diệt од tỉ, 
Thé-gian sở hữu ngà tận kiến, 
Nhứt thiết vô hửu như Phát giả. 
Nam-mó Bồn-sư Thích-Ca Máu-Ni Phật. 
(Gâu chót nầy đọc 3 lần). 
Rồi lề ba lạy, kế quì xuống lật kinh ra, đảnh chuông và 
mỏ, mà tụng bài kệ «Khai-kinh» như đưới nầy: 
Pháp mầu vô thượng lắm eao sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gở, 
Nay tôi thấy, nghe đặng thọ trì, 
Nguyện giải nghĩa chơn thiệt của Phật. 


OKS 


= 


Со 


E 
ЄЎ 


а = — vas 
E E 


e» 


— 


Vë 


EE 7-2. 


————————————— 
(1) Nguyên có nhiều bài kệ «Khen Phát», nên mồi chồ đăng mồi bài 
khác nhau, tùy ў người tụng niệm muün đọc bài nào cũng được сй. 
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eg 
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thị T2 


Mười phương Phật ba đời, Phật Di-Dà bực nhứt, 
Chín phầm độ chúng-sanh, Oai dire không eüng суе, 
Tôi nay nguyện qui-y Sám-hối ba nghiệp tội, 
Có bao nhiêu phướe lành, Hết lòng hồi hướng cả, 
Nguyện đồng người niệm Phật, Cảm ứng kiên theo liền, 
Khi ehết cảnh Tây-phương, Rõ ràng ở trước mắt, 
Thấy nghe đều tỉnh tấn, Đồng sanh nước Cực-lạc, 
Thấy Phật thoát sanh-tử, Như Phật độ tất eà. 


KE 


Nëd có người nào muốn tung kinh chữ Hán như trong 
các chùa, thì đọc bài kệ «Khai kinh» đó như vầy: 
Vô thượng thậm thám vi diệu Pháp, 
Bá thiên van kiếp nan tao ngộ, 
Ngä kim kiến vän đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như-Lai chon thiệt nghĩa. 
` Chimg ấy đứng đậy lễ ba lay, rồi qui xuống tụng, hoặc 
kinh Di-Bà, phầm Phó-Món, nghi Hồng-Danh, kinh Kim- 
Cang, kinh Bác-Nhã, kinh Dược-Sư vån vån, . .. 
Khi tụng kinh rồi, phải tiếp tung bài «Sám Thập-Phương» 
như dưới dày: ˆ 
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Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài «Sám Thập-Phương» như dưới dày: 


Thập phương tam thế Phật, A-Di-Đà dé nht; 
Cửu phầm độ chúng-sanh, Oai đức vó cùng cực; 
Ngä kim dai qui-g, Sám hối tam nghiệp tội; 
Phàm hửu chư phước thiện, Chí tâm dụng hồi hướng; 
Nguyện đồng niệm Phát nhon, Cám ứng tùy thời hiện; 
Láàm-chung Tây-phương cảnh, Phân minh tai mục tiền; 
Kiến ván giai tinh dán, Đồng sanh Cực-lạc quấc ; 
Kiến Phật liều sanh tử; Như Phật độ nhứt thiết. 
Kế tung bài «SảmsNhứt-Tâm» như dưới đây : 


Nay tôi một lòng qul-y theo Phật A-Di-Dà, ở nước 
Cực-lạc, xin lấy bóng hào-quang mà soi chiếu tôi, và 
nhớ lời từ-thệ mà £iép dần tôi. 

Nay tôi chánh niệm, xưng danh hiệu Phật, vì đạo 
Bó-dé mà cầu sanh;về Tịnh-độ. 


Cus сас 
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а ас. 
E Xưa Phật thề rằng :‹Nều еб ehüng-sanh nào muốn 
sanh về nước ta, hết lòng tín hướng, mười tiëng 

К niệm {а mà chẳng sanh vë đặng, thì ta thề chẳng 

^ làm Phát». 

Vi vậy nén tôi lấy nhon-duyén niệm Phát, dáng 

Io» vào trong biền dal-thé ейа Như-lai, nhà sire từ-lực 
mà tôi được tiêu diệt các tội, thêm lớn căn lành, đến 

$°. lúc lâm chung, biết ngày giò trước, thân không binh 
` khó, tâm không tham luyến, Ý không điên đảo, như 

oi D vào thiền-định. 


Y Xin Phật và các Thánh-chúng, tay bung dài vàng. 
452 tới tiếp dần tôi trong một giây lác, dáng sanh về cõi 
Cựe-lạe, hoa sen nở ra, tức thì thấy Phật, liền nghe 
Phật-thừa, liền тё Phật-huệ, dà cå ehúng-sanh, màn 
I) bó-dé nguyện, độ eà chüng-sanh, тап bồ-đề nguyện. 
D Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап như trong các 
^ chùa, thì đọc bài «Sàm Nhứt-Tâm» như dưới đây: 
d Nhứt tâm qui mang, Cực-lạc thé-gi&i, A-Di-Dà Phật, 
^ 7i nguyện di tịnh quang chiếu ngả, từ thé nhiếp ngã, ngã kim 
t d chánh niệm, xưng Như-lai danh, vi Bồ đề đạo, cầu sanh 
! | D Tịnh-độ, Phật tích bán thé, nhược hửu chúnq-sanh, dục sanh 


\ 

ngã quác, chí tâm tinh nhạo, nåi chi thập niệm, nhược bất à 

O sanh giả, bất thủ chánh giác, di thử niệm Phật nhon duyên, 

| [р đắc nhập Như-lai, dai thé hãi trung, thừa Phật từ lực, | 

М DES chúng tội tiêu diệt, thiện cán tăng trưởng, nhược lâm duc 

I E mạng chung, dự ігі thời chỉ, thân và binh khồ, tám bất 4 

tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, Phật cập 

| ES thánh chúng, thủ chấp kim đải, lai nghinh tiếp ngã, u nhứt ? 

Жз niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quấc, hoa khai kiến Phái, {йс 74 

$ 8) Vän Phåt thừa, đốn khai Phật huệ, quang độ chúng-sanh, A 
| mån Bồ-đề nguyện, quẳng độ chúng-sanh, mån Bồ-đề nguyện. 

\ 
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Li Kë tụng bài «Ñguyện-Tiêu» như dưới dày : 


H Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền nào, 
Ko Nguyện dëng tri huệ thiệt të rõ, 
Kháp nguyện tội chướng thảy tiêu trừ, 
Kiếp kiếp thường tu đạo Bồ-Tát. 
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Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап như trong các 
chùa, thì đọc bài «Nguyen-Tiéu» trên đó như dưới dày: 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền-nảo, H 
Nguyện đắc tri-hu chon minh liều, 
Phồ nguyên tội chướng tất tiêu trừ, 


Thế thế thường hành Bồ-Tát đạo. | } 
Kế tụng bài «Nguyén-Sanh» như đưới đây : d Hu SM 

Nguyện-sanh Tịnh-độ cõi Tây-phương, @ 

Сһїп phšim bóng sen làm cha me, Rd 

Hoa në thấy Phật {б vô sanh, 


Bất thối Bồ-Tát làm bạn hửu. 


Nếu có người nào muốn tụng chữ Нап như trong các 
chùa, thì doc bài «NÑguyện-Sanh» đó như vầy: 


4 
à 
Nguyện sanh Tâu-phương Tinh-dó trung, )! 
Cửu phầm liên hoa vi phụ mầu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ об sanh, 
Bát thối Bö-Tát vi ban lk. 
Mỗi khi tung kinh, trai-chü phải thành tâm, lay cầu luôn 
luôn mới сб hiệu-quả, 
Còn đám chay làm một n 


go hay là hai ba ngo, hề mỗi 
ngày đến mười hai giờ trưa, 


thì phải cúng ngọ, 
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Trước phải tung bài «Tán Chién-Dàn» như dưới đây: 
Bờ biền Chién-dàn, lw đốt danh hương, mẹ con 
LI bà Gia-Du khói tai ương, dree mát trong lửa hường, 
GH nay dem cúng đường, một nén khắp mười phương. 
Nam-mó Thanh-Lương-Địa Bó-Tát. (Câu chót nầy 
đọc 3 lần). 
. Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 
chùa, thì đọc bài «Tán Chién-Dàn» đỏ như vầy: 
Chién-dàn hải ngan, lw nhiệt danh hương, Gia-Du tử 
mẫu lưởng vó ương, hóa nói däi thanh lương, chỉ tám 
kiêm tương, nhứt chủ bién thập phương. 
Nam-mó Thanh-Lương-Địa Bồ-Tát (câu chót nầy đọc 3 
lần). 
Rồi tiếp tụng: 
Cúng dường Nam-mó Säck tru Thập-phương Phật, 
Nam -mô Thường-trụ Thập-phương Pháp, 
Nam-mô Thuwérng-tru Thập-phương Tăng, 
Nam-mó Thanh-Tịnh Pháp-Thân Tì-Lô Giá-Na Phật, 
Nam-mó Viên-Mản Báo-Thân Ló-Xá-Na Phật, 
Nam-mó Thiên Ва Фе Hóa-Thàn Thích-Ca Mâu-Ni Phật: 
Nam-mó Đương-Lai Hạ Sanh Di-Láe Tón-Phát, 
Nam-mó Cựe-Lạe Thé Giái A-Di-Dà Phật, 
Nam-mó Thập-Phương Tam-ThếNhứt-Thiết Chư Phật, 
Nam-mó Bai-Trí Văn-Thù Sư-Lj Bó-Tát, 
Nam-mó Đại-Hạnh Phó-Hién Bö-Tát, 
Nam-mó Đại-Bi Quan-Thé-Àm Bó-Tát, 
Nam-mó Dai Thế-Chí Bö-Tát, 
Nam-mô.Địa-Tạng-Vương Bó-Tát, 
Nam-mo Chuằn-Bề-Vương Bö-Tát, 
`. Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bð-Tát, 
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Nam-mô Già-Lam Thánh-Chúng Bö-Tát, 
Nam-mó Dám-Trai Sứ-Giả Bó-Tát. 
Nam-mó Thập-Biện Minh-Vương Bó-Tát, 
Nam-mó Bao-Tràng Hội-Thượng Phật Bö-Tát. 
Kế tiếp tụng (21 lần) bài chú «Biến-thực» như dưới đây : 
Nam-mó tát pha dác tha nga da pha lồ chỉ dé. Ấn 
EI tam bae ra tam bae ra hồng. 


sj Khi tụng (21 lần) chú «Biến-thực» trên đó vừa xong, 


D 5 thì bảo trai-chü châm trà, rồi pháp chủ tiếp tung (7 lần) 
5 + 


CN mô Lleh-Bai Т8-$ш Bö-Tát, 
4 Nam-mó Hộ-Pháp Chư-Thiên Bö-Tát, 


bài chú «Biến-thủy» như dưởi йау: 


Nam-mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt 
tha. Ấn tô rô tô rô, bát ra tó rô, bát ra tô rô, ta bà 
ha. 

Kế tiếp tụng bài kệ nầy : Vật ăn thơm đẹp nầy. trên 
cúng mười phương Phật, giữa eüng сае Thánh Hiền, 

"cu dưới kịp phám Lue-dao, cùng một bwe không khác, 
£3 tùy nguyện đều no đủ khiến thế giới ngày nay dáng 

vô lượng ba-la-mật, ba đức sáu mùi, cúng Phật và 
Tăng, pháp-giới hữu tình, kháp đều dưng cúng. 
Ап nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc. 
- Ta nay phụng hiến vị сат lồ lớn bằng núi Tu-di 
| không địch, sắc hương tốt đẹp khắp hư-không, cúi 


q nguyện từ-bi thương nạp thọ. 
SA Nam-mó phồ cúng dung B3-Tát. (Câu chót nầy đọc 
3 lần). 
e Nếu có người nào muón tụng chữ Hán như trong các 
D chùa, thi đọc bài kệ trên đó như vầy : 
| ТА thực sắc hương vi, thượng cúng thập-phương Phật, 


thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mån, linh kim thế-giới 
đắc, vó-lrgng Ba-la-mát, tam đức lục vi cúng Phật cập 
tăng, pháp giới hữu tình, phồ đồng cúng dường. 

$ An nga nga nẵng tam bà pha phiệt nhựt ra hộc. 


ER irung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục-đạo phám, đẳng 
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69 Bồi tiếp tung 1 lần kinh Bác-nhá như уйу: 
[2 


ka quá thượng, sắc hương mij oi biến hu-khóng, duy nguyện И | 
lir-bi ai nap thọ. ^ ў < 
Nam-mó phồ cúng đường Bồ-Túi. (Сап chót nầy doc 3 ` 
Đức Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, trong lúc ngài Iwe hành d 
cái trí-huệ sâu thầm đạt đến cảnh-giái bên bờ kia, 
thì ngài soi thấy năm huán đều không, độ hết thầy 


ZEN kh ách sanh tir. 
Nüy Xá-Ly-Tirl- Sie chẳng kháe gì không, không e$. 
L2 D chẳng khác gì sáe; såe ấy tức là không, không Фү 2 
| tire là sắc.- Tho, tưởng, hành, thức, lại cũng như 
vậy. 
Này Xá-Ly-Tử!- Thiệt cái tướng «ehơn-không» 
của các pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nho 
Y cháng sach, cháng thém cháng bót. 
Vậy nén trong «ehơn-không» không có вас, không CH 


eó thọ, tưởng, hành, thứe;- không eó mát, tai, müi, 
lưởi, thân, ў;- không еб sắc, tiếng, hương, vị, xúc, 


không trí eũng không dàng. 
Vi cớ không eó chi là dáng, nên bực Bö-đề tát.đỏa 


d pháp;- không еб giới-hạn con mắt, cho đến không 
eó giới-hạn ý-thứec;- không vó-minh cũng không 
vô minh hết;- cho đến không già chết, eüng không @ 
` 
+ 
NA nương theo Báe-nhà ba-la mật-đa ấy mà tám không 


già chết hết;- không khồ-đế, tập-đế, diét-d6, dao-dë;- d 


Wa cái gì vướng ngăn; đo cớ không vướng ngăn dó, 
ÉIS nen không cái gi sợ hải, xa Па hết thấy những thứ 
{> mộng tưởng điên-đảo, rốt ráo dáng tánh viên-tịch. 
l сае dire Phật trong ba đời, cũng nương theo Вас- 
nhà ba-la mật đa ấy mà dàng quả vô thượng chánh- 
| GS dàng ehánh-giác. 
HI Vậy biết Báe-nhà ba-la mát-da, là ehú đại-thần, ià 
i chú đại-minh, là chú vô-thượng, là chú vó-dáng- 
VE đẳng, trừ được hët thầy các thứ kh, chơn thật 
chẳng phải 481. 
A^ 
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Cho nén nói ehü Bác-nhả ba-la'mat-da, thì llën 
thuyết ra chú rằng: Yẽt đế yẽt-đế, ba-la yết dé, ba- 
Ja tăng yét-dó bồ đề tátbà-ha.Ô _. 

Кёп có người nào muốn tụng chữ-Hán như trong các 
chùa, thì doc kinh Bàc-Nhá như dưới dày: 

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, hành thâm bát-nhå ba-la mật-đa | 
thời, chiếu kiên ngũ uẫn giai không, độ nhứt thiết khồ ách. 

Xá-Lụ-TửI- Sác bất dị không, không bất dị sắc, såe tức Q ? 
thị không, không tức thị sắc, tho tưởng hành thức diệt phue 2 
như thị, » 

Xá-Lụ-Tử !- Thị chư phüp khóng tướng, bất sanh bát Độ 
digt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bắt giám.- Thị cố không ) 
irung vô sắc, vô tho. ưởng hành thức, vô nhẫn nhỉ ti thiệt 
thân ў, vô sắc thỉnh hương vi súc pháp, vô nhắn giới, nài 
chỉ vô ý thức giới, vô vô minh, diét oó vô minh tận, néi chỉ 
vô 1йо tit, điệt vô lo tữ tận, vô khồ tập diệt đạo, vò trí diet 
vó đắc. 

Di vô sở dác сб Bồ-Dề 141-йба  bál-nhä ba-la mát-da уту 
cố làm об quái ngại, vô quái ngại cố, од hữu khủng bố, f 
vien 19 điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.- Тат- а 
thé Glur-Phàt g bát-nhá ba-la mát-da cố, đắc a-nàu da-la A 
tam-miéu tem bồ-đề. e 

Cố 171 bálznhá ba-la mát-da, thị đại thần chú, thị đại | 
minh chú, thị vô thượng chú, thi'vó đẳng đẳng chú, năng | 
trừ nhứt thiết khó, chon thiệt bất hư. 

Cố thuyết bát-nhá ba-la mát-da chú, tức thuyết chủ uiết: Й 
yét-dé yét-dé, ba-la uết-đẻ, ba-ta tăng uết-đế, 00-42 tát bà fes 
hà. 

Kë xưỡng ейп nhy:«Cüng Phật đã rồi, nguyện cho 1 N 
chüng-sanh viée gì càng dáng, đủ сас Phật pháp». 

Còn nhu muốn tụng chữ Hán, thì đọc như уду: «Cáng 
Phật dl пой, đường nguyện chúng-sanh, sở tác giai biện, 
cụ Chư Phật pháp. 

Rồi tiếp xướng luôn bài «Tam-qni» như đưới đây! 


Tôi qui y Phật, nguyện cho ci:ũng-sanh rõ biết đạo E 
Phát, phátlòng vô thượng. (Lễ 1 Jay) d 
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Tôi qui y Pháp. nguyện eho ehúng-sanh hiều thấu 
lý kinh, tri huệ như biền. (Lễ một lay) 

Tôi qui ү Tăng, nguyện cho chúng-sanh gồm dạy 
eà chúng, đều dàng vô ngại. (Lễ một lay) 

Còn nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong 
các chùa, thì đọc bài «Tam-qui dé như dưới đây : 
Б Tự qui y Phát, đương nguyện chúng-sanh, thề giải đại 
al đạo phát од thượng tâm. (Lễ một lay) 

Tự qui-y Pháp, đương nguyện chüng-sanh, thâm nhấp 
kinh tạng, trí huệ như hải. (Lễ một lạy) 

Tự qui-p Tăng, đương nguyện chủng-sanh, thống lý đại 
chủng, nhitl thiết nô ngại. (Lễ một iay) 

Đọc bài «Tam qui» trên đỏ rồi, thì đứng đậy chấp tay 
đề ngang ngực mà đọc (1 lần) câu nầy: 

Hòa nam Thánh chúng. 
Bồi lễ ba lay, lui ra. 


_ 


Đều cần obt, 


Phàm người tu tại gia có hó-niém giùm cho ai, bất luận 
trong đám cầu an, đám táng, hay là đảm làm tuần, cũng 
đều không được làm sở điệp. 

Nếu trai-chà muốn có sớ điệp, thì phải thỉnh một vi Tăng- 
già có thọ đủ giới luật mới düng.- Bằng chẳng váy, thì 
lap dáng phi vi, trải hẳn Phật pháp, đã traichủ không 
được phước mà lại còn mang tội là khác nữa. 
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NGHI - THÜ'C 
vé sự hộ niệm cho người làm-chung 


Ir 


Như có người đồng đạo với mình mà lâm-chung, thì 
mình phải đến nhà mà hó-niém. 


Trong kinh nói nếu mình bộ-niệm, hay là cầu nguyện 
cho người chết, thì mình được phước đức lớn. 


Pháp hộ-niệm trong khi gần chết, có ba đều cần yếu kề 
ra duói dày: 

Một là cám các người trong nhà, từ lớn chí nhỏ. không 
được khóe và không được nói những sự gia tình ân ái và 
cả thấy các đều phiền-nảo; vì sợ cho người gần chết nghe 
được tiếng khóc và tiếng kề, rồi sanh lòng bận biệu thảm 
sàn mà sai mất cái chánh-niệm, không đặng vắng sanh, 


Hai là cần phái thường thường đề miệng của mình gần 
bên tai của người gần chết, mà nhác bảo người ấy tưởng 
Phật và niệm Phật, khuyên đừng sợ chết, phải nhứt tâm 
cần nguyện đức Phật Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây-phương 
Tịnh-độ và sanh vào chín phẩm bóng sen. 

Ba là những người tới hộ-niệm và gia-quy£n của người 
lâm-chung, ai nấy phải đồng tâm niệm Phật, niệm cho ^ A 
và cho hóa, cho déng mảnh và hớn hở, thi tốt hơn hết 

Trong khi niệm, thì bắt đầu từ người lám-chung gần 
hấp hối cho tới lúc tắt hơi và thân thể lạnh hết, niệm hoài 
sáu chữ «KAM-MÓ A-DI-BÀ PHẬT». 

Кб! sau mới niệm danh hiệu của đức Quan-Thế-Âm, đức 
Đại-Thế-Chi, và nhứt thiết Bồ-tát Thinh-văn Chư-thượng 
Thién-Nhon, niệm mỗi vị cho được một chuồi, hay là hai 
ba chuài thì lại càng tốt nữa, rồi hồi hưởng bài Thập- 
phương hay là bài Nguyén-sanh (một biến), và tụng bài 
chú Váng.sanh cho được nhiều biến. 
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NGHI-THU'C 

vé sự nhập-liệm 

= v 

Đến khi nhập-liệm, thì mình và những người һф-піёт, 
đều đứng trước quan-tàl hay là đứng hai bên. mà niệm 
Phật, cüng niệm dite Di-Đà, đức Quan „Аш, đức Thé-Chi, 
và niệm bài chú Quán-đảnh hay là chủ Váng-sanh như 
dưới đây: 
Nhu muốn niệm chú Quản dành, thì đọc như уйу: 


Án а mô già ni. lô tả nẵng. ma hạ mẫu nại ra, ma ` 
ni bát nạp ma, nhập pha 1а bát ra, mat da dà hồng. 
Còn muốn niệm chú Váng-sanh, thi đọc như vầy: 


Bạc nhứt thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh, 

Tịnh-độ đà la ni 

Nam-mô a di đa bà də chiết, tha dà đá, dạ chiết 

trại, dạ tha a di lý, đô bà tì, a di lý chiết, tất đam 

bà ti, а di lý chiết, ti са lan dé, a di lý chiết, tì ca 

lan chiết, dà di ni dà dà па chỉ da ea lệ, ta bà ha (1). 

Niệm bài chú Quán-đẳnh hay là chú Váng-sanh như trên 

đó boài, đến chừng nào đậy nắp hòm rồi, mới niệm tới 

hai bài «Nguyén-tiéu» và «Nguyện-sanh» như đưới đây t 
Bài Nguyện-tiêu. 

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền nào; 

Nguyện dàng trí пиё thiệt tó rõ, 

Khắp nguyện tội chướng thảy tiêu trừ, 

Kiếp kiếp thường tu đạo Bồ-Tát. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 

chùa, thì doc bài «Nguyện Tiêu» dó như vầy: 


(1) Chú Vång-sanh trên đó là ngài Gầa-Wa Bal-Dà đã tra cửu trong 
truyện «Di-Dà Bãi-Tr-Nghị Thần-Lực» nguyên có 59 chữ, mà cách 
đọc như ойу là nhằm hơn cách đọc thưởng trong các chùa lâu nay. 
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[с Nguyện tiêu tam chuóng trừ рМёп-пйо; = 
Nguyện đắc trí- иё chon minh liều, E x 
Phồ nguyên tội chướng tất tiêu trừ, d i 
Thế thế thường hành Вё-Та! đạo. 99 
Fäi Bài Nguyện-sanh. š 
| Nguyện sanh Tịnb-độ côi Tây-phương, š 
Chín phầm bông sen làm cha mẹ, 1 
D È Hoa né thấy Phật të võ sanh, T 
YA Bất thói Bồ-Tát làm bạn hữu. 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các d p 
chùa, thì đọc bài «Nguyên Sanh» như уйу: 3 / 
| Nguyên sanh Tâu-phương Tỉnh-độ trung, M 
Citu phüm lién hoa vi phu màu, { 
Jo Hoa khai kiến Phật ngộ nô sanh, \ 
* Bát thói Bồ-Tát vi ban li. : 
А d 
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NGHI-TIHU'C 
vé sw thành-phuc 
— ` 

Khi gia-quyến của người chết làm lề thành-phục, thì 
hết thấy người hộ-niệm phải sắp hàng đứng hai bên linh- 
sàn, tức là cái bàn thờ người chết thiết tại trước quan-tài 
đó, rồi người pháp-chủ đã thuộc nghỉ-thức, đủ làm phép 
tắt nầy, dành 3 tiếng chuông mà xướng rằng: «Tang- 
quyến các tựu linh tiền lề tam bái». 

Khi tang-quyến lề 3 lay rồi, thi pháp-chủ tiếp xướng : 
«Giai quì», rồi đề cho thầy 18 phát khăn áo cho tang-quyến 
thọ phục.- Như không có thầy lề, thì người nào biết phép 
tắt đó đứng phát cũng đặng. 

Khi tang-quyến thọ phục rồi, thì pháp-chü liền xướng 
rằng : «Khởi thân lề tam bái›. 


Khi tang-quyến đứng dày lề 3 lay rồi, thì pháp-chủ 
xướng: «Giai quì», rồi tiếp làm nghỉ thỉnh linh theo cách 
pháp-ngữ như dưới đây : 

sfừng nghe một tánh viên minh, vần không sanh 
eũng không diệt; song cái thân giả đối, đã có hiệp 
phải eó tan.- Nay tang-quy&n đau dạ biệt ly, thám 
thé khóc trước linh-sàn, chịu phải đầu tang tóc chẽ, 
cũng bởi nghĩ ơn dày, nghĩa са, ehưa trả chưa đền, 
nào hay đâu kë mất người còn, thêm buồn thêm tủi. 

Ôi thôi!- Một bữa phân tay, ngàn năm bát tích, nẻo 
thăng trầm chưa hiều, pháp tư tiếng phải ү, kim tại 
linh tiền, chuyên thân triệu thỉnh, hương đăng 
thỉnh, hương đăng triệu thỉnh. 

Kč doc ba lớp thỉnh duói dày, thì phái nhiệp mổ điềm 
chuông, mà làm theo cách phúng-vịnh: 

Nhứt tâm triệu thỉnh, át vàng tên ruồi, thỏ bạe 
thoi dong, ôm lòng đau cốt nhục nói xa trông, sững 
mắt nhắm anh hùng còn đâu đó, lò bảo đảnh màu 
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hương nher mới fò, giọng thiền-lưu rày ngỏ với 
vong-linh.- Á vong-linh ơi!- Họ....... tên....... ơi! 
Nghe lời triệu thỉnh rành rành, hồn chơi trong cói 
u-minh xin về - Lë nhị bái.... Bình {һап qui. 

Nếu có người nào muốn tung chữ Hán như trong các 
chùa, thi đọc lớp thỉnh trên đó như уйу: 

Ма lâm triệu thỉnh kim ô tg tiền, ngọc thổ như thoa, 
thống cốt nhục di phân lụ, đồ anh hùng nhỉ hà tại, sơ nhiệt 
danh lurong, sơ thân triệu thỉnh vong linh............... 
nhứt vi chánh hồn.¬ Lễ nhị bái..... Bình thân qui. 

Khi tang-chủ lề 2 lay rồi đứng dày qui xuống, thì pháp- 
chủ xưởng lớp thỉnh thứ nhì như dưới đây: 

Nhứt tâm triệu thỉnh, màu non lé lạe, giọng nước 
thüm-thi, xuân đi rồi hoa hổi còn đây, người tới đó 
chim này đã dang, vài lượe tháp hơi trầm bay tứ 
tán, đôi phen mời linh sån ở đâu đây.- Á vong-linh!- 
Họ...... tên... ... ơil- Vong-linh hồn nhé có hay, 
nghe lời triệu thỉnh kíp day cói trün.- Lë nhị bái... 
Bình {һап qui. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các 
chùa, thì đọc lớp thỉnh thứ nhì trên đó như vầy: 

Nhứt tâm triệu thỉnh vién quan søn hữu sắc, cận thính 
thủy vô thỉnh, xuân khứ hoa huờn tại, nhon lai điều bất 
kinh, tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh vong-linh.... 
nhứt vi chánh hün.- Lễ nhị bái... Binh thân qui. 

Khi tang-chủ Ië 2 lay rồi đứng dày qui xuống, thì pháp- 
chủ xướng lớp thỉnh thứ ba như dưới đây: 

Nhứt tâm triệu thỉnh, biền trần linh láng, sóng 
nghiệp lao xao, người mê mang trong giấc chiêm- 
bao, mấy tỉnh đặng phân hào trong lẻ diệu, sống 
chẳng niệm Di-Đà Phật hiệu, uồng một vòng chơi 
nẻo nhơn-gian.- Á vong-linh!- Họ....... tên....... 
011- Ba phen hương thắp bảo-đàn, ba lần triệu 
thỉnh suối vàng hồn linh.- Lë nhị bái....... Bình 
thân qui. ; 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc lớp thỉnh thứ ba trên đó như vầy : 
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Nhút tâm triệu thỉnh, khá hãi mang mang nghiệp tự chiêu, 
mé nhơn bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bå Di-Dà 
niệm, uồng tại nhơn-gian tầu nhứt tao, tam nhiệt danh | 
hương, tam thân triệu thinh vong linh..... nhirt vj chánh : 
hồn.- Lè nhị bái. . . . . Binh thân qui. 

Khi tang-chü lề 2 lay rồi đứng dày qui xuống, thì pháp- 
chủ tiếp xướng như vầy: Xin virng Tam-báo pháp lành, 
nương lời bí mật đêm thanh trở về, về đây hưởng 
thọ hương huê, eam lồ pháp thực ë hề thiếu chi. 

Còn nếu muốn xướng cứu trên đỏ bằng chữ Нап như 
trong các chùa, thì xướng như vầy: Duy nguyên thừa Tam- 
bảo lực, trượng bí mát ngón, thử da kim thần, lai thọ vó 
giá cam lồ pháp thực. 

Tang-chủ phải trước đem các món vật thực đặt sẵn trên 
linh-sàn mà cúng vong; đến chừng thỉnh đủ ba lớp đã nói 
trên đỏ, thì pháp-chủ tiếp tụng như vầy‡ Pháp hữu biến 
thực biến thũu chon ngôn cần đương trì tụng, rồi tụng luôn 
(21 lần) chủ Biến-thực và (7 lần) chú Biến-thủy như dưới 
đây: 
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Chú Biến-thực 
Nam-mô tát pha dát tha, nga da pha lö chỉ dë án, 
tam bạt ra, tam bat ra hồng. 
Chú Biến-thủy 
Nam-mó tô rô bà gia, đát tha nga da da, dát điệt 
tha, án, tô rô tô rô bát ra, tô rô bát ra, tô rô ta bà ha. 
Khi tụng (21 lần) chú Biến-thực và (7 lần) chủ Biến- 
thủy vừa xong, kế tiếp tụng (3 lần) câu: M$ hương trai 
Bó-Tát Ma Ha Tát, rồi xưởng: Tang-ehü khởi 18 vong 
linh tam bái. | 
Khi nghe xướng câu ấy, thì tang-chủ lề 3 lay rồi lui ra. 
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NGHI - THÜ'C 
vé sự tông-tíng 
—4 # š>— 


Khi gần sửa soạn đi ehón, thi các người nó-niém đều sắp 
hàng đứng hai bên quan-tài, đồng thinh ngâm bài triệu 
hồn như đưới đây : 


Thu điệp phong tiền truy, xuân hoa vỏ hậu hồng, 
bóng phù-du thấp thoáng có nồi không. hồn hồ-điệp 
mo' màng mé lại tỉnh, linh tiền triệu thỉnh, triệu 
thỉnh vong-hồn - Á vong-hồn ơi!- Hà xứ vong-hồn, 
tiền lộ mang-mang уб tíeh tượng, kim thời triệu 
thỉnh, chơn linh tjeh-tjeh hiru văn tri, ảnh thăng 
trầm hiệp-hiệp ly-ly, thân Zo méng sanh-sanh diét- 
diệt.- Á vong-hồn ơi !- Nếu bién khó không nhờ bảo- 
phiệt, thì đường mé sao thoát u-luân; đầu muốn cho 
cậy sire oai thần, át phải niệm A-Di-Dà Phật! 


Kế pháp-chủ và сас người hộ-niệm tiếp niệm 10 tiếng 


| «Nam-mó A-Di-Bà Phát», 10 tiếng < Nam-mó Quan- 


Thế-Âm Bö-Tát», 10 tiếng «Dai -Th&-Chí Bö-Tàt», và 10 
tiếng «Thanh-Tinh Đại-Hải-Chúng Bö-Tát». 

Niệm rồi, pháp-chủ tiếp xưởng câu: eTang-quyến các 
18 nhị bái >. 

Chờ cho tang-quyến 18 2 Іду vừa xong, thì pháp-chủ tiếp 


ti đáo linh tiền, tác Ië di eiru». 

ле dao-li vào bái quan và khiên linh-cửu ra, thì pháp- 
chủ và máy người hộ-niệm sắp hàng, và di và niệm hoài: 
«Nam-mó A-Di-Dà Phát», bảo tang-chü bung lu hương di 
theo, ra cho khói ngoài cita. 

Đến khi dao- khién linh-c#a đề vô nhà gin rồi, thi cáe 
người hó-niém phải sắp đặt di hai ES thứ lớp» 


CC Эзе co, 


= 57 — 


ilio oett 


lý 

H 

ip 

xưởng: « Triệt linh-sàng >. sÑ 
Khi đẹp linh-sàng rồi, thì pháp-chủ lại tiếp xưởng: ‹Đạo- & 
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người lớn di sau, Nước thinh niệm « Nam mô А-рї-Ва 
Phát» hoài; còn kë nhỏ đi trước, thì vinh bốn câu thơ như 
duoi dày: 

Thương thay người thế biết đâu chừng, 


Vẫn vói ngày vui được máy xuân; 
Dáo đề có sanh rồi có tir, 


Hai bên cứ chia nhau, một bên ca một bên niệm nhu 
vậy hoài cho đến hết bài ca Tóng-táng về đoạn trên; rồi 
kể tới niệm Phật và tiếp ca đoạn dui, thi hai bên đồng 
niệm đồng ca một гар. 


Dé ai thoát khói cuộc hồng trần. 
Khi vin | rồi, thì tiếp са bài Tóng-táng dưới dày.— Song 
E) những người ca phải chia ra bai tốp: tốp bên kia đọc mỗi 
câu trong bài Tống-tảng dó vừa rồi, thì phải chờ tốp bên 
nọ niệm câu nầy: 
« Tiếp dẫn linh-hồn, Nam-mô A-Di-Dà Phát». 


BÀI CA TỔNG -TÁNG 


Cuóc hồng trần xây vin quá ngắn, Кіёр phủ-sanh tụ tán má làm hồi ; 
Nguời đời có biết chăng 61! Thân người tug có, có rồi huờn không ; 
Chiêm bao khéo khuấy la tùng, Mơ màng trong một giấc nồng mà chi; 
Làm cho buồn bà thế ni, Hóm qua còn dó bữa nag mất rồi; 
Khi nào dừng đứng ngồi ngồi, Вау giữ thiém thiếp như chòi сау khô; 
Khi nào du lịch qiang-hồ, Вар giữ nhằm mát mà vô quan-tài; 
Khi nào lược giật trầm cài, Båy giờ gòi xác ra ngoài gò hoang; 
Khi nào trau ngọc chuối vàng, Bảy giờ một nằm xương tàn lạnh tanh; 
Khi ndo mắt đẹp máy xanh, Вау giờ thấy dang thấy hình nào dän 
Khi nào lên các xuống lầu, Вау giờ một nằm cỗ sầu xanh xanh; 
Khi nào liệt liệt oanh-oanh, Bảy giờ một trận tan tình gió mira; 
Gs hi nào ngựa lọc хе lừa, Bái ir máy rước trăng dita то màng, 
Né т" nào ra trưởng vào màn ` Bdg giờ nhà cita zóm làng cách ха; 
Khi nào me me cha cha, Вау giờ bóng núi khuất ха muôn trùng, 
Khi nào vo nợ chồng chồng, Bản giờ trăng Khuuết cón mong cht [rắn 
Khi nào chẳu chán con con, giờ hai ngā nước non cách обі; 
Khi nào cốt nhục ven mười, Bây giờ là héo nhành tươi vai gi; 
Khi nào bạn hữu sum vüg, В lờ chén rượn © ў vång thin; 
hư chùm bọt nước phập phều ngoài khơi; 
trăm tubi thọ nag thời сда đâu; 
àu mà đến bực bấu lâu Thạch-Sùng; 
a Ap mà déi khát lan nh lùng, Khồ mà tóc cháy da phồng trần ai; 
Một mai mal một một mai, Giàn sang cũng chết хас xài cũng vong; 


Thông minh tài trí anh hùng, Ngu si dai dó! cũng chung một gò; 

Tiền trần nhiều nồi gay go. Mau mau nhẹ gói qua 40 sóng më: 

Sự đời nén chán. nên ché, Tầm nơi giải thoát mà vë mới khôn; 

Vong-hồn ơi hổi oong-hồn ! Cuộc đời пау bièn mai cồn linh chưa ! 

Tỉnh rồi một дійс say sưa, Sẽ xin niệm Phát mà đưa hàn vë; Ch 
Khi ca tới câu chót trên đây, thì niệm « Ram mä А Di 

Đà Phát» luôn cho đủ một chuồi (108 lần , hay là hai ba 

chuồi tùy y, rồi tiếp ca nữa như dưới đây: | 

A-Di-Dà Phåt Bồ-Đề, Xưa kia sẵn có lời thề độ sanh; vì 

Уфу dem nguyện lực thi hành, Mẹ ra một cỗi quang minh ly kij; 

Gọi là Cực-lạc phương Тау, Có thành bầu lớp có cây bẩy hàng; 

Nghinh ngang cát ngọc Du vàng, Có thềm bách-bào có dàng thẩt-trắn; 

Luru-ly có đất sảng ngần, Ma-ni có nước trong tần cháy quanh; 

Nhac trời có vån thanh thanh, Hoa trời có vé xanh xanh rudi hoài; b 

Có chim nói pháp hôm mai, Có ao Pảt-đức có dài Cia-lién; | 

Trang nghiêm vô lượng vô bién, KË sao cho xi! cái miền an put; 

Cánh Кіа đẹp mát đã rồi, @ trong lại cá các поді thánh hiền; 

Quan-Âm, Thé-Chi, hiện tiền, Cũng lỏng mün-Ih£ cüng duyên độ người; 

Cùng nhau chung ở méi nơi, Theo hầu bằo-ngự chẳng rời hai bên; E 

Đi-Bà là Phật bề trên, КМёп hai ngài phải giúp nên duyên lành; 


KA 
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Quan-Âm có nguyện tám thành,Nghe ai thống khü thương tình cửu ngay 99 
Си người có pháp rät hay, Nước сат-0 chữa binh gì chẳng thuyên; 

Oai linh trông thấu nhẫn tiền, Xưa пау thường trụ nơi miền bn Nam; 1 
Tir-bi mở lượng hài hàm, Xót vi đồng thề mà cam ra đời; 

Kia như dai lực tót vòi, Là ngài Thế-Chỉ cũng chơi cõi näy; e 
Một nhành sen trắng cầm tay, Dàm chưn 11-010 lung lay ba ngàn; 

Tren đầu có máo thién-quang, Trong mình có vé rõ ràng thién-g; | 
Ai mà phát nguyện Táy qui, Thì ngài tiếp dẫn rước ngay dem vë; b 
May thay trong cối Bồ-đề, Chúng-sanh thoát khói sóng më khó gl; ` A 
Huëng thêm trên hội Lién-tri, Số người lHurøng-Ih m chỉ hằng hà; fe 
Cho hay cói Phật Di-Đà, Phong-quang khác hån Ta-bà cói dày; wk 

Thiệt là một cánh hy kỳ, Thiên-đường có chút nào bì dàng đâu; ý N 

Thơm tho trong sạch một müu, Sự vui thì có sự rầu thì không; 

Sống lâu kiếp kiếp vô cùng, Không già khóng chết kháng vòng khü-luáng D 
Ci xong hết thág nợ nün, Dén còn có nhm bụi trần chút chi; ES 


Loa wawaaaaaniuipaa=<s—— 


Vốn không Bia-nguc A-lù, Không đường ác-đạo có gì trüm-ludn; 
Biết bao nhờ cậu oai thần, Bánh tan muôn đội ma-qudn rå rời; 
Vài nên vô số ngôi trời, Cũng mong theo Phật mà chơi Liên-trì; 
Riêng mừng cho bữa hôm nay, Chúng ta được biết đường di nào nề; 
Hồn ei! Lång lặng mà nghe, Cầu hồn cho được trọn bề váng-sanh; 
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Сй xin Phật dodi thương tình, Cửu hồn ra khói u-minh ba đàng; 

Cüi xin phóng ngọn hào-quang, Soi hàn trong giấc mơ màng chiêm bao; 
Cüi xin trong bién ba đào, Vớt hồn ra khỏi lúc nào trầm më 

Cüi xin ân Phát đề Һай, Thà tay mà dát hồn vë đến nơi; 

Cüi xin án Phật rước mời, Nám tay mà däi hồn choi Liên-trì; 

Lai xin tả hitu truy tùy, Máy ngôi đại-sÏ cũng thì ban on; 

Quan-Âm Bồ-Tát hóa thân, Тар cầm nhành (и tay bung kim-đài; 
Vëi cùng ТҺё-СМ các ngài, Quang lâm trần thế tiếp lai pong-hồn; 

Lại xin'khüp cà tôn-môn, Thính-Ván Thượng-Thiện cüng đồn một nơi; 
Lai xin hết thåy các Trời, Dën đem cung điện mà dời gót di; 

Phải hành từ cối phương Tây, Theo san giá Phát xuống ngay một dàng; 
Nghinh ngang bảo-cái Irüng-phan,Nhac trời thánh thói dj hương nồng nà; 
Bao nhiêu thánh cảnh hiện ra, Khiến hồn xem thấu thiết tha vul mừng; 
Cho hồn hóa đặng kim-thản, Ngồi trên bdo-Ioa theo gần Dqo-su; 
Khàg tay một thi bi chir, Dà qua Tịnh-độ làm người vàng-sanh; 
Nguyện cho hồn đăng an lành, Thiện căn phát đạt tội tình tiên tan; 
Nguyện hồn vë cõi Tich-quang, Mau mau thoát khói trün-gian cho rồi; 
Nguyên hồn tình-lấn hån hỏi, Trồng hoa bác-nhà пф chồi vó-minh; 
Nguyện hồn thỉnh pháp vän kinh,Mở lóng sớm 40 lánh linh chen thường; 
Nguyên hồn chơi khåp mười phương, Hải bông mà để cũng dường Như-Lal; 
Nougén hồn trưởng dưng thẳnh thai, Vào trong cữn-phầm rangoài tứsanh 
Віа пау dai-chúng đồng thanh, Kiên trì sáu chữ Hồng-danh đã nhiều; 
Thế nào hồn cũng cao siêu, Dem thân phàm hạ mà triều pháp nương; 
Tiêu diéu khoái lac phi thường, Phước đầu huệ đủ cát tường biết bao; 
Dirt rồi tám bạn trần lao, Nhơn đuyên còn đợi kiếp nao mới tròn; 
Phật nhĩ thề mẹ tìm соп, Соп mà gặp me lai còn lo chi; 

Đã sanh vào cảnh bó-pi, Năm năm tháng thắng ngày ngài thành thol; 
Sån dáy căn dặn đôi lời, Về sau cũng tỉnh обі đời làm sao; 

Gay go cái hội phong-trào, Tir-bi đâu nở lúc nào bó qua; 

Thói thôi mấy tiếng ruột rà, Xin hồn ghi đề nữa mà hỏa duyên; 

Đưa hồn tách dám Тау bién, Chúc cho tang quyến binh gén đời döl, 


Nhu mỗi người có cầm một là phán, trong lòng có đề 
máy chữ Hán như vầy: «Tiếp dần đạo-sư A-Di-Bà Phát», 
thì càng tốt nữa, 

Khi đến huyệt, thì các người hộ-niệm phải phân hàng 
đứng hai bên huyệt, tụng chú Đại-bi, chủ Váng-sanh, và 
hai bài Nguyén-tiéu Nguyén-sanh đã có đăng phía trước 
đó. : 


* 


р н iqi Sas cay 


=a 


Đến lúc hạ quan-tài xuống huyệt rồi, thì mỗi người đều 
cầm sẵn 108 hột sạn, di chung quanh huyệt-trường, hề 
miệng tung hết một câu chủ «Dgi-quán-dánh-quang», thì 
tay vải một hột sạn ngay vào giữa huyệt, от làm như 
vậy cho hết 108 hột sạn đó. 


Chú «Bai-quán-dánh-quang» đọc như уйу: Ån à mô giá 
vi lô tả nàng, mạ hạ mẫu nại ra ma nỉ, bát nạp ma, 
nhập phạ lả, bát ra mạt, đa dả hồng. 

Khi tụng chú «Ðại-quản-đẳnh-quang› và vải hết 108 hột 
Sạn rồi, thì đồng đọc (3 lần) bài nguyện như vầy : Chúng 
tôi ngày nay y pháp Phật tán sa trì chú hết lòng 
thành, nguyện cho vong-già dáng siêu sanh, thoát 
khói khồ-luân vë Cực-lạc. 

Trong kinh Båt- Không- Quyến - Thần - Biến nói rằng: 
Nếu dùng chú «Bai-quán-dánh-quang» mà gia-tri được 108 
hột sạn, rồi đem vải lên trên thi-hài, hay là trên phần-mộ 
của người chết, thì vong-nhơn nhờ cái lực gia-trì của chú 
йу mà được thấy ánh quang-minh sáng roi đến thân, tự 
nhiên khỏi hết các sự tội báo và đặng về cõi Tây-phương 
Cực lạc. 

Vậy nên những người tu hành cần phải biết chú «Bai- 
quán-dánh-quang» nầy, đề phòng khi có gặp ai làm-chung, 
thì mình lượm 108 hột sạn, rữa cho thiệt sạch, đem về 
dë lên bàn thờ Phật, thắp hương vái nguyện xin vâng làm 
theo chánh pháp mà citu độ cho vong-nhơn.- Nhiên hậu 
lấy sạn ấy xuống đề trước mặt mình, rồi ngồi kiết-già lại, 
tay trái thì ейт lấy hột sạn, tay mặt thì kiết ấn Cát-tường 
(nghĩa là lấy ngón tay cái co lại bấm đầu ngón tay áp-üt, 
rồi giơ ngón tay trổ, ngón tay giữa và ngón tay út lén) mà 
thư hai chữ SUN (Án lắm) vào hột san. 

Còn miệng thì tụng (1 lần) chú «Bgi-quán-dánh quang», 
cử một hột sạn thì mỗi lần thư hai chữ Phạm và tụng một 
lần.chú như vậy cho hết 108 hột sạn, rồi đem vải lên trên 
thi-hài của người chết trong khi nhập liệm. hay là đem vải 
lên trên phần-mộ như cách đã nỏi trên đó, thì người vong- 
giả được siêu sanh và người chú-nguyện cũng được phước 
lợi. 

Pháp ấy thiệt là rất huyền bí và rất qui báu ở trên đời. 
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Còn như gặp dám tóng-táng nào lớn mà quàn quan-tài 
lai trong nhà đến năm ba ngày, tbi phái thiết một bàn Phật 
và dáng tượng Phật, hương hoa cúng kính, đêm ngày tụng 
kinh Di-Dà cho nhiều, và tụng kinh Phồ-Môn, kinh Bác- 
Nhả, kinh Kim-Cang, nghỉ Hồng-Danh, và chủ Đại-Bi, 
chú Váng-Sanh, chú Quản-Đẳnh, đặng kỳ siêu cho vong, 
mỗi thời gặp buổi ngọ trung, thì phải dưng lễ cúng ngọ, rồi 
đến xế mới củng vong. 

Nghi-tičt cúng ngo đã chỉ rõ nơi bài «Nghi-thirc cầu an», 
có đăng phía trước rồi.- Còn đến khi củng vong, phải chờ 
lang-chü bung com và các món thực-vật đặt trên bàn, 
thắp đèn thắp hương và vái rồi, thì pháp-chü mới thức 
chuông thức mó mà tụng như уйу: Pháp hữu biến thực 
biến thủy chen ngôn ейп đương trì tung. 

Kế tiếp đọc (21 lần) chủ Biến-Thực như vầy: Nam mô 
tát pha đát tha, nga đa pha lö chỉ dë, án, tam bae 
na, tam bạc ra hồng. 


Khi đọc chú Biến-thực như trên đó được 21 lần, thì báo 
tang-chủ châm nước cúng, rồi tiếp đọc (7 lần) chú Biến~ 
thủy như vầy: Nam mô tô rô bà gia, dät tha nga da da, 
dát điệt tha, án, tô гб tô rô bát ra, tô ró bát ra, tô nô 
ta bà ha. 


Khi đọc chú Biến-thực và Biến-thủy rồi, thì tiếp niệm 
Phật, tung bài «Sám Thập-Phương», bài «Nguyén Nhứt- 
Тат», bài «Nguyén Khề Thủ», chủ Váng-Sanh», rốt sau kiết 
nguyện bài «Nguyén-Tiéu» và bài «Nguyén-Sanb» thì hết. 
(Mấy bài và mấy chủ nầy đã có đăng phia trước cà), 
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NGHI~THỮC 
vé lề an-sàng 


Khi di linh-cửu đi chôn, thì phải bảo gia-nhơn ở nhà 
Іо nấu sån một diéng cơm chay, chờ tang-chü bung lu 
- hương về mới don lén trên bàn linh. 

Lúc tang-chủ về đề lư hương lên bàn linh và thắp hương 
đèn rồi, thì pháp-chủ xưởng: «Tang-quyến cát tựu linh 

tiền lề tứ bái». 

Chờ tang-chủ lề đủ bốn lay rồi, thì pháp-chủ tiếp xướng: 
«Giai qui». 

Khi tang-chü vira qui xuống, thì pháp-chủ liền thức 
chuông mó rö dập chuông một tiếng mà liếp vinh bài 
thỉnh linh như уйу: Tín hương một nén thắp lò nầy, 
triệu thỉnh vong hồn, hồn có hay, tiếp độ xin nhó 
ơn Phật pháp, mau mau phó hội bữa hôm nay. 

Đó là bài quấc-văn; còn như có ai muốn vịnh bài ấy 
bằng chữ Hán, thì đọc như vầy: a Di thë tín lương thân 
triệu thỉnh, vong linh bát muội diéu vän trí, trượng thừa 
Tam-báo lực gia trì, thữ nhựt kim thần lai phó hội. 


Vịnh như trên đỏ rồi, kế tiếp ảnh mö mà niệm như 
vầy : Chiên thân triệu thỉnh cung vọng lai tâm, tang- 
chủ thành tâm, thượng hương triệu thỉnh, hương 
đăng thỉnh, hương đăng tr.ệu thỉnh. 

Niệm rồi, tiếp nói pháp-ngữ như vầy : Quang linh một 
điềm, vốn không tới eũng không lui, giả hiệp bốn 
duyên, đã có sanh thì có diệt. 

Còn ai muốn đọc chữ Hán, thì đọc như vầy: Nhứt linh 
chon lánh, bán vò khử diệt од lai, tứ dai hoan thán, ký 
hữu sanh đương hữu diệt, 


Kë tiếp nói: Hôm nay tang-chü khóc trước linh- 
tiền, đau lòng cho cuộc tữ-sanh, xót da vi duyên cốt 
nhue, huống eki nỗi thăng trüm chưa biết, khiến nén 
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đường giải-thoát eòn mong, đạo luân-thường v'' 
đáp chưa xong, tiệc trai cúng rày xin triệu thỉnh. 
Kế tiếp tung: Nhứt tâm triệu thỉnh...... (tên = б 
nhứt vị chánh hồn, qui đáo gia đường, an ew linh 
tọa. Duy nguyện chơn tâm chẳng muội, giác tánh 
thường còn, nghe triệu thỉnh trở về, hưởng thọ 


mùi cam-lộ 
Kế xướng câu: Pháp hửu bi&n-thue bién-thüy chon 
ngôn, ейп đương trì tụng. D 
Rồi tiếp tung (21 lần chú Biến-thực như vầy: Nam mó 
tát pha đát tha, nga đa pha lồ chỉ đế, án, tam bạt ra. У 
tam bạt ra hồng. 7. 
Khi doc (21 lần) chú Biến thực như trên đó rồi, thì pháp- 
chủ bảo châm nước cúng, rồi tụng 7 lần) cbủ Biến-thủy 
như vầy: Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa da. 
đát điệt tha án, tô rô tô rô bát ra, tó rô bát ra, tô 
rô ta bà ha. 
Rồi đọc (3 lần) câu nầy: Bảo hương trai bó-tát ma 
ha tát. 


Kế tiếp tụng (3 lần) chú Váng-sanh như dưởi đây: 

Nam mô a di đa bà dạ chiết, tha dà đá, dạ chiết 
trại dạ tha a di lý. đô bà tì, a di lý chiết, tất đam bà 
tỳ, a di lý chiết, tì ca lan đế, a di lý chiết, tỳ ea lan 
chiết, dà di nj, dà dà na, chi đa ea lệ ta bà ha. 

Khi đọc (3180) chú Vàng-sanh như trên đó rồi, thì liền 
tụng kinh Bác-Nhà như duói dày : 

Đức Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, trong lúe ngài lực hành ek 
cái tri-hué sâu thầm đạt đến cánh-glál bên bờ kia, Zä 
thì ngài soi thấy năm huán đều không, độ hết thảy 
khó ách sanh tir. 

g 


Näy Xá-Ly-Tù!- Sắc chẳng kháe gì không, không 


chẳng khác gì sắc; sắc ấy tức là không, không ấy 
tire là sác.- Thọ. бом hành, thức, lại eüng như 
MAN 

Này Xá- Ly-TửI~ Thiệt cái tướng «chơn-không» ($5 


Gamer, 


ee 


'E 
eüa cáe pháp och sanh chẳng d'et, uim nho & 
chẳng sạch, chẳng thêm ehẳng bớt. © 

Vậy nën trong «ehơn-không» không еб sắc, ees 
eó thọ, tưởng, hành, thire;- không eó mắt, tai, mùi, 
lưỡi, thân, $;- không có sắc, tiếng, hương, vi, xúc, 
pháp;- không еб giới-hạn con mát, cho đến không 
еб giới-hạn Y-thire;- không vó-minh cũng không 
vô minh hët;- eho đến không già chết, eüag không 
già chết hết;- không khồ-đế, tập- đế, diệt- đế, dao-dé ;- 
không trí cũng không dáng. 

Vì cớ không có chi là dáng, nên bực Bö-đề tát-dóa 
nương theo Báe-nhà ba-la mát- đa ấy mà (ат không 
cái gì vướng ngăn; do cớ không vướng ngăn đó, 
nên không cái gi sg hải, xa lia hết thày những thứ 
mộng tưởng điên-đảo, rốt ráo dáng tánh viên-tịch. 

Các đức Phật trong ba đời, cũng nương theo Bác- 
nhà Бала mát đa ấy mà dáng quả vô thượng chánh- 
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Vậy biết Báe-nhà ba-la mật-ớa, là chú đại-thần, là 
chú dai-minh, là chú vô-thượng, là chú vô-đẳng- 
dàng, trừ duge hết thấy các thứ khó, chon thật 
chẳng phải dõi. 
Cho nén nói chú Bác-nhả ba:la mát-da, thì liền 
thuyết га chú rằng : Yét-dé yét-dé, ba-la yét-dé, ba- 
la tăng yết để bà dë tát-bà-ha. 
Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thi tụng kinh Bác-Nhá trên đỏ như dưới dày: 
Quán-Tir-Tai Bồ-Táit, hành thâm bát-nhà ba-la т-а 
thời, chiếu kiến ngũ nâu giai không, độ nhứt thiêt khồ ách. 
Xá-Lụ-Tử l- Sắc bất dị không, khủng bất dị sắc, sắc tức 
thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục 
như thị. 
v. Xá-Lụ-Tử !- Thị chư pháp không tướng, bát sanh bất 
| diệt, bát cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.- Thi cố không 
19 trung vô sắc, vô thọ tướng hành thức, vô nhẫn nhi tỉ thiệt 

thân ý, vó sắc thỉnh hương vi xúc pháp, об nhán giới, néi 
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ka chí vô j thức gió, nô vô minh, diệt và vó minh tận, nài chi 


об láo tů, diệt,pô lào tit tán, vô khó tập diệt đạo, oó trí diét 
vó đắc. 

Di oó sở đắc сб Bồ-Bề tát-dóa y bát-nhá ba-la mật-đa 
cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại сб, vô hữu khẳng bó, 
vên ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.- Tam- 
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Cố tri bát-nhà ba-la mát-da, thị đại thần chú, thị đại 
mình chú, thị 00 thượng chú, thị oó dáng đẳng chủ, nàng 
trừ прі thiết khồ, chon thiết bất hư. 

Cố thuyết bát-nhá ba-la mật-đa chủ, tức thuyết chủ pit: 
у@ để yél-dé, ba-la uẽt-đế, ba-la tăng uết-đế, bồ-đề tát bà 
ha. 


như đưởi đây: 

Ngàn quan thư lai, tát đã tô, tát mo de, mo nại 
bo lặt de quang thư lai, tát đã tỉ, no bót tỉ, xắc tháp 
thit li xir, min phím hoa, tô độ thúc, min phim hoa 
tô bố tô, min phín hoa tát lì hoa, thú dl mi, phút lai 
de đè, tát lì hoa, cót lì mo, tô chan min phục thạt, 
thit H dàng, eót lồ hồng, hó hô hô hỗ hà hộc, phín 
hò lang, thát lì hoa, ta tháp еб thae, quang thư lai, 
mo min món chang, quang thư lai, tát mo de, tát tó 
ho. 

Lại tiếp tụng bài kệ NguyQu-tiéu và bài kệ Nguyện-sanh, 
rồi tiếp tụng bài tán Tiêu-điêu như vầy: 

Tiêu tiên ebơn thể giới, khoái lạc bảo liên trung, 
hiệp ehưởng Thẽ-Tôn tiền, như-lai thân thọ ký. 

Tung гё tiếp xướag:uTang-quyến lễ tạ vong-linh 
tứ bái», 

Khi ấy, tang-chñ lễ bốn lay rồi lui ra. 


Khi tụng kinh Bác-Nhà rồi, thì tiếp đọc chủ Bảch-ty, 
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vé việc làm tuán và kỳ siêu 


Như trong nhà chủ đảm đã sẵn có thờ Phật thì thói; bằng 
không, thì pháp-chủ phái thiết một bàn Phật, một bàn 
E kinh. và tầy tịnh đàn tràng, như nghi-tift của dám cliu- 
4 an dii nói phía trước đó vậy. 
el Khi sắp đặt các việc xong rồi, gần tới lúc khai đàn; thì 

pháp-chü phải niệm chú süc miệng, chú rữa tay, chú rita 
mặt, rồi bán áo tràng ra trước bàn Phật, phần trai-ehủ thì 
thắp đèn rồi qui chặng sau; còn phần pháp-chủ thì thắp 
Ба cày hương, rồi qui chặng trước, dë ba cây hương ngay 
lên trán, niệm bài kệ «Niém hương» như đã nói trong bài 
«Nghi-thire về sự cầu an» vậy. 


Khi niệm rồi, thì đứng dây dem ba cây hương cám vào 
lư, kế lễ 3 lạy rồi quì xuống, chắp hai tay. mở mắt ngỏ 
ngay bức tượng Phật, định tâm mà mặc niệm праг уйу: 

Bữa nay chánh là ngày...... tháng..... năm..... 
nhơn tại làng.... tồng.... quận... hạt.... eó trai- 
chủ, họ.... tôn.... pháp-danh.... thất trung họ.... 
tên.... pháp danh.... và hết thầy trai-quyến thỉnh 
tôi là ho... tên.... pháp-danh.... đến nhà khai dàn 
cúng Phát kỳ siêu cho vong-hồn của (cha hay là mẹ) 
họ.... tên.... 

Vì vậy nên tôi phải quá bước đến đây mà hộ niệm 
diên nầy, dưng hương khái cáo, ngữa ейи Tam-bảo 
giáng chứng đàn tràng, khiến chúng tôi khai phát 
linh tâm, tuyên dương Phật pháp, ngó nhờ kinh 
chú, giải thoát vong-hồn, ra khỏi u-đồ, về miền Cực- 
lạc, phướe duyên đầy đủ, trai quyến binh an, do thử 
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Khi mặc niệm như vày rồi, thì niệm (3 lần): Nam-mó 
A Di-Bà Phật, kế đứng dậy lễ 3 lay, lui ra nghĩ một hồi 
mới thỉnh vong. 
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Khi trai-chü bung các món đồ củng đặt trên bàn vong 

. và tháp hương vải rồi, thì pháp-chü và mấy người hộ- 

niệm liền xướng như vầy : Tang-quyén tựu vong tiền lễ 
tam bái. 

Khi tang-quyến lễ 3 lay rồi, thì các người hộ-niệm 
xướng : «Gia! quis rồi thức chuồng mö mà vịnh bài aTriệu - 
hồn» như dưới đây: ` 

Một giấc hoàng' отд có mấy hồi, mấy hồi buồn 
bà mấy hồi vui, đau lòng cái сиде dâu rồi biền, đòi 
đoạn thê thương lựy sụt sùi. 

Ôi1- Thôi, thôi l- Tất hơi vừa dirt, ngàn thuở khôn 
tìm, kia dang nghi vắng vé biết là đâu. nọ hồn vía 
mo màng nào еб thấy. Vậy cho biết thân tứ đại mấy 
khi bền chặt, cuộc trám năm it kẽ vuôn tròn; Phát 
Thé-Tón còn thị tịch Song-lâm, tiên Thái-Thượng 
cũng eó ngày nhứt tữ ông Bành-Tồ tám trăm năm 
rồi eüng chết, trời Khóng-Thién mấy vạn kiếp nữa 
còn đâu, bóng phù-sanh như bọt nước nỗi nồi chìm, 
trường danh-Igl tợ cành bông tươi lại héo. huống 
chi cánh tháng trám nhiều nẽo, khó hiều đường tội 
phước đôi nơi. 

А vong-hón oil- Một mảnh vong-hón, dư mấy lúc 
xa chơi miền dị lộ, năm canh trường móng, һоп ba 
thu luón chạnh nồi thâm tình, đò âm đương qua lại 
tuy thường, song cái thẳm biệt ly đâu d lấp, chir ân 
nghĩa nặng nề là thë, xuôi nén ейи báo đáp phải 
hẳng ghi. 

Nay vừa cơn tuần tự đến đây, vậy xin tổ lòng 
thành chút dinh, diên tiền triệu thỉnh, triệu thỉnh 
vong-hồn. 

Vong-hón ơi!- Tuyền lộ mau mau đời gót ngọc, 
đạo tràng kip кір dựa đài hoa, ngô nương nhờ dire 
Phật Di-Dà, hưởng pháp-vi bên tòa bảo-ngự, khuyên 
đừng du du, åt phải vội vàng, trở lại gia đường 
văn kinh thíah pháp. 
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Кё tung bài chú «Thất Phật Diệt Tôi» (3 lần) như v&àyt 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni dë, ni ha 
ra dé, thì lê në đế, ma ha dà dë, chon lễng eàng . 
ta bà ha. 

Rồi xướng bài «Thinh vong» như уйу: 

Tất lòng thành thật, ba cõi cám thông, một nén 
hương xông, chuyên thân triệu thizh, huong hoa 
thỉnh, hương hoa triệu thỉnh! 

Nhứt tâm triệu thỉnh, sông mê lặn mọc, sóng thire 
nồi chìm, lý tuần-hoàn cö cö kim kim, nghiệp lưu- 
chuyền điên điên đảo đảo, vị tư thù báo, kiến lập đạo 
tràng, sơ nhiệt danh hương, so thân triệu thỉnh, 
phục vì vong cð..... h nhứt vị thần 
hồn, thỉnh tạ u-đồ, qui tw pháp hội, Duy nguyện 
chơn-linh còn tổ, glác-tánh chẳng mê, nghe triệu 
thỉnh trở về, kiếp Ha nơi khồ thú, hương hué thỉnh, 
hương huê triệu thỉnh. 

Nhứt tâm triệu thỉnh, lòng trần chúa biền, möi 
nghiệp và tơ, nhà vó-minh thơ: thần thần thơ, rượu 
bất-giáe tỉnh say say tinh, thăng trầm vi dinh, hae 
khánh thê thương, tái nhiệt dan | buono, tái thân 
triệu thỉnh, phue vì vong cð...... họ... 
nhứt vị thần hồn, thỉnh tức hói đường, triém tư 
pháp thue. Duy nguyện thoát xong nhà lửa, vượt 
khói sông mê, nghe triệu thỉnh trở về, hưởng thợ 
mùi eam-1ó, hướng hué thỉnh, hương Биё triệu thỉnh. 

Nhứt tâm triệu thỉnh, kia làng Vân-tbủy, nọ cảnh 
Bóng-lai, khi thanh nhàn báe tuyết nam mai, bữa u- 
hứng xuân phong ha vü, truy tư giai thú, mj (ба sầu 
trường, tam nhiệt danh hương, tam thàn trigu thỉnh; 
phục vì vong еб....... họ nhứt vị 
thần hồn, thỉnh phó hoa diên, bảo tw pbáp vi. Duy 
nguyện đánh tan hôn muội, đập vở né lê, nghe triệu 
thỉnh trở vë, theo Phật qua As-dưởng, hương hué 
thỉnh, hương huê triệu thỉnh. 


Kế xưởng: eTrai-quyën lễ tam bái». 


Khi trai-quyến lễ đủ ba lạy, thì các người hộ-niệm xưởng; 
«Binh thân qui», rồi chờ trai-quyến qui xuống, thì các 
người hó-niém tụng (21 lần) chủ Biến-thựe như vầy: Nam 
mô tát pha dát tha, nga da pha lồ chỉ đế, án tam bae 
ra tam bạc ra hồng. 

Khi tung chủ Biến-thực như trên đó được 21 lần, thì 
bảo châm nước cúng, rồi tiếp tụng (7 lần) chủ Biến-thủy 
như vầy: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát 
điệt tha, án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, 
ta bà ha. 


Kế tiếp tụng bài kệ như vầy: Ta nay dưng cúng vị 
cam-1ồ, lượng địch Tu-di không chi hơn, såe hương 
ngon đẹp khắp trang nghiêm, duy nguyện vong-hón 
thường no đủ. M$ hương trai Bó-tát ma ha tát. 

Nếu người nào muốn tung chữ Hán như trong các chùa, 
thì đọc bài kệ trên đó như vầy: Ngä kim phụng hiến cam 
lồ vi, lượng dáng Tu-di vó quá thượng, sắc hương mü vi 
biến trang nghiêm, duy nguyện vong-hón báo mẫn, mỹ 
hương trai Bồ-tát ma ha tát. 

Kế tiếp tung bài kệ «Khen Phật» như уйу: 


A-Di-Đà Phật sắc vàng ngời, 
Tướng tốt quang minh hàn tuyệt vời ; 
Lông trắng năm non xây chất ngất, 
Mắt xanh bốn bién rộng ekoi vơi; 
Hào-quang hóa Phật hơn muôn tre, 
Bö-tát phân thân biết mấy mươi; 
Bön tám lời nguyền nguyền độ chúng, 
Bờ kia chín phầm khiến đều chơi. 
Nếu người nào muốn tụng chữ Hán như trong các chùa, 

thì doc bài kệ «Khen Phật» trên đó như уйу; 
A-Di-Dà Phật thân kim sắc, 
Tướng hào quang minh рд đẳng luân, 
Bach hào ugën chuyền ngủ Tu-Di, 
Hám mục trừng thanh tứ đại hài, 
Quang-trung hóa Phật oó số ức, 
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Hóa Bö-Tát chúng diét vô bién, 
Tứ thập bác nguyén độ chüng-sanh; 
Citu phàm hàm linh dáng bỉ ngạn. 

Khi tụng bài «Khen Phát» rồi, thì niệm «Thánh hiệu» 
như dưới dày: 

Nam mô Tây-phương Cực-lạc Thé-giói tiếp dën 
đạo-sư Ä-Di-Bà Phật (10 lần); 

Nam mô A-Di-Bà Phật (10 lần); 

Nam mô Quan-Thé-Àm Bö-Tát (10 lần); 

Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 lần); 

Nam mô Địa-Tạng-Vương Bö-Tát (19 lần); 

Nam mô Thanh-Tịnh Đại Hải Chúng Bö-Tát (10 lần). 

Khi niệm Thánh-hiệu» rồi, kế tụng bài «Sám Thập- 
Phương» như duói đây ` 
Mười phương Phát ba đời, Phật Di-Dà bwe nhứt; 
Chín phẫm độ chúng-sanh, Oai dire không eüng се; 
Tôi nay nguyện qui-y, Sám-hối ba nghiệp tội; 
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Ñguyện đồng người niệm Phật, Cảm ứng hiện theo liền ; 
Khi chết cảnh Tây phương, Rõ ràng ër trước mặt; 
Thấy nghe đều tinh tấn, Đồng sanh nước Cue-lac; 
Thấy Phát thoát sanh tữ; Như: Phật độ tát eà. 

Nếu người nào muốn tụng chữ Hán như trong các chùa, ` 
thì đọc bài «Зат Thàp- hương» trên đó như уйу: 


Thập phương tam thé Phát, A-Di-Dà dé nhứt; 
Gửu phầm độ chúng sanh, Oai đức vó cùng cực; АЙ 
Ngã kim đại qui-y, Sám hối lam nghiệp tôi; э 
Phàm hữu chư phước thiện, Chí tâm dụng hồi hướng; bổ S 
Nguyện đồng niệm Phật nhon, Cám ứng tùy thời hiện; 

Lâm chung Tây-phương cánh, Phân minh tại тис tiền; lề 

Kiến vän giai tinh tấn, Đồng sanh Cực-Lạc quác ; 

Kien Phật liều sanh të, Như Phật độ nhứt thiết. aa 


Kế tung hai bài kệ Nguyén-tiéu và Nguyện-sanh như à 


dưới đây: 
Bài Nguyén-Tiéu 
Nguyện tiêu ba chứng trừ phiền não, 
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Nguyện đặng trí huệ thiệt tà rõ, 
Khắp nguyện tội chưởng thảy tiêu trừ. 
Kiếp kiếp thường tu đạo Bồ-tát. 
. Bài Nguyén-Sanh 
Nguyện sanh Tịnh-độ cõi Tây-phương, 
Chín phám bông sen làm cha mẹ, 
Hoa né thấy Phật tỏ vô-sanh, 
Bất thối Bồ tát làm bạn hửu. 

Nếu người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các chùa, 
thì đọc hai bài e€Ñguyện-Tiêu» và «Nguyén-Sanh» trên đó 
như vầy. 

Bài Nguyén-Tiéu 
Nguyện tiêu lam chướng trừ phiền ndo, 
Nguyện đẳe tri hué chon minh liều, 
Phồ nguyên tội chướng tất tiêu trữ, 
° Thé thế thường hành Bà-Tát đạo. 
Bài Nguyện-Sanh 
Nguyện sanh Tâg-Phương Tịnh-Độ trung, 
Cửu phầm liên hoa vi phụ mầu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bát thối Bồ-Tủi vi ban lit. 
Hồi xướng: Trai-quyến khởi lễ tứ bái. 
Kế lui ra nghỉ ngơi một hồi mới khai kinh. 
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Khi đã dưng các món bánh trái trầm trà cúng Phát. thì 
pháp-chü với tang-chủ đều súc miệng, rửa tay, rửa mit, 
bận áo xong rồi, ra trưởc bàn Phật. thắp hương cắm lên 
trên lư, đảnh lễ 3 lạy, rồi quì xuống thức chuông thức 
mö mà tụng (1 lần) bài «Tán Dương-Chỉ» như dưới đây: 

Nhành dương nước tịnh, khắp rưới ba, ngàn, tánh 
«không» tám đức lợi thé gian, pháp giới rộng thinh 
thang, dứt hët tai nàn, lửa dir hóa sen vàng. 

Rồi niệm (3 lần): Nam-mó Thanh-Lương-Bịa Bð-Tát 
ma-ha-tát. 

Nếu có người nào muốn tụng chữ Hán như trong các 
chùa, thì đọc bài «Тап Dương-Chỉ » đó như уйу: 

Dương chi tịnh thũy, biến sái tam thiên, tánh khóng bái 
đức lợi nhon thiên, pháp 0104 quảng tăng dién, diét lội tiêu 
khién, hóa diém hóa hồng tiên. 

Nam-mó Thanh-Lương Dia Bà-Tái ma-ha-tát. (Câu chốt 
nầy doc 3 lần). 

Кё tiếp tung ebú Dai-Bi nhw dưới đây: 

Nam-mó Dai-bi Hội-thượng Phật Bồ-tát (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhàn vô ngại đại bi tâm dà la ni. 

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da, nam mô a ri da, 
bà lô yết đế thướe bác ra da, bó đề tát dóa bà da, 
ma ha tát dóa bà da, ma ha са lô ni са da, án, tát 
bàn ra phat dë, së dát па đát tả, nam mô tất kiët lặt 
ада y móng a rj da, bà lô kiết аё thất phật ra lăng 
đà bà, nam mô na ra cán tri hé rj ma ha bàn đa sa 
mẽ, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát 
đa na ma bà dà ma phạt đặt däs, dát d'et tha, án а 
bà lô hê, lô ca đế, са la dé, di hé ri, ma ha bà đề 
tát аба, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê ri 
đà dựng, eu lô cu lô yết móng. độ lô độ lô phạt xà = 
da dé, ma ha phat xà da dë, đà ra dà ra dia rj ni (2^ 
A. thất phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mue < 
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IS? dë lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phạt ra Ab 
xá ly, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô 

ma ra, hô lô hô lô hê ly, ta ra ta ra, tất rị tất ri, tô ! 
тб tô rà, bö đề da bồ đề dạ, bồ dà da bồ dà da; di dë SA 
Ø9 ly dạ ‘па ra cán trì, địa ly sát ni na, ba dạ ma na; ta 99 
bà ha, tất dà dạ, ta bà ha, ma ha tất đà da, ta bà ha, 

Š tất dà dú nghệ, thất bàn ra da,ta bà ha,na ra cần trì 

ta bà ha, ma ra na ra, ta bà ha, tất na tăng ha muc kë 
lá da, ta bà ha, ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha, giả e 
là kiết ra a tất đà da, ta bà ha, ba đà ma yết tất đa dạ, 3 
ta bà ha, na ra cần tri bàn già ra da, ta bà ha, ma A 

q bà ly tháng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát 

| na đa ra dạ da, nam mô а rj da, bà lô kiët dë thước 

bàn ra da, ta bà ha. Án tất điện đô, mạng da ra, 

cò bạt đà da ta bà ha. 

/ Rồi tiếp thỉnh Tam-bảo như vầy : 

f һайт tám phụng thỉnh, thập-phương Tam. thế, 
ka nhứt thiết Tam-bảo, hương đăng thỉnh, hương dáng 
ы phụng thỉnh. 

\ Мат mô nhứt tâm phụng thỉnh thiên hoa đài 
thượng, bá bảo quang minh, tam thập nhị tướng 
chi năng nho'n, bát thập chưởng hảo chỉ Đại giác, 
quá hiện vị lai, vô lượng Phật Đà-da.- Duy nguyện 

i bất vi bồn thé liên mšn phàm tình, quang giáng dao 
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tràng, chứng minh công dire, hương đăng thỉnh, 
hương đăng phụng thỉnh. 

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh Tây-Thiên-Trướe 
quấc bạch mà đà lai, Tu-da-la liều nghĩa thượng thừa, sik 
thập nhị bó chon kinh bi điền. quá hiện vi lại, уб 
lượng Đạt-Mạ-da.- Duy nguyện kim hàm xiền áo, s) 
ngoe true phi huyền, quang giáng đạo tràng chứng 
minh công dire, hương đăng thỉnh, hương đăng 
phụng thỉnh. 

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh tam minh bát giải, 
ngũ nhàn lụe thông, phân thân ư thử độ tha ban, 
ưng cúng tại nhơn-gian thiên thượng, quá hiện vÍ 
lai, vô lượng Tăng-Già-Da.- Duy nguyện mê đồ nhiệt (Y| 
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ehúe, giác hải trương phàm. quang giáng đạo tràng 
chứng minh công đức, hương đăng thỉnh, hương 
đăng phụng thỉnh. 

Kế tiếp tụng chú « Tiêu tai kiết tường > như dưới dày : 


Nam mô tam màn đa, mầu đà nám, a bát ra, đề 
hạ đa xá ta nån nắm, dét điệt tha, án, khê khê, khê 
hë khê hế, hồng, hồng, nhập pha ra, nhập phạ ra, 
bát ra nhập pha ra, bát ra nhập pha ra, đề sắc sá, 
đề sắc sá, sắc trí rj, sắc trí ri, ta phấn tra ta phấn 
tra, phiến đề ca, thất ri dé, ta bà ha. 

Khi tụng chú «Tiêu tai kiết tường » rồi, thì niệm câu 
mặc-niệm như vầy : 

Huỳnh kim mån gguyét tướng, tam giới độc xưng tôn, 
hàng phuc nhứt thiết ma, Chir Thiên giai cũng thủ, Thé-tón 
đức tướng, nan tàn xưng dương, kim hữu kỳ siêu nhứt 
đoạn tình từ, mặc niệm án tiền, hào tướng quang trung, 
phủ thù minh chứng. 

Kế mặc niệm như vầy: 

Cüi nghe, muôn dire từ-bi, độ quần chúng ly ba 
ебі khó, mấy lời thé nguyện. tiếp mười phương về 
chín phầm sen. Nay nhơn trai chủ, họ..... tên..... 
pháp danh...... thất trung, họ...... tên...... pháp 
danh........ cập tang-quyễn đẳng ở làng....... . 
tồng..... ћає..... thương vì thân-phụ (hay là thân 
mầu) họ...... tên...... một vị thần hồn, chết hôm 
ngày.... tháng.... năm.... Bóng ác xây quây vừa 
tuần..... (mấy) .... thất, ruột tằm nhăn nhiếu, đòi 
đoạn chung thiên. 

Than ôil- Một nhà cốt nhue, bai ngả sâm thương, 
gió thảm mưa sầu, gan khô ruột héo, chạnh nghĩ 
sáu đường khö lae, nhiều nöi gay go,sáp dem 
tất dạ tinh thành, tìm phương giải eiu, ngặt chưa 
tỏ pháp, nên phải cậy tôi, súng Phật dưng hương, 
khai đàn hộ niệm. 

Nay thời, lòng phàm đã tỏ, lời dai xin tàu, ngửa 
cầu Chư Phật giáng lâm, tiếp độ cho người vong-giả. 
Nam mô Tây-phương Cựe-lạc Thế-giởi tiếp dần đạo- 
sư A-Di-Dà Phật chứng minh, phồ cập A-Di-Bà Phật 
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Cúi хіп, thuyền từ bơi bién, бобе huệ chong trời, 
dần vong linh thoát пёо mê đồ, theo hóa Phật chơi 
miền Lạe-quãe, lên xuống thềm vàng đất báu, ra vào 
cát ngoe lầu châu, nghe pháp tỏ lòng, tu nkon được 
quả, một đời bồ xứ, chín họ an lành. ( 

Cần bach: hôm nay chính là ngày..... tháng.....‹ 
năm..... đệ-tử, họ..... tên..... pháp danh..... cúi ` 


tàu. 
Khi mặc-niệm như trên dó vừa xong, thì đều đứng dậy 
dünh lễ 3 lay, rồi tiếp tung bài kệ «Khai kinh» như vầy: үз 
Pháp mầu vô thượng lắm cao sâu; 
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gở; 
Nay tôi thấy nghe đặng thọ trì, 
Nguyện giải nghĩa chon thiệt của Phát. 
Nam mô Bồn-sư Thieb-Ca Mâu-Ni Phật. 
Nam mô Lién-Tri Bái-Hói Phật Bö-Tát. 


(Hai câu chót nầy phải đọc 3 lần), 


Nếu người nào muốn tụng chữ Hán như trong các chùa, 

thì đọc bài kệ «Khai kính» trên đó như vầy: 
Үд thượng thám thám vi diệu pháp, 
Bá thiên van kiếp nan tao ngộ; 
Ngã kiêm kiến vän đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như-Lai chon thiệt nghĩa, 
Nam-mó Bän Zur Thích Ca Máa-Ni Phật. 
Nam mỏ Lién-Tri Hải-Hội Phát Bồ-Tát. 

(Hai câu chót nầy phái đọc 3 lần), 

Khi tụng bài kệ «Khai kinh» rồi, thì lật kinh ra, đánh 
mö mà tụng luôn quyền Di-Dà, kế tiếp bồi hướng bài 
«Зат Thập Phương» và bài Nguyện Nhứt Tâm» như dưới 
dày; 


Bài Sám Thàp ten 
Mười phương Phật ba đời, Phật Di-Đà bre nhứt; 
Chín phẫm độ shúng sanh, Oai đức không cùng cực; 
Tôi ay nguyện qui-y, Sám-hối ba nghiệp tội; 
Có bao nhiêu phướe lành, Hết lòng hồi hướng cả; 


О yapapacha дуну, 


Nguyện đồng người niệm Phật Cảm ứng hiện theo liền; 
Khi ehết cảnh Tây phương, Rõ ràng б trước mặt; 
Thấy nghe đều tinh tấn, Đồng sanh nước Cực-lạc; 
Thấy Phật thoát sanh tū; Như Phật độ tất са. : 


Bài Nguyện Nhứt Tâm 


Nay tôi một lòng qui-y theo Phật A-Di-Đà ë nước 
Cure-lae, xin lấy bóng hào-quang mà soi chiếu tôi, 
và nhé lời tir-thé mà tiếp dần tòi. 

Nay tôi chánh niệm, xưng danh hiệu Phật, vì đạo 
Bó-Bé mà cšu sanh về Tịah-độ. 

Xưa Phật thề rằng :«Nču eó ehúng sanh nào, muốn 
sani về nước ta, hết lòng tín hướng, mười tiềng 
niệm ta, mà chẳng sanh về đặng, thì ta thề chẳng 
làm Phật >. 

Vì vậy nên tôi lấy nhơn-duyên niệm Phật, dáng 
vào trong biền dai thé của Như lai, пһф' sire từ lwe 
mà tôi đượe tiêu diệt các tội, thêm 1ф'а eán lành, đến 
lúe làm.ehung, biết ngày giờ triró'e, thân không binh 
khồ, tâm không tham luyến, ý không điên dão, như 
vào thiền-định. И 

Xin Phật và các ТҺапһ-еййпї, tay bwng dài vàng 
tói tiếp dán tôi, trong một giày iác, đặng sanh về 
cõi Cực-lạc, hoa sen пф ra, tức thì thấy Phật, liën 
nghe Pháthira, liền mé Phót-hué, độ ей ehüng 
sanh, mån 00:18 nguyện; độ cả chúag-sanh, màn bö- 
đề nguyện. 

Nếu người nào muốn tụng chữ Нап nbw trong các chùa, 
tbi đọc bài «Sàm Thập Phương» và bài uNguyéa Nhứt Таш» 
như dưởi dày: 

Bài Sám Thập Phương 


Thập phương tam thế Phút, A-Di-Dà dé phat; 

Cửu phàm độ chúng sanh, Oai đức vó cùng cực; 

Ngã kim dei quiy, Sám hối tam nghiệp tôi; 

Phàm hữu chư phước thiện, Chi tâm dụng hồi hướng; 
Nguyên đồng niềm Phật nhon, Сат ứng (йу thời hiện; 
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Lám chung Tây-phương cánh, Phân minh tai muc tiền; 
Kiến vän giai tỉnh tán, Đồng sanh Cực-Lạc quüc ; 
Kiền Phát liều sanh tit, Như Phát độ nhứt thiết. 


Bài Nguyện Nhứt Tâm 

Мын lâm qui mạng, Cực bạc thế-giới, A-Di-Dà Phật, 
nguyện di tinh quang chiếu ngã, từ thé nhiếp ngã, ngã kim 
chánh niệm, xưng Nhu-Lai danh, vi Bồ-Đề đạo, cầu sanh 
Tịnh độ. Phát tích bản thë nhược hữu chüng-sanh, duc 
sanh ngã quác, chí tâm tin nhạo, nái chi thạp niệm, nhược 
bát sanh giả, bát thủ chánh-giác, dl thử niệm Phật nhon 
duyên, đắc nhập Nhu-Lai, dai thệ hải trung, thừa Phát 
từ-lực, chúng tội tiêu diéc, thiện cán tăng trưởng, nhược 
lâm dục mang chung, dự tri thời chỉ, thân vó binh khồ, 
tám bất tham luyến, ý bất điền đảo, như nhập thiền định, 
Phật cập thánh chúng, thủ chấp kim dài, lai nghỉnh tiếp 
ngã, w nhứi niệm khoảnh, sanh Cực-Lạc ҷийс, hóa khai 
kiến Phật, tức vän Phật thừa, dën khai Phát huệ, quảng 
độ chúng-sanh, mån Bồ-Đề nguyện, quáng độ chúng-sanh, 
mån Bồ-Đề nguyện. 

Khi tụng bài «Sám Thập Phương» và bài «Nguyện Nhứt 
Таш» trên đỏ (1 lần) rồi, thì lễ 3 lay, lui ra nghỉ một hồi 
rồi tụng, tung một hồi rồi nghỉ, tụng chừng nào đến hoàn 
màn mới thôi. 

Trong khi tụng phải tụng kinh Di-Đà cho nhiền, rồi 
mới tụng tói nghi Hồng-Danh, kinh Bát-Nhá, kinh Phồ-Môn, 
kinh Kim-Cang, kinh Dia-Tang; máy kinh ấy, phàm tụng 
mấy hiệp đều phái hồi hướng, chớ không dáng bó qua, và 
tang-chủ phải thường lạy mà cầu nguyện, chớ không đặng 
lơ láo. 

Như làm chay trong một đêm ngày, thì chỉ cúng một 
ngo.- Còn như làm nhiều ngày, thì mỗi ngày đến lúc đứng 
bóng, đều phải y theo bài cúng ngọ đã nói nơi trước mà 
cúng. V 

Khi cúng ngo chót hoàn mắn rồi, thì phải cúng tạ vong- 
linh một điên, 
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Lë ta vong. 
LỄ ta vong cử y theo nghỉ-thức cúng vong trong bài 
«Tống-táng» đã đăng phía trước mà làm, nhung phải niệm 
Phật niệm chú cho thiệt nhiều là tốt. 


Lời dặn tóm tắt. 
Phàm tụng kinh trì chú cho mình, hay là hộ niệm cho 
người khác, thì cũng phải hết lòng thành kính mà cầu 
nguyện, mới có công đức và hiệu quả, 
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Người tu tại-gia, nếu gần đến ngày ky ông bà hay là cha 
mẹ của mình, thi cách một bữa trước, phải lau don bàn 


thờ cho sạch sẽ, rồi tối lại dưng buong dën bánh nước 
đề vọng linh, và tụng kinh cầu siêu cho linh, 


(Cách tụng kinh nầy cüng như cách tụng kinh trong 
ER thức kỳ siêu» đã có đăng phía trước vậy). 


Ёп sáng bữa sau là ngày chánh ky, nấu các món đồ 
D dung đặt lên bàn thờ vừa xong, thì mình và cà thân 
quyến trong nhà đều ra đứng trước bàn linh, thắp hương 
đèn rồi đều quì xuống, minh cầm ba cây hương đề ngay 
trên irán mà vài như EA dày: 


Bữa nay chánh là ngày.... tháng..... năm...... 
tôi là eon dei (như cúng cha mẹ thì xưng là «con dai», 
cón cúng ông: bà thì xưng là «cháu dai»), tên là ở 

quán..... tĩah..... cùng hết 
thấy gia quyến, kính bày lễ mon dưng eüng, tổ 
chút lòng thành. 

Cúi xin linh hồn cha, (hoặc mẹ, hoặc ông, hoặc bà) 
chóng đời gót ngọc trỡ lại gia-đường, hưởng, thọ 
hoa-hương và nghe kinh chú. ngỏ nương Phật-lực, 
thoát khói đường mé về cõi Tây-phương, chơi 
miền Cực-Lạc; Âm Dương đều lợi, quyến thuộc an 
lành, lại xin mời khắp tón-món, сёе vong ljeh-đại, 
đồng về một lượe, chung hưởng một diên, tất dạ 
tinh thành, mười phương cám cách.- Nam-mô A-Di 
Đà Phật. 


Vài như vậy rồi, đều đứng dậy lễ 3 lạy, rồi tiếp thức 
chuông thức më mà xướng như vầy: «Pháp hữu biến 
thue biến thủy chon ngôn, ейп SN trì tung». 
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Xưởng rồi thì tiếp tung bài chú Biến-thực:(31 lần) như 
vầy: Nam mô tát pha đát tha nga đa pha lồ chỉ dé. Ấn 
tam bạt ra tam bạt ra hồng. 


¿Khi tụng (21 lần) bài chú Biến-thực vừa xong, tbi bảo 
dung nước trà, rồi tiếp tụng (7 lin) bài chú Biến-thủy 
như vầy: Nam mô tô rô bà da đát thá nga:đa da, dät 
điệc tha, án tô ró, tô rô bát ra, tô rô bát.ra, tô rô ta 
bà ha. 

Tụng hai bài ehú Biến-thực và Biến-thủy rồi, kế tụng 
bài Tán «Cúng-Dường» như уйу: 

Tôi nay dưng cúng mùi eam-lộ. lượng địch Tu-di 
núi rất cao; sắe tốt và thơm khắp tiệc hương, cầu 
nguyện vong-linh vë hưởng thọ. 

Nam-mô trai eúng dường Bö-tát ma ha tát. (Câu 
chỏt nầy đọc 3 lần). 

Nếu người nào muốn tụng chữ Hàn như trong các chùa, 
thì đọc như vây: 

Nga kim phụng hiến cam lồ vi, lượng đẳng Tu-di vó quá 
thượng, sắc hương mij vi bién hương diên, duy nguyện 
vong-linh qui hưởng tho. 

Nam-mó trai cúng ues Bồ-tát ma ha tát. (Сац chót 
nầy doc 3 lần). 

Tiếp tung bài «Tán Phật» đã сб đăng nơi các nghỉ-thức 
trước, rồi tiếp niệm: Nam-mô A-Di-bà Phật, hoặc một 
chuói (108 lần), hoặc hai chuồi, thy theo lực của minh;- 
kế niệm (nửa chuồi) Nam-mó Quan-Thẽ-Âm Bö-Tát - 
niệm (nửa chuồi) Nam-mô Đại-Thẽ-Chi Bö-Tát,- rồi niệm г 
(21 lần) Nam-mô Nhứt-Thế Вё-ТА& Thinh-Văn Chw- Za 
Thượng Thiện-Nhơn. 

Kế tung bài Sàm Thập Phương, bài Nguyện Nhirt-Tàm, | 
bài Ñguyện-Tiêu và Nguyén-Sanh, dà có đăng trong mấy SR 
nghi-thirc ở các trương trước. 

"Lai tiếp tụng bài kệ Tiêu-Diêu bång quấc-văn như уйу: 


Tiêu diéu eói nhứt chơn,- Khoái lae trong sen báu; , 
Chấp tay quì trưởe Phật,- Phật thọ ký cho mình; 
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, Nam-mó nM vân lộ bó-tát ma ha tát. (Câu chót Ë 

nầy đọc 3 lần). 

Nếu người! nào muốn tụng chữ Hán như trong các chùa, 
thì đọc bài:ké Tiêu-Diêu trên đỏ như vầy: 

Tiêu diéu chon thê giới, -Khoái lạc bảo liên trung; 

Hiệp chưởng Thế-tôn tiền,- Như-lai thân thọ kj. 

Nam-mó düng-ván-ló bồ-tát ma-ha-tát. (Сап chét này 
doc 3 lần). 

Rồi lạy 3 lạy, lễ tất. 

Trên đó là nói về nghi-thire cúng ky tién-linh của minh. 
Còn nghi-thứe hộ-niệm đám củng ky cho người khác, thì 
làm như duói đây : 


Khi trai-chü sắp các món chay cúng trên bàn thờ vừa 

; xong, thì pháp-chü phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng và 
mặc áo tràng cho chỉnh đốn, rồi hiệp với các người trong 
bạn hộ-niệm đi với mình đỏ, đều ra trước Du linh đứng 


hai hàng cho có trật tự. 


Khi ấy, bảo trai-chủ quì xuống, cầm ba cây hương đã 
thắp rồi, đề ngay nơi tràn mà mặc-niệm như уйу: 


Nay là ngày.... tháng.... năm.... con là họ.... 
tên.... (hay là cháu, họ.. tén....) cùng eà gia-quy&n, 
kinh thiết hương trai, cùng dưng một lễ, phục vị 
linh hồn cha (hay là me, hay là ông, hag là bà). O'n như 
biền rộng, nghĩa tợ non сао, nhớ chir dimưu ghi 
lòng báo đứe.- Nay là ngày ky tôn-linh, nguyện dem 
tất dạ tinh thành, dưng cúng một dën chay lạc.- 
Cúi xin trở gót, về chốn gia-đường, hưởng thọ tiệc 
nầy và nghe kinh chú, ngô nhờ Phật-lựe, thoát khói 
mé-luán, về cõi Tây-phương, chơi miền Cực-lạc. 
Cần cáo. 


Khi trai-chü đứng dày cám hương vào lu và lễ ba lay 
rồi qui xuống, thì pháp-chü liền thức chuông thức mö mà 
đọc bài thỉnh linh như đưởi đây : 

Kia non bồng-đảo nọ thién-thal, đưới nguyệt mo 
màng bóng khứ lai, một tiếng xin mời linh sản ей, 
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triệu thỉnh, cung vong lai lâm, trai ehủ thành tâm, 
thượng hương bái thỉnh, Sg đăng thỉnh, hương 
đăng triệu thỉnh. 

Nhứt tâm triệu thỉnh trời сао voi voi, đất rộng 99 
minh minh, néo thăng trầm tữ-tữ sanh-sanh, tâm 
huyền mộng u-u hiền-hiền, bóng minh-nguyệt dật 
đờ' nơi mặt biền, khúm bạch-vân thơ thần lõi đầu 
non, dé biết đâu là mất là còn, khó vì nồi rằng (f 
không ràng cå, hồn phưởng phát tòng phong mai > 
уб, da ai hoài xuân lộ thu sương, bwng lw vàng tớ 
thắp nén tâm hương, dưng lễ bae tổ niềm tự sự.- Lë Sr 


bữa nay về hưởng tiệc hương trài. Chuyên thân EI 


càm ứng kháp thông mọi xứ, đạo cang thường xin 
nhớ một câu, hỡi nương Tam-báo phép mầu, nghe 
lời triệu thỉnh mau mau {гё về, vé đây hưỡng tho d 
hương huê, cam lồ my vi ê hề thiếu chi. 

Khi đọc bài thỉnh linh như trên đó rồi, kế tụng (3 lần) A 
bài chú «Thất Phật Diệt Tội» như vầy: Ly bà ly bà dë, 
cầu ha ейи ha đề, đà la ni dë, ni ha ra dë, tì lê nề dë, C 
ma ha già dë, chơn lăng сап dë, ta bà ha. 

Kế xướng như vầy: Pháp hữu bién thue bién thủy 3 
chơn ngôn cần đương trì tụng. ma) 

Rồi tiếp tụng (21 lần) chủ «Biến-thực», và (7 làn) chú 
«Bié£n-thüy», kế niệm Phật rồi hồi hưởng, làm như nghi- 
thức cúng ky tiên-linh của mình đã có đăng phía trước 
đó vậy, 
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NGHI-THỨC ` 
thí thực Gô-hón 


— eg 

Những người tại gia lu hành, trong khi có thiếc trai kỳ 
an gia-trach, hay là kỳ siêu tién-linh, thì sau lúc cúng 
dường Tam-báo, trai điện hoàn mãn rồi, nén {ёс một 
шаш com chay mà thí cho cò hon nga-qui, đặng trước là 
nhờ cái thần lực của Phật pháp mà ho được thân tâm báo 
mãn và thoát khỏi sự thống-khö trong nghiệp-đạo u-dó, sau 
mình cũng được nhờ cái còng-đức bố-thi ấy mà thêm 
phước thêm duyên, tu trợ cho phần đạo nghiệp. 
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Cách thiếc thi dó phải đặt một cái bàn ở ngoài ngó vò 
bàn Phật, đăng tượng óng Tiéu-Dién lên, rồi trần thiếc 
hương đèn bóng trái trên bàn ấy mà cúng ngài; cón dưới 
thì don một màm cơm chay và hoa quả bảnh mức gì dó 
mà thi cho có-hón. 

Khi cúng, thì người pháp-chü tháp ba cây hương mà 
niệm (3 lần): « Na:a-mô hương cúng dường Bó-tát », 
rồi lễ 3 lay, kế vài như dưới dày: 

Nay nhơn trai chủ tên họ .. ở'làng...., tëng...., 
tinh...., phát lòng thanh tịnh, thiếc lập trai-đàn, 
cúng Phật tụng kinh, кў an gia traeh (như kỷ siêu cho 
ông bà, thì vài là: « iéu tiên lĩnh »,— còn kỳ siêu cho 
người mới chết thi vài là: a kỳ siêu vong-giảs vån vàn... 
nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên (như ky siêu thì 
vái là: < giúp sự siêu sanh....» ). 

Nay đạo-tràng cũng dà hoàn viên, cam-lộ bày ra 
tiệc thi, trước kính thỉnh Diện-nhiên dai-si, tir-bi 
giáng chứng đàn tràng, sau khắp mời thập-loại cò- 
hồn, đồng đền thọ tài hưởng thựe, ngõ nhờ Phật lực, 
thoát khỏi u-dó, tỏ tánh Ti-Ló, chơi miền Cực-lạc. — 

Nam-mó A-Di-Đà Phật. 
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Như người trai-chủ biết mà tự làm, thì sữa lại lời vải trên : 
dó như vầy: Nay tôi tên họ...., ở làng...., tồng....› 
tĩnh...., phát lòng thanh tịnh, уап vân.... 

99 Doan pháp-chü vái lay xong rồi, thì đứng га một bên mà 
xướng nhw vầy: « Trai-ehü tựu vị lễ tam bái >. 

Khi trai-chü lễ 3 lay rồi qui tại đó, thì pháp-chü bước g 
vào khói chuông mõ như cách đã nói trong mấy nghỉthức + 
trước, rồi điềm chuông mö thưa thưa mà đọc bài thỉnh 
Tiêu-Diện như vầy : 

Nam-mó nhứt tâm phụng thỉnh Ốe-tiêu sơn hạ, 
thống lành tam thập lue bộ, ciru-u thập loại, eó-hón 


Bó-tát; duy nguyện đầu đới tam sơn thiên địa động, 


p 
КЫ 
4 
ў khẩu trung phúng hoà qui thần kink, giáng phó trai- |. 
7 


dàn, chứng minh công đức, hương hoa thỉnh, hương 
hoa phụng thỉnh. 

Kế đọc bài « Thinh Cô-hồn > như vầy; 

Chuyên thân triệu thỉnh, eung vọng lai lâm, trai- 
ehủ thành tâm, ейп đương triệu thỉnh, hương hoa 
thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Nhứt tâm triệu thỉnh Pháp giới lụe-đạo, thập-loại F 
có-hón, Diện-Nhiên sö thống rän sa qui loại, y thảo 
phụ mộc, ly my vọng lượng, trệ phách eó hồn đẳng 
ehüng.— Duy nguyện thừa Tam-bảo lwe, trượng bí d 

DS mật ngôn, thử da kim thời, lai thọ vó-giá eam-ló pháp 
$ thure, hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh. 2 
E Y Thinh có-hón xong rồi, thi pháp-chủ ngưng chuông тб у 
mà xướng ràng: « Điềm trà! — Trai-ehü lé tam bái s. 

Khi trai-chü lễ 3 lay rồi, thì pháp-chủ tiếp điềm chuông ` 
mö trở lại mà doc như dưới дау: 

Nhược nhơn dục liều tri, tam thế nhứt thiết Phật, 
ưng quán pháp-giới tánh, nhứt thiết duy tâm tạo. A 


(Đọc 3 lần). 
Án dà ra đề da ta bà ha. (Đọc 3 lần), 
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Nam-mô bó bộ dé ri, dà rj da rj, đát da nga da da. 
(Đọc 3 lần). 
Ấn tam đà ra dà đà ta bà ha. (Đọc 3 lần). 
Nam-mó Đại Phương-Quảng Phật Hoa-nghiêm- 
kinh. (Đọc 3 lần). 
Nam-mô thường tru thập phương Phật; Nam-mó 
thường trụ thập phương Pháp; Nam-mô thường trụ 
iN $z thập phương Tăng. (Boc 3 lần): 
Nam-mó 8ồn-sư Тһіеһ-Са Máu-Ni Phật. (Doc 3 lần). 
b Nam-mó Đại-Bi Quan-Thé-Àm Bö-tát. (Doc 3 lần). 
A  Nam-mó Minh-Dương Cứu-Khồ Địa-Tạng-Vương 
Bó-tát. (Đọc 3 lần). 
e? Nam-mó Khái-giáo A-Nan-Đà Tón-già. (Doc 3 lần). 
Qui-y Phật, qui-y Pháp, qui-y Tăng. — Qui-y Phát 
{ lưỡng túe tôn, qui-y Pháp ly due tôn, qui-y Tăng 
chúng trung tón.— Qui-y Phật cảnh, qui-y Pháp cảnh. 
Ge qui~y Tăng cảnh. (Doc 3 lần). 
ИП Cô hồn sé tạo chư áe nghiệp, 
Giai do vó-thi tham sân si, 
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 
Nhứt thiết eô-hồn giai sám hối, (Doc 3 lần); 
Chúng-sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não уд 
q tàn thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện 
KS hoe, Phát-dao vô thượng thé nguyện thành (Doc 3 lần); 
Ẻ Tự tánh ehüng-sanh thé nguyện độ, tự tánh phién- 
е nào thë nguyện đoạn, tự tánh pháp-món thệ nguyện 
học, tự tánh Phật-đạo thệ nguyện thành (Đọc 3 lần); 
Án bát ra mat làn đà nành ta bà ha (Đọc 3 lần); 
Ấn a lồ lặt kẽ ta bà ha (Đọc 3 lần); 
Án bộ bộ đề ri, dà đa ri, đát đa nga đa da (Doc3 lần); 


“ Ấn tam muội da tát doà phạm (Đọc 3 lần); 


Nam-mô tát pha đát tha, nga da pha 18 chỉ dë, án 
tam bạt ra tam bạt ra hồng (Đọc 3 lần); 
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Nam-mó tô rô bà da, dát tha nga da da, dät điệt 
tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha 


(Đọc 3 lần); 
Án noan noan noan noan noán (Đọc 3 lần); 


Nam-mó tam-mãn-đa mẫu dà näm án noan (3 lần); | Ì 
Nam-mó Ва-Вао Nhu-Lai; Nam-mó Báo-Tháng Nhw- D 
p 


Lai; Nam-mó Diéu-Sác-Thàn Như-Lai; Nam-mó Quáng- 
Bát-Thàn Nhu-Lai; Nam-mó Ly-Bð-Úy Như-Lai; Nam- 
mô Cam-Ló-Vwong Nhu-Lai; Nam-mó Â-Di-Đà Nhu- 
Lai (Boc 3 lần) ; 


Thần chú gia tri tịnh pháp-thựe, phó thi hà se 


Eds 
chúng có hồn, nguyện giai báo mãn ха хап tham, tóc 
thoát u minh sanh Tịnh-độ, qui-y Tam-báo phát bö- 


đề, eu сапр айе thành vô thượng dao. công dire vô 
biên tận vị lai, nhứt thiết eô-hồn đồng pháp thực 
(Đọc 3 lần). 

Nhữ đẳng có-hón chúng, ngã kim thí nb cúng; 
thử thực biến thập-phương, nhứt thiết eó-hón сопа, 
nguyện di thử công dire, phó cáp w nhứt thiết, ngã 
đẳng dir ehüng-sanh, giai eong thành Phật-đạo (Boc 
3 làn); K 


Án mục lực lăng ta bà ha (Doc 3 lần); 


й. 
Án nga nga nẵng tam bà pha phiệt nhựt га hộc | Ф 
(Đọc 3 lần); G f 
Đọc đến đây, phải doc Tâm-kinh (1 lần), chú Dá-te (11ần) PŠ Ø | 
và chú Váng-sanh (3 lần), rồi tiếp đọc như vầy : 6/2 
Án ta ma ra, ta ma ra, di ma nàng, tát cáp rà, та ^4 
ha thính cáp ra hồng (Đọc 3 lần); 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, trú da lue | 
thời hằng cát tường, nhứt thiết thời trung cát š 
tường giả, nguyện chư Thượng-sư ai nhiếp thọ; 99 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, trú да lục ў, j 
thời hàng cát tường, nhứt thiết thời trung cát tường, 
giả, nguyện chư Tam-bào ai nhiếp thọ; Ri 
aaa 
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Nguyện trú cát tường, da cát tường. trú da luc 


thời hàng cát tường, nhứt thiết thời trung cát tường 
giả, nguyện chư Hộ-pháp thường ủng hộ. 
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Tứ sanh dàng w bảo địa, tam hữu thác hóa liên trì, 


cùng tbáy hồi hướng, khắp nguyện chúng-sanh 
đương dám chìm, mau về cõi Võ-Lương-Quang Phật. 


Kế đọc bài ca « Chúc đưa > như dưới đây: 


Bình hoa lợt bóng dành trầm phai hương; 


98 hà sa nga qui chứng tam hiền, vạn loại hữu tinh 1 
đăng thập dia, nam-mó siêu thập địa bó-tát ma ha 
tát (Doc 3 lần). 
Đến dày, kế doc (3 lần) bài « Hồi-hướng » như vầy: 
Công dire thí thực rất thù thắng, phước lớn không 
Tiệc bày cúng thí vừa xong, 
Canh gà vẫn vẫn dot rồng thâm thâm; 
Trướe đàn ngất đọng thiền âm, 


Từ này gia-chü bình yên, 

Phước thừa đề lại trong miền Nhơn-gian; 
Tuồi trời lộc nước chang chang, 

Gót lân nối đấu cám loan in vần; 
Nghinh ngang cõi tho đài xuân, 

Dấu ma lẫn bát châu thần tiêu dën: A 


Phong lưu phú quí đủ điều, wë 
Tu hành đạo đức thương yêu giống nòi; A 


Сат-18 nưới khắp mười phương, 

Ао sen rày đã mõ đường sang chơi; 
Cô-hồn o1!— Cô-hồn o'i ! 

Mau mau nhẹ bước tách vời Tây-thiên; 


Ngày ngày niệm Phật hàn hài, 
Đèn từ đuốt huệ sáng soi cõi lòng; 


Đến khi trăm tuồi tho ebung, 
Được về eõi Phật thoát vòng tử-sanh. 
— Chung >- 


Yi $А0 MỖI NGƯỜI САХ PHẨI 
SÁM - HÔI : 98 


ema bie 


Tất cå nhơn-loại ở ТҺё-рїап nầy, tưởng không có ai là 
người khỏi lội, chỉ chúng ta cùng năm mãn tháng cứ lo trì 
trục theo đường danh ngó lợi, và say mé trong cuộc phü- 
sanh mà không tự biết đó thôi. 

Cüng bỡi chỗ tạo поп của ta trong vô-lượng kiếp trước 
không được chơn chánh, nên mới bị đày duyên mối nợ 
buộc đắt cái thân đem đến cõi nầy, chẳng khác nào như 
nguồn đã đục, thì đâu có lẽ cháy ra nước trong, và cây 
vón dáng thi đâu có lẽ sanh ra trái ngọt cho ding. 

Cài tàp-khi duy truyền đã lâu 10: đó, cứ xúi dục cho ta 
tạo tác những sự lầm lỗi mà khóng hay, và chất chứa lắm 
đều tội nghiệp mà không biết; cho nên ta coi cũng như 
thường, chớ không để ý ngăn ngừa và chẳng đem lòng 
chừa bỏ. 

Phật là người đã chứng bực chánh-giác ở ngoài Tam- 
- giới, sáng suốt tuyệt vời, thấy rõ tàm niệm của chúng ta 
đều là vật tham sản phiền não, và biết thấu chỗ hành-động 
của chúng ta đều là nghiệp sanh-tử luàn-hồi. Nên ngài động 
lòng từ-mẫn, mới bày ra pháp Sám-hối, khiến cho ta tự 
nhận 101 mình mà cái ác tùng thiện, rồi lần lần lên đến cái 
địa-vị vô-quá, ding tránh khỏi đường thóng-khó về sau. 


Vậy thì chúng ta cüng nén cảm ơn dire Phật mà lo phần 
sám-hëi mới đặng. 
Người thé-gian cần phải. sám-hối, 
Trong Thế-gian cỏ hai phái : 


1° Phái có qui-y tho-giói ; 
2° Phái không qui-y thọ-giới. 
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A.— Nói v? người có tho qui-giói cần phái sám-hói . 


Những người có tho qui-giới với Tam-bảo, tức là đã rë 
biết lẻ nhon quả tội phước, từ xưa đến nay không có sai 
lầm một máy; nên mới dem cå thân mạng mà nương theo 
bóng tü-quang, quyết cấy duyên lành đặng đề hy-vọng sự 
kiết-quả về sau cho dëng phần my mãn. 

Vậy thì ,phải thề đạo từ-bi, giữ lòng chơn thật, tìm 
phương giải-thoát, ra ài luân-hồi, mới khói phu cái danh 


«Thiĉn-nam Tin-nữ» ở trong hàng Tứ-chủng, mà làm gương 
cho kë thế-gian. 


Nếu không được như vậy, mà hành động việc gì có phạm 
đến năm đều cám giới của Phật, (1° sát-sanh, 2° tróm-cáp, 
3° tà-dàm, 4° nói láo, và 5° uống rượu), thì phải chỉ thành 
mà xin sám-hói. 


B.— Nói v? người không thọ qui-giới cần phải sám-hói. 

Những người không thọ qui-giới ở trong Thế-gian có hai 
hạng : 

1° Đàn-ông, và 2° Dàn-bà. 


1°— Nói về phái dàn-óng. 


Trong phái đàn-ông có nhiều bực người. 

1° Như kẻ ra làm chứe-sự, thì nên tự nghĩ rằng: «Lâu 
nay ta đối đãi với dân tình, không được công bình, thường 
hay hiếp đáp kể có, binh vực người có, lấy phải làm quấy, 
uốn thẳng làm cong, trong tư-tưởng thi nghĩ dü đều lợi 
đưỡng, ngoài hành-động thi làm lắm sự phi-vi, chỉ lo cho 
con vợ phong lưu, áo quần lòa let, không quản tới dàn 
tình khó sở, đói rách lang thang.— Cách ăn ở như vậy, 
chắc là trái hün với dao lý, mà thêm đồn chứa những đều 
tói-nghiép cho mình. 

Vậy mà còn sát sanh hại vật, dáng lo bó dưỡng cái Шап 
hoạn, ngày nọ qua ngày kia không khi nào ngớt; lại còn 
thấy ai trì trai giới sát, thì nhún miệng trề môi, thấy ai chú 
tượng ấn kinh, thì đậy tai che mắt, sanh lòng ganh ghét, 
kiếm thế trở ngăn, dễ Phật khinh tăng, khóng có chút g 
nghĩ đến sự tội phước về sau cả. 


H 


СА? 
š Nếu phần ai cüng tự mình quang sát rë ràng mà biết sự 
lầm lỗi như vậy, thi nén hồi tam hướng thiện, tốc cài tiền 
E ^ phi, tới trước ngôi Tam-bão, gieo lòng thành kinh, và hết 
sức ín năng mà lề lay cầu xin sám-hói. 
2°— Như kë theo phường học thức, thì nên tự nghĩ rằng: 
« Lâu nay ta eoi sách Đông Тау, thấy nghe ding rộng, rồi 
lấy tài thế trí thóng-minh mà biện bác đạo nầy dao nọ, 
b hoặc nói không Thiên. đường, không Phậtquấc, không 
nkon quả, không luân-hồi, hủy bång Phật Trời, khinh khi 
Thần Thánh, mà phạm về tội khâu-nghiệp; hoặc $ tài thông 
hiểu mà khinh kể ngu hèn, hoặc thích tánh cao lương mà 
giết loài sanh-mạng, hoặc vui say trong cuộc phong-trần 
mà lung loàn tánh nët, hoặc sa dám theo trường duc-lac 
mà bại hoại thân tâm, làm cho ta oàng tăng trưởng những 
đều tội-nghiệp, chở không ích gì ». 

Nếu phần ai cüng tự biết suy nghĩ như vậy, thì ngày nay 

\ nên lo phần hối quá, hết da kinh thành, tới trước Tam-tón 
lễ lay mà cầu xin sám-hói. 

£3 39— Như kë làm nghề nóng, thi nén tự nghĩ rằng: «Lâu 
nay vì sự lợi-ích cho ta, mà năm nào năm nấy, bát đầu cày 
cấy cho đến lüc thâu thành, sát hại không biết bao nhiều 
sanh-trùng, và lao khó không biết bao nhiêu nhơn-lực. 

Đã vậy mà lại còn muốn giàu to, không thương kể khó, 
ruộng cho làm thì tính hơn tính thua, lúa bản ra thì gạt cao 
gạt thấp, hoặc cho vay cho mướn, ít vốn mà muốn nhiều 

Ee lời; hoặc tạo ruộng tạo vườn, eó tiền mà muốn mua rẻ; 
Ze cùng năm nọ mãn tháng kia, chẳng bao giờ cúng Phật được 
một ốp hương hay là một chai dầu, từ trong họ đến ngoài 
làng, không mấy thuở giúp ai được một quan tiền hay là 

một thúng gao. 

Cách cư-xử và chó só-hành của ta như vậy, thi có cái gì 

ER hiệp với đạo lý đâu mà chẳng mang tội cho ййпд». 

Nến phần ai cũng tự biết sự lỗi lầm như thế, thì ngày nay 
nén bó lòng tham lẫn, hết da kinh thành, tới trước Phật- 
đài, tổ dën ai cần mà xin sám-hói. 


4° — Như kẻ làm nghề thương-mải, thì nén tự nghĩ ae 9 
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«Lâu nay ta vì mưu kế sanh hượt mà ra làm sự buôn bản, 
hoặc khi mua vô rë mà muốn bán га mắc, hoặc khi bản vật 
qui rồi trào dài vật hèn, hoặc đo thiếu thước, hoặc cân lui 
đòn, từ việc nhỏ cho đến việc to, cải nào cũng không khói 
đối, từ bà con cho đến quen biết, ai nấy cũng phải bị lường, 
trăm phương ngàn chước chỉ lo phần độc lợi eho mình, 
mà không có chút gì nghĩ tới sự thiệt hại của cóng-chüng.— 
Cách hành-dóng như vậy, thì làm sao cho khỏi tội lồi ». 


Nếu phần ai cũng tự biết xét mình như thế, thì nay nên 
đứt lòng xảo trá, hết strc kiều cần, tói chùa lễ Phật mà cầu 
xin sám-hói. 


— Nói về phái dàn-bà. 


Nhüng Mn làm уйі đàn-bà, kë giàu san“, thì nên tự 
nghĩ rằng :« Ta sanh trưởng ở nơi lầu rồng các Ча, phú quí 
phong lưu, nia giát trâm cài, hương xông xạ trớp, tay vòng 
tay xuyën, chun dôn chun giày, lúc ở nhà thì có hầu dö 
trắp, thiếp nung khăn, khi ra đi thì có vóng chuc đưa, xe 
đón rước, truyền một việc thì kể đi Nam người chạy Bắc, 
lật dàt vung làm; тиф một lời thì kể cùi đầu, người chấp 
tay mà cầu xin tha lồi; sự vinh-hạnh của ta сис dièm như 
vậy, thì sự thống-khồ của kë dưới biết là bao nhiêu. 


Vậy mà phần phụng dưởng cho cậu có, ta chưa chắc là 
được toàn hiếu đạo; còn phần đối dài với phu-tướng, ta 
cũng chưa chắc là hết da kinh-vì: Hoặc khi g ghen thì chưởi 
hầu đánh thiếp, hoặc khi giận thì dành chồng rủa con, hoặc 
khi buồn thì đuồi dày dudi tớ, hoặ: khi tức thì đập phán 
đập giường, nay muốn ăn đồ bồ như nai hàng nàm hay là 
trứng gà lộn, đầu khó cách mấy cũng tìm cho ra; mai 
muốn uống thuốc bó như nhơn-sàm hay là lóc-nhung, đầu 
mắc mấy cũng mua cho có; muốn gi được näy, sung suóng 
đủ đều. Hë sự ưa lòng dep miệng của ta bao nhiêu, thi cái 
gốc oan nghiệp càng вап bấy nhiêu, tưởng không sớm sớm 
hồi đầu, thì phần tội báo về san chắc không thế nào tránh 
khói >. 


Nếu phần ai cũng tự biết nghĩ như vậy, thì nay пеп 
nghiêng mình cửa phạm, nép mặt đài sen, hết đạ cht thành 
mà cầu xin sám-hói mới đặng, 
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5° Còn như những kë nghèo hèn, thì nên tự nghĩ rằng : 
« Cũng bỡi kiếp trước, ta it phước ít duyên, nên đời nầy 
phải chịu khó chịu ege ở thì lều tranh cột sáy, nẵng giải 
mưa chan, chạy Dóng chay Тау, kiếm ngày kiếm bữa, lo đủ 
trăm phương ngàn chước, chỉ mưu cái kế sanh huợt mà 
không rồi.— Còn đi ở mướn, thi bị kë sai người khiến, 
kể nạt người ngầy. 
Cái thân vất vã khó sở trăm bề như vậy, là tại kiếp trước 
Ít tu hành, thì đáng lễ ngày nay giữ dạ trung thành, làm 
đều ngay thật, ding hy-vong phần phước-bảo về sau mới 
phải. 
Thế mà ta sanh lòng tham lam đối gạt, ninh hót đủ đều ; 
làm thi phi vi, nói thì bất chảnh; đôi không biết tới 
chóng (01 соп, khóng kể là Пет là si, làm cho mất c їй 
trị của hai chữ «thanh bin », mà lại рлу thêm lắm đều tội 
là khác nữa ». 

u phần ai cüng tir biết xét lấy bồn phận của minh như 

mà lo đàm phước duyên kiếp khác, thi nay nén hết 

g cung kinh, bó thoi gian tham, tới chùa lễ Phật cầu 
thüy mà xin sám-hói. 


Nói tóm lại, sám hài là một “Phép Tất nhiệm mầu, rất 
linh-nghiém. Nhi lä r 

пап chira lồi, tức là cám dën C hư Phật Bo-tát mà бї iie 
được tiêu trừ. 


Còn lấy lý mà bàn, thì tâm ta хе hông phải khả 
Nếu ta một niệm hồi-quang, thì tàm ấy tức là РЫМ; r 
nếu tâm đã là Phật, thì tội-nghiệp đâu còn có nữa ! 


Vậy nén nay muốn dem cải thuyết «Sáảm-hối » của Phật 
mà nhắc nhớ cùng nhau là có y trong mong cho chúng ta, 
kë thấy người nghe, ai ai cũng tự xét lấy bồn phận minh, 
ding lánh dir làm lành, bó tà về chánh, 

Diu chưa được thành đạo chứng quả di nữa, mà do cái 
tàm hối-quả ấy làm co-quan cho nền tàn thiện về lúc twong- 
lai, thì chắc cüng lên được địa-vị Thánh-hiền, mà hưởng 
quả nhơn-thiên khoái lac. 
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sám-hói rồi, thì phải một éier ăn пап бе bà, chớ des 
sau khóng ding tài pham nira. 

Coi như bên đạo Gia-Tô (Thiên-Chúa), những Кё tin-đồ 
đầu cho có тйс việc chi hay là ở xa xuôi cho mấy đi nữa, 


f thì mỗi bữa chúa nhựt, cüng phải di đến nhà thờ mà xem 


lễ và xưng tội, mỗi tháng có bốn ngày chúa nhựtmà không 
hề bỏ sót ngày nào. 
\% Còn bên dao Phát của ta, mỗi tháng chỉ có hai ngày: bita 


mười bốn và bữa ba mươi là ky lay sám-hói, mà thấy it ai 


V 


minh cho tiêu hết, thì mỗi tháng, tối bữa 14 và tối bữa 30 


r4 (như nhằm tháng thiếu, thì tối bira 29), nén tựu đến chùa 


J]— 


trong làng hay là đến trước bàn Phật thờ trong nhà mình, 
mà y theo «Hóàng-Danh Báo-Sàm Nghi-Thức > của các vị 
GES trong Tóa-soan « Từ-Bi-Âm > điền âm và điền nghĩa (1) đó, 
mà xưởng lay 108 lay như duói đây : 
19 Đọc bốn câu kệ đầu hết, thì lễ 1 lay. 
23 Doc tới câu :« Kim-Cang thượng-sư >, thì 1б một lay ; 
I" Зо Doc tới cầu :« Оші-у Phát, qui-y Pháp, qui-y Tăng», 


đề» trong quyễn kinh diễn âm, hay là đọc từ câu: «лау tói 
phát lâm... > đến cầu «trong một thời» trong quyền kinh 
diền nghĩa, thì lễ một lạy. 
1 3° Doc tới chu:c«Nam-mó диі-у thập phương lận hw- 
| không giới nhứt thiết Chư Phật > trong quyền kinh diền 
âm, hay là đọc tới сац :« Nam-mó qui-y tất cá các đức Phát 
ER ở khdp cõi Hw-khóng trong mười phương » trong quyền 
kinh điền nghĩa, thì lễ một lay. 


(4) Cuốn «Hbng-Danh Báo-Sám Nghi-Thitc» điền âm hag là 
nghĩa đã nói trên đó, có tr% tại chùa Linh-Sơn, là hói-qudn của Hội 
Nam-Kì Nghiên-Cửu Phật-Học ở tại Saigon, đường Douaumont số 149. 


` sa... 


zT 


thi lễ một 1 
| È “4° Doc từ câu: « Ngä kim phát tâm....» đến câu «tam bö- 


S | 
jd đến chùa hay là ở nhà lễ Phật mà cầu cho tiêu tội của we 
mình, thiệt cüng dàng buồn và dáng xót! ý 
Vậy như các người tu theo pháp-món Tịnh-độ Cusi bên у 
đạo Phát muốn cầu xin sám-hói những tội-nghiệp của 
SR 


d 
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6° Doc tới càu:« Nam-mó qui-y tháp :phương tận hir- 
không giới nhứt thiết Tôn-Pháp » trong quyền kinh diền 
âm, hay là đọc tới câu :« Nam-mó qui-y tất сй các Tón-pháp 
ở khắp cũi Hir-khóng trong mười phương» trong quyền 
kinh diền nghĩa, thì lễ một lạy. z 

7° Đọc tới câu:« Num mé qui-y thåp-phwong tån hw- 
không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng » trong quyền kinh 
điền åm, hay là doc tới сли ;« Nam-mó qui-y tất cå các vi 
Hiền Thánh Táng ở khắp cõi Hư-không trong nười phương » 
trong quyền kinh điền nghĩa, thì lễ một lay. 

8° Đọc từ câu :« Nam-mó Nhu-Lai...» tới câu a... Thấ- 
Tôn » trong quyền kinh điền âm, hay là đọc từ câu :« Nhirt 


Wë 
tâm lễ kính...» đến еди а... Thé-Tón» trong quyền kinh 
rd 9' Doc 89 hiệu Phật, thì mỗi hiệu lễ một lay. 


điền nghĩa, thì lễ một lay. 

109 Đọc từ câu :« Như thi dáng nhứt thiết Thế-giới... 
tới cÂu:«...sở tác tội chướng, kim giai sám hối » Kon 
quyền kinh điền âm, hay là đọc từ câu :« Xin các Phật T'hë- 
Tôn thường trụ ở đời trong cả Thé-giói. . .» tới câu:«..... thì 
bao nhiêu tội-chưởng ấu, пау tôi đều хіп sám hối v, trong 
quyền kinh diễn nghĩa, thì lễ một lạy. 

119 Doc từ càu:«Kim Chư Phát Thế-Tón...» tới cầu: 
«...ngd kim qui mạng lé» trong quyền kinh điền âm, hay 
үз đọc từ càu:«Váy cúi xin các Phát Thé-Tón. . .» đến cầu: 

. „nên ngày nag tôi cung kính qui mạng » trong quyền 
а điền nghĩa, thì lễ một lay; 

12» Đọc từ câu :« Sở hữu thập phương thế-giới trung...» 

ў đến càu:«nhirt nhứt biến lễ sát trần Phát» trong quyền 
kinh diền âm, hay là từ câu :« Tất cá Thế- -giới trong mười 
phương...» đến câu:«cnhứt nhứt lễ đủ sát trần Phát» 
trong quyễn kinh điền nghĩa, thì lễ một lạy. á 

13° Doc từ càu:« U nhứt trần trung trần số Phật.. 
đến câu :« Tán Phát thậm thâm công đức hải» trong diia 
kinh điền âm, hay là đọc từ càu:« Trong một hột bụi số 
Phật nhiều...» đến câu :« khen biền công đức sâu của 
бов trong quyền kinh điền nghĩa, thì lễ một lay. 
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14? Doc từ càu:« DI chư tối thẳng diệu hoa mang...» 
E đến сап: <... phó biến cúng dường Chư Như-Lai» trong 
quyền kinh diễn âm,— hay là đọc từ câu: « Dùng những 
ади bông rát mầu đẹp..» đến câu: «... cũng đường kháp 
сӣ các đức Phật > trong quyền kinh diền nghĩa, thì lễ một 
lay; 

15° Бос từ câu:« Ngữ tích sở tạo chư ác-nghiép. . .» đến 
câu:«... niit thiết пай kim giai sám hối» trong quyền 
kinh điền àm,— hay là đọc từ câu:« Tôi xưa tạo những 
đều ác-nghiép. .. ti càu: «nay tôi đều тїп зат Һбі сй» 
trong quyền tinh điền nghĩa, thì lễ một lay; 


16: Đọc từ càu:« Tháp phương nhứt thiết chư chúng- 
sanh...» đến câu: «sở hữu công đức giai tùy hủ » trong 
quyền kinh điền âm, — hay là đọc từ càu:« Tát сй chúng- 
sanh trong mười phương...» đến cầu :« bao nhiêu công đức 
đều tùy hủ » tcong quyề kinh diễn nghĩa, thì lễ một lay; 

179 Đọc lir câu :« Thập phương sở hữu thé-gian dáng...» 
đến cáu:«chuyén w vô thượng diéu-pháp-ludn. . „э: trong 
quyền kinh diễn ám,— hay là đọc từ câu: e Méi phương 
có những đèn Thé-gian ..» đến càu:«... min chuyền pháp 
luân гй nhiệm mầu » trong quyền kinh diễn nghĩa, thì lễ 
một lạy ; 

189 Đọc từ càu:« Chr Phát nhược duc thị Niếi-bàn...» 
đến câu :«. . lgi lạc nhữt thiết chir chüng-sanh» trong quyền 
kinh điền àm,— hay là doc lir câu « Các РАЙ nếu muốn nhập 
Ničt-bàn. . .» đến câu zu, zlợi lac cå thág chúng-sanh näy » 
trong quyền kinh điền nghĩa, thì lễ một lay; 

19° Đọc từ càu;« Sé hữu lễ tàn cúng dường phước...» 
đến câu:«.. hồi hướng chüng-sanh cập Phát dao» trong 
quyền kinh dia àm,— hay là đọc từ cần : Bao nhiêu lễ tán 
cúng dường Phật...» đến cầu :«...hồi hướng chúng-sanh 
và đạo Phát » trong quyền kinh dién nghĩa, thì lễ một lay; 

20° Đọc từ càu:« Nguyện tương dĩ thử tháng công đức...» 
đến càu:«...ngugén kim hồi hướng diệc như thi» trong 
quyền kinh điền âm,— hay là đọc từ câu :«Ngugér đem cóng 
đức to lớn йу...» đến câu :«...nau nguyện hồi hưởng cũng 
như váy » trong quyền kinh điền кс thì lễ một lay. 
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Nëu xướng lay được 108 lay như đã nói trên đó thì càng 
tốt; bằng không, thì xưởng 89 hiệu Phật mà lạy 89 lạy cũng 
được. 

Nhưng trước khi lễ sám, phẩi mật nguyện như vầy! 

Nay tôi là tên,.... họ... . tuổi.... củi xin Chư 
Phật mõ lượng từ-bi mà chứng minh cho tôi, xin 
cho tôi nhờ cái eóng-dire lễ såm nầy mà tiêu diệt hết 
thấy các thứ tội-áe thuộc về nghiệp thân, nghiệp 
miệng và nghiệp lòng của tôi tạo ra từ hồi vó-thi eho 
đến ngày nay, và cũng nhờ cái công-đức ấy mà thêm 
phước thêm duyên, sống hưởng lộc Trời thác vë еді 
Phật.— Nam-mô A-DI-Bà Phật. 


+ 

Nguyên nghi-thirc lễ sám nói trên dày, là ngài Bšt-Dóng 
pháp-sư ở đời nhà Tống, y theo kinh Tam-Thập Ngü-Phàt- 
Danh, rồi trước ngài thêm 53 hiệu Phật trong kinh Quán- 
Được-Vương Dược-Thượng Nh -Bồ-Tát, và sau ngài nối 10 
bài kệ Dai-nguyén của đức Phồ-Hiền trong kinh Hoa-Nghiém, 
mà tập thành cái nghi-thirc lễ såm 108 lay, đề tự kỳ trừ dirt 
108 thứ phiền-não. 

Từ ấy nhẫn nay có trên một ngàn năm, hết thấy trong 
Tòng-lâm am vim ở nước Tàu và nước Nam ta đây, biết 
bao vi cao-ting đại-đức, dàu dàu cũng tuân theo nghỉ-thức 
ấy mà lẻ sám hằng ngày, chớ chưa thấy ai bàn đến sự cải 
cách. 

Bỡi vì các ngài vẫn biết rằng tội lỗi của chủng-sanh dồn 
chứa từ kiếp vô thi đến nay, chở không phái mới tạo nghiệp 
trong đời này mà thôi; nên mỗi bữa đem cái thân ra chịu 
nhọc nhẫn lễ såm 108 lay như vậy mà còn sợ chưa tiêu hết 
lội lỗi được thay, huống chỉ là không sám hối ! 

‘Nhung cách sám-hói hằng ngày, thì đối với người thập- 
phương thién-tin, hoặc bị gia-duyén lân bận, hoặc bị hoàn- 
cảnh buộc ràng, không thề làm theo người xuất-gia được; 
nén các ngài eao-tĩng đại-đức sau mới y theo ngày tung- 
giới của Phật chế, là ngày «bach-nqugét» (trăng tổ) và ngày 
« hàt-ngnét > (tối trăng), tức là ngày rằm và ngày 30 An- 


nam ta, mà Thiện-tin cu hội tới chùa lễ sám. 
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Đó là các ngài lấy « bach-ngmyél > mà tiêu biều cái nghĩa & 
xthién-nghiép », và lấy < hài-ngugét > mà tiêu biều cái nghĩa 
«àc-nghiép».— Nên lễ såm tối bữa råm hay là tối bữa 14, là 
đề tó lòng ăn năng sửa mình mà làm theo nghiệp lành; còn 
lễ sám tối bữa 30 hay là tối bữa 29, là đề tó lòng ăn năng 
sửa minh mà chira bó nghiệp dir. 


Xem như thế, thi biết từ xưa Phàt-TŠ cho đến các vị 
cao-tíing nối sau, chẳng hạng làm ra một việc hay là bày 
ra một pháp gì, cũng eó thủ nghĩa, có đối co, và có nghĩ 
đến sự lợi-ich cho người đời.— Cũng như ông thầy thu&c 
hay, dän chế ra một phương than hay là đưa ra một vị 
thuốc cho người uống, cũng phải tùy theo chứng bịnh 
mà mong cho binh lành; chớ không phải như ngày nay, 
tap-chi « Duy-Tàm > của Hội Lưởng-Xuyên PhậtHọc ở 
tỉnh Tràvinh, xử Nam-Ky, nói khòng lựa nói, làm không 
thiệt làm, mà di hai cho đa-số người tin-nguóng Phật- 
giáo. 

Tức như bài « Nghi-thứe såm hối có nên cái cách chẳng »; 
đăng trong < Duy-Tâm Phát-Hoc > số 6, xuất bàn ngày 1" 
Mars 1936, có một đoạn nói như vầy:«Đến ngày rằm 
nguơn hành lễ sám hối, đối trước bàn Phật, vi bồn-sư 
đứng giữa, thién-tin đứng nơi sau và hai bên, nỗi chuông 
trống thồi ốc hiệu lên, đốt hương qui trước bàn Phát, 
nguyện trong nằm hoặc ba phút đồng hồ, nguyện ra liéng, 
hoặc ngugén trong tâm, thụ ý mỗi người, tỏ những đều lồi 
lüm đã làm của minh, rồi dánh lễ ba lay thì йй». 

Vậy ai là người có học thức, có tư tưởng, hãy đem câu: 
¿nguyện trong năm ba phút đồng hö, rồi dành lễ ba 
lay thì đủ › trong « Duy-Tàm Phật-Học > nói đó mà phán 
đoán thử coi phải hay không, lợi hay hại? 

Sức đổi như đức Phồ-Hiền bó-tát mà còn nguyện dem 
cà :« thân, khầu, y>, ba nghiệp thanh-tịnh, thường thường 
lo sự lễ kính, mỗi mỗi chó Phật, thi đều hiện thân nhiều 
như số vi-trần rồi mỗi thân thì đều lễ khắp hết cả vi-rần 
số Phật; nếu hư-không, chúng-sanh, nghiệp, và phiền-nảo, 
bốn thử ấy không ht, thì cái nguyện lễ kinh của ngài cüng 
Bo khi nào hết. 
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Còn về phần sám-hối, thì ngài nói: trong kiếp vó-thi về ` 
thời-kỳ quá khử, do lòng «#ham, sản, si» của ngài phát 
ra «thân, khầu, ў», tạo tác các đều ác-nghiệp không biết 
bao nhiêu; phải chi nó có thề chất hình tướng, thì tràn cå 
cối Hư-không, chớ không thế gì dung chứa cho hết; nên 
ngài nguyện đem hết ba nghiệp thanh-tịnh (thân, khầu và 
y), đối trước Chư Phật Bö-tåt khắp trong vi-trần sát-dó mà 
thành tâm sám hối. А 

Nếu hư-không, chúng-sanh, nghiệp, và phíén-nào, bốn thứ 
ấy không hết, thì cải nguyện sám-hói của ngài cũng không 


khi nào hết. is 
“Thế thì ngài Phổ Hiền bồ-tát há không biết « nguyên trong ý 


nám ba phút đồng hồ, rồi lễ ba lag là đủ» như trong «Duy- 


Tâm» nói dó hay sao, mà lại nguyện lễ Phật và nguyện 


sám-hối làm chi cho lâu dài, đến vỏ cùng vò tân như уйу? ( 
Còn như ngài Ngó-Dat, đời Đường, làm bộ Thüy-sám ba Ç 
quyền ` ngài Chí-Công và vua Lương-Võ-Đế, soạn bộ Tü-bi 
[e 
7 
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Sảm-pháp mười quyền; cho đến ngài Bất-Động pháp-su, 
đời Tống, tập thành quyền Sảm-văn đây, các ngài ấy đều 
dar kë Tăng người Tục phải tụng phải lễ, mà xưa nay 
'Tòng-lâm Chư-sơn, đâu dän cüng tuân hành. 

Vậy chẳng là ba ngài làm ra Sam-phàp йу và các vị cao- 
tăng đại-đức vung làm theo từ đó đến giờ, dën không 
biet cải cách như < Duy-Tàm Tap-Chi » ngày nay hay sao? 

Vậy thi đủ biết các vị Tăng-già trong Tóa-soan của tap- Dt 
chí < Duy-Tàm > ở tĩnh Tràvinh, muốn cho Chu-son và * ` 
"Thién-tin bắt chước theo mình, rằm nguon lười biếng, ef 
khóng chịu cầu såm, mà bày đặt cải cách như Фё. Vë 

Nhưng than ôi 1— Sự cải cách dó không bao: gió được, “ế S 
mà lại thêm làm nhục cho Chu-son Tüng-già và làm hại Q 
cho Thàp-phuong Thiện-tín là khác nữa. | 

Sao mà nhuc?— Vì bỡi Chu-son Tüng-già lầu nay hà e 
không biết sự cải cách hay sao, mà dé đến bày giờ phải 
nghiêng tai cúi đầu nghe theo lời cái cách. trong < Duy- 

Tâm >? 


Còn sao mà hai ?— Vì bỡi tành lười biếng:là gtiòng-bịnh 


của người đời, ai ai cũng có, mà ngày nay nghe trong Dë 
« Duy-Tàm » nói « rằm nguon sám-hối, chỉ lễ ba lay là đã >, 
thì ai lại không ưa;— mà nếu đã wa, thì cài tâm ân cần 
cầu sám không khán thiết.— Như vậy thì làm thế nào cho 
tiêu được tội lỗi mà mong khói phần đọa-lạc về вап? 

Vậy xin ai là người có học thire, có tư tưởng, nén tự xét 
chở lầm. 
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CÁC NGÀY VÍA 
Phật và Bỏ-Tát 
== = == 
Người tu hành cần phái kỷ-niệm các ngày vía Phật và 
Bồ-Tát; vì các ngài là đấng thức tỉnh cho ta khỏi mê và 
cứu độ cho ta thoát khỗ.— Cái ơn đức ấy to lớn hơn ơn 
dite sanh-thành đưởng-dục của cha mẹ đến trắm ngàn vạn 
ức phần.— Vậy đến ngày via Phật và Bồ-Tát, ta phải hương 
hoa cúng dường, đặng kỷ niệm cái ơn đức vô-lượng đó. 
Những ngày vía ấy xin lược chép dưới đây : 
1° MÙNG MỘT THÁNG GIÊNG: Vía Phật Di-Lặc ; 
2 RÅM THÁNG HAI: Via Ničt-bàn của Phåt Thich-Ca 
(là ngày Phật nhập diệt) ; 
3» MƯỞI CHÍN THÁNG HAI: Via đức Quan-Thế-Âm ; 
4e MÙNG SÁU THÁNG ВА: Via đức Chuần-Đề Phàt-Mẫu; 
5° MÙNG ТАМ THÁNG TƯ: Vía Đản-sanh Phật Thich- 
Ca (là ngày sanh của Phật) ; 
6° MƯỜI CHÍN THÁNG SÁU: Via đức Quan-thế-Âm; 
7 MƯỜI BA THÁNG ВАҮ: Via đức Đai-Thế-Chí; 
8° ВА MUOTI T) + BAY: Via đức Địa-Tạng Bồ-Tát ; 
» AIƯỜI CHÍ: NG CHÍN: Via đức Quan-Thế-Âm; 
10° MƯỜI BẢY THÁNG MƯỜI МОТ :Уіа đức Phật Di-Dà; 
11° MỦNG TẮM THÁNG CHAP: Via Thành-đạo của Phật 
Thich-Ca (là ngày của Phật đắc đạo). 
2 Những ngày thánh-dàn của Chu-Phàt và Bö-Tát đã đăng 
trên đó, là y theo sách Bá-Trwgng Thanh-Qui, đề tiên bề 
cho những người có tâm-đạo ghi nhớ mà ky-niem cho khỏi 
sai lầm. 
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NHỮNG KINH PHẬT 
thường dùng trì tụng 


—== 
N р KINH DI-ĐÀ.— Những người tai gia tu pháp-môn Tịnh- 
VAR 


độ nên tri tụng kinh này hằng ngày. hoặc tung về việc 
ky-siéu, như là: Thất-thất trai-tuần, ky-siéu tiên-linh, 
làm-chung, tóng-tàng, vàn vån... 

KINH ĐỊA-TANG.— Nhứt là trong mọi việc kỳ siêu, thì 
nên tụng kinh nầy сар với kinh DEĐà. 

HỒNG-DANH.— Như không xướng lễ Hóng-Danh hằng 
ngày được, thì phải xưởng lễ ấy trong mỗi tháng về bữa 
tối 14 và tối 30, (như nhằm tháng thiếu, thì tói 29). 

KINH VU-LAN.— Nhứt là coi theo cách thức trong kinh 
nầy mà kỳ-siêu trong ngày rằm tháng bày. 

KINH PHÓ-MÓN.— Мын là tụng kinh nầy theo kinh Di-Dà 
hàng ngày, hay là tụng trong lúc cầu khói tai nan. 
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nầy được, thì nhứt là tụng trong khi cầu an cầu binh. 
KINH DƯỢC-SƯ.— Мык là tụng kinh nầy theo kinh Di Đà 
hãng ngày, hay là tung trong khi có việc rối khó, binh 
hoạn, và nghèo khó. 
TÂM-KINH.— Nhứt là sau khi tụng kinh nào rồi, thì cũng 
phải tung Tàm-kinh một bién hay là ba biến, 


so 


а 


KINH KIM-CANG.— Nếu hãng ngày không trì tung kinh X 


Y-PHỤC 


của người tu tại gia 


Lâu nay, những người tu tại gia, thường gọi là « Phái 
Tịnh- độ Cu-Si của nhà Phát n, cũng nhờ a Tir-Bi-Àm » mới 
biết đường tội phước mà sốt sẵn về việc tu hành. 

Song thấy các người ấy, khi đi tung kinh hộ niệm, thì 
dùng y-phue không in một sắc : kẻ thi áo tràng trång, người 
thì áo tràng nu, kể thì áo tràng đen, người thì ảo tràng 
vàng. 3 

Còn quần, thì cũng kẻ bận sắc nầy, người bận sắc khác, 
không tiệp với nhau nữa. 

Chi như tóe trên đầu, thì cũng không in nhau: kẻ tóc bới, 
người tóc hớt, lại có kẻ thì cạo trọc, xem bộ lôi thôi. 

Muốn mặc y-phuc in nhau một sắc cho dễ coi, thì các 
người cussi £y nên: dùng ảo tràng đen và quần trắng; dầu ` 
сӣ hay là mới, thì cũng in nhau một màu, 

Côn trên đầu, thì nén đội một cái khăn đen, bề ngang 
sau tất tây và bề dài một thước, hai bên choàn ngang qua 
trên hai mép tai, rồi thả thòng xuống sau lưng.— Như vậy 
thị khuất tóc bói và tóc hót, lại được sự mát më mà có 
dáng hiền hậu. 

Lai sau khi tụng kinh hộ niệm rồi, thì dùng cái khăn ấy 
gói áo tràng, hay là kinh sách chuông тб cũng tiện. 


Nếu có. nhiều người muốn mặc áo dài bịt khăn đen, thì kí 
cững tốt; nhưng phải dùng theo y-phục một sắc. Í 
\ 
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Còn bên phái đàn-bà mặc áo tràng mà đề đầu trần tóc 
bói, thì eüng khó coi.— Vậy cũng nén đội một cái khăn 
nhir cách nói trên đó, mà phải khác sắc cho phân biệt với 
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phái dàn-óng. j 
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nén suy xét 
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Hiën nay có nhiều đẳng phái nghịch với chúng tôi, hay 
di rào các nơi, hoặc kiếm có dém chê, hoặc dùng lời ngăn 
сап, hoặc chuyện phải nói quấy, hoặc việc không nói có, 
mà vu oan cho chủng tôi. 

Tưởng lại ai là người chưa rõ thấu nguyên-nhơn, cũng 
tất có lẽ tin theo lời < tg thị nhị phi > mà thầm nghỉ chúng 
tôi, và cũng có lẽ xiêu theo lời « cam ngón mü từ » mà mắc 
vào lưới lợi-dưỡng của đẳng phải ấy. 

Cái nguyên-nhơn đó vẫn có nhiều cớ, xin lược dẫn dưới 
đây cho Chư-phương Thiện-tín rõ. 

Nguyên năm năm nay, vì sợ Phật-giáo suy đồi và sợ 
người đời lầm lạc, mà lương-tàm và phận-sự của chúng 
tôi buộc phải nói và phải làm; nên « Từ-Bi-Âm »: 

1° Hay phê bình những thứ sách và thứ tạp-chí « mượn 
Phật làm danh » của phái ngoai-dao là không chánh đáng ; 

2° Hay trích chỉ những thứ chú thuật gồng ngài và những 
sự cơ cọ của bọn tà-sư làm hại người; 

3° Hay kêu паї sửa đồi những cái tích-té trong nhà chùa ; 

6 4° Hay phát lộ những cái vó-hanh-kiëm của các nhà sư 
ge giả dối, nhứt là phái « thầy nhan bóng »; 

Н 5° Hay lo khai đạo cho những người tu tại gia, (như 
quyền « Nghi-thức tụng niệm » nầy và mấy quyền « Tịnh- 
Độ-Tông » đã xuất bản hồi năm ngoái đó). 

6° Phá hư cuộc tuyền-cử Đức Giáo-Tông tại tinh Tràvinh 

(xứ Nam-Kỳ) mà cứu các chùa khói bị dưới quyền áp chế. 

V s Cüng vi mấy cái nguyên-nhơn trên dé làm cho họ mất 
sự lợi-dưỡng trên con đường sanh-hoạt, nên họ hiệp nhau 

đặng xung đột chúng tôi mà trả thù, đến nói họ mượn tạp" 
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chí « Tiếng Chuông Som » ở Bác-ky, đường xa muôn ditm, 
mà vu oan cho chúng tôi nữa. 
Than ôi !— Nói đến đây, bất giác chúng tôi lại phát sanh 


cải cảm-tưởng buồn mình và thương người một cách rất 
xót xa! — Vi nghĩ lại chủng tôi khóng phải là người thiếu 
danh mà ra lo Phật-sự đặng cầu danh, cũng cbẳng phải là 
thiếu lợi mà ra làm Phàt-sw dáng cầu lợi; thiệt chúng tôi 
một lòng vì đạo, trên bốn năm nay, h nh không biết p 
bao nhiêu là tinh thần sức lực mà lo bồi dáp cho cài nền A 
tång chấn-hưng. 

Nhờ vậy mà Phật-giáo ở xir Nam-Ky hiện thời đã được y 
nhiều sự bô ich : Tin-4ð hết xu-hưởng theo сас phái ngoai- 
đạo, ruộng đất của các chùa được huòn nguyên đề cúng 


Phật và nuôi Tăng, cho đến các nhà sư bày giờ cũng hết bị 
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tự do sung sưởng cả. 

Thế mà họ đã không nghĩ ơn, lại thêm дау oán, rất đồi 
lấy cái hờn riêng nhỏ nhen của cá-nhon mà muón làm hại 
đến toàn-thé to lớn của Phật-giáo. 

Ho tu hành mà không biết tội рһигбс, chẳng sợ nhon quà, 
tưởng lầm rằng hiệp phe đẳng di hó hào cô động các nơi 
mà làm hai cho Hội Nam-Ky Nghiên-Cứn Phảt-Học và tap- 
chi < Từ-Bi-Âm » của chúng tôi, là tất đạt được cải muc- e 
dich bào cira, chớ khong ngờ chủ-trương có quyền Phật 
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TÒ, ủng-hộ có sức Thiên Long. | 
Ho cảng hủy báng chừng nào, thi Hội và tạp-chí của 
chúng tôi càng đứng vửng chừng nấy, mà lại chúng tôi АЙ 
càng sốt sắn vë sự lo chấn-hưng Phåt-giå ; töi rốt H 
cuộc cài tâm muốn cho « nén minh hw пушо?» dó lai càng SÉ 
trồng sáu gốc lội cho họ về sau. ý 
701 thôi! — Ho đã là người ở trong nhà Phật mà trở lai 
muốn hại những kë ra lo cho Phật-giáo; thiệt không biết 
cách tu hành như vậy mà họ ra hoằng pháp thế nào?— SR 
Tưởng cái khuôn гар ấy di-truyền lại ngày sau sẽ làm cho 
đại-đa-số người phải bị nguy hiëm. 
Vậy xin Chư-phương Thiện-tin biết cho ! 
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Quyền sách nầy xuất-bản đề cho các người cw-si tu tai- 
gia, lâu nay xưng là « Tịnh-Độ Cư-SỈ » của nhà Phật, dùng 
mà tụng niệm cho có cách thức và сб lớp lang như bên phải 
Táng-già уйу. 

Nhưng ở miền Hàu-Giang xử Nam-Ky, có nhiều người 
tu theo đạo Tiên, gọi là « Lé-Bái Luc-Phwong » (nghĩa là 
lay sáu hưởng: Bóng, Тау, Nam, Bắc, Thượng và Ha), ban 
đầu mượn Phật làm danh, xưng là đạo Di-Dà, rồi nay thấy 
Hội Nam-Kỳ Nghiên-Cứn Phật-Học đứng ra bảo tồn Phảt- 
giáo, và «Từ-Bi-Ảm > chỉ rõ chỗ nhiệm-mầu của pháp- 
môn Tịnh-độ bên nhà Phát mà phái Tại-gia Cư-sỉ phụng 
hành theo pháp-món ấy rất đông, nén họ trở lại mao xưng 
là « Tinh-dó Cư-sỉ», đặng cho trùng danh lộn xón mà dé 
gạt gầm những người chưa từng về việc tu hành. 

Nguyên trong sách Qui-Nguyên Trực-Chỉ, сб dàn đoạn 
kinh Thi-Ca-La-Việt Luc-Phuong-Lé như vầy: «Pháp Lễ- 
Bài Lụe-Phương là ông cu-si Thi-Ca-La-Viét ở núi Ké-Tüc- 
Sơn, phụng hành theo giáo mang của phụ thân ông mà 
làm lầm. 

Khi đức Thich-Ca còn tai thế ở tai thành Vương-Xá, sớm 
moi di khát thực, ngỏ voi trong núi Kê-Túc-Sơn, thấy ông 
Thi-Ca-La-Viét xây mặt về hướng Đông lay 4 lay, kế xây 
mặt qua hưởng Nam, hưởng Tây, hướng Bắc, và ngữa mặt 
lên Trời, cúi mặt xuống Đất, hướng nào eüng lay đủ bốn 
lạy như vậy. 

Phật lấy làm lạ, bèn đi đến nhà ông mà hỏi rằng :« Ngươi 
làm gi vậy?» 

"Thi-Ca-La-Viét nói :« Thưa ngài — Tôi lay sáu hướng». 

Phật hỏi :« Cái lay sáu hướng đó là pháp дї vậy?» 
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Thi-Ca-La-Viét đáp:«Hồi cha tôi sanh thời, có day tôi 
mỗi рибі moi phải đậy sớm mà lay sảu hướng; nhưng tôi 
không biết lạy đề làm gì.— Ngày nay cha tôi mất rồi, tôi 
không dám trái mang ». 

Phật nói :« Dó là ngươi hiền lầm; chớ cái y của phu-thàn 
ngươi báo lay sáu hướng 10, là không phái bảo lấy thân 
mà lay đâu!» 


Ông Thi-Ca-La-Việt nghe nói, liền qui mop xuống đất mà 
thưa rằng :« Xin ngài tir-bi giảng giùm cái nghĩa «Lay sáu 
hướng » cho tôi rõ ». 

Phát nói : « Nếu có bực người tri-nhon mà đoạn trừ dáng 
sáu món ác-pháp, tức là nghĩa « Lễ Bái Luc Phương ». 


Sáu món ác-pháp đó là : 1° Un uống rượu ; 2? Ua cờ bạc; 
3° Ua ngủ sớm dày trưa; 4° Un thỉnh mời khách; 5° Ua 
kết bạn với Кё ác; 6° Ua làm sự sát sanh đối gạt và ham 
muốn đàn bà con gải của người. 

Nếu ngươi trừ dáng sáu việc ấy, tức là < Lë Bái Lục 
Phương »; bằng chẳng trừ đặng, thì lễ bái không ích gì ». 


Đó là Phật thấy ông Thi-Ca-La-Viét biều lầm nghĩa < Lễ 
Bái Lục Phương », nên đem lòng thương mà đến nhà khai- 
đạo cho ông, thì ông đã vàng theo lời Phật rồi, đâu còn lay 
sàu hướng như khi trước nữa. 

Sự tích đó đã có đăng trong « Từ-Bi-Âm », quyền thứ 68 
xuất bản ngày 15 Octobre 1931, từ trương thứ 27 đến trương 
thứ 32. 

Nay mấy người tu theo đạo < Lễ-Bải Luc-Phuong » dó, 
thấy dân-chúng ở thôn-quê rất mẻ tín, hay đem lòng tin 
những việc tà-thuật di-doan, nên ho vào núi thằm rừng sâu 
mà luyện phép tà, rồi về chuyên nghề ёт đối, trị binh, cho 
người đeo niệt và uống nước có thư bùa chú mà làm mê, 
đến đồi lên đồng lên xác, xưng ông kia bà nọ, và họ bảo 
làm việc gì cũng cir làm theo ho nấy. — Thiệt là một mối 
dai-hai cho dân-. -chúng 1 

Sự dùng bùa chủ mà làm mé người như thế, thì chẳng 
nói chỉ; lại còn kể trong đạo.ấy qua nước Léo nước Xiêm, 
tim thầy hoc göng học thuật; học thư bùa và hoc cầm ngài, 
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rồi về làm cho chúng thấy sự quải-gở ghê sợ mà phái xu- 
hướng theo nữa.— Những sự ấy đã có đăng trong các báo- 
chương, nhứt là trong « пр Тїп » và trong « Đuốc-Nhà- 
Nam». ` 


Vậy ngày nay muốn cho phân biệt đặng phái nào là 
Tinh-dó Cư-sỈ của dao Phật và phái nào là phải của đạo 
Lé-Bái Lue-Phuong, mà mượn Phật làm danh cüng xung 
là Tịnh-Độ Cư-Sỉ như nói trên đó, thì nên biết những chỗ 
hành-vi khác hàn của hai bên, đã chỉ ra rành ré như dưởi 
đây: 

Điều thir nhứt — Những người cu-si tai-gia tu theo 
pháp-món Tinh-dó của dao Phật, thi qui-y thọ giới với 
một vị Tăng-già, rồi lãnh một lá phái « Truyền thọ qui giới», 
có câu « Qui-y Tam-bảo » (nghĩa là qui-y Phật, qui-y Pháp, 
qui-y Tăng) đứng trên đầu phải. 


Còn những kẻ tu theo đạo Lễ-Bái Luc-Phuong mà cũng 
xưng là Tỉnh-Độ Cư-Sí đó, thì lại bắt chước tạo ra một thứ 
phái Truyền thọ qui giới» như bên nhà Thiền mà có đề 
bốn chữ « Lễ-Bái Luc-Phwong» đứng trên ba chữ «Тло 
Tam-qui ».— Đó cũng nhw mấy năm trước, bọn Cao-Đài 
choán đoạt các chùa Phật, rồi thượng tượng «một con mát» 
lên trên tượng Phật đề thờ chính giữa chánh-điện; vậy ai 
là đệ-tử của Phật thấy mà chẳng đau lòng cho được! 

Điều thứ nhì.— Những người cu-si tại-gia tu theo 
pháp-món Tịnh-độ Cư-sỉ của đạo Phật, thì lay Phật-tượng và 
Phật-cốt thờ trong chùa hay là trong nhà, và lay thầy của 
mình là một vi táng-già hoặc Hòa-thượng, hoặc Yết-ma, 
hoặc Giáo-thọ hay là Pháp-sư), mà lay có ba lay mà thôi. 

Còn những kể tu theo đạo Lễ-Bải Lục-Phương mà cũng 
xưng là Tịnh-Độ Cư-Sỉ đó, thi ho lay sáu hưởng (Bóng, 
Tây, Nam, Bắc, Thượng và Ha), và lay ông Tông-sư của 
ho là một người cu-si, hay là cáe người đệ-tử lớn xưng là 
«(cậu » hay là «сд», mà lay hoài lay ủy, dên chừng nào 
người đó bảo thôi, thì mói dám thói lay. 

Đều thứ ba.— Những người lu theo pháp môn Tinh- 
Độ của đạo Phật, thì đều đến chùa đối trước bàn Phật mà 
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qui-y Tam-báo (Phật, Pháp, Tăng), nên người truyền qui- 
giới cho mình là một vị Táng-già, và trong phái điệp cũng vi 
Tăng-già ấy phụng hành Phật pháp mà đứng tên cấp phú. 

Còn những kë tu theo đạo Lễ-Bái Lục-Phương mà mượn 
Phật làm danh, cũng xưng là Tịnh-Độ Cư sỉ đó, thì qui-y 
với một người cu-si, có vợ có con, có nhà cữariêng, còn 
trong phải điệp, thì có nhận một con dấu đề bốn chữ 
« Tóng-sir cư-sĩ », và phát tại nhà. chở không có đến chùa 
đối trước bản Phật mà làm lề Tam-qui Tam-kiết như bèn 
nhà Thiền vậy. 

Điều thứ tư.— Những người tu theo pháp-món Tịnh-Độ 
cña đạo Phật, thì mỗi bửa lần chuói niệm Phật, hay là tụng 
kinh Phật lớn tiếng và rõ ràng. 

Còn mấy Кё tu theo đạo Lễ:Bái Luc-Phirong mà mượn 
Phật làm đanh, cũng xưng là Tịnh-Độ Cư-Sỉ đó, thì họ cứ 
tụng lầm thầm trong miệng những kinh chú gì không biết 
được, mà nhứt là họ chuyên trọng chú Vạn pháp và bùa 
Ló-ban hơn hết, 

Điều thứ năm. — Những người tu theo pháp-món của 
đạo Phật mà trong nhà không ап ồn hay là có binh hoan 
chi, thì cầu Phật tụng kinh cho tiêu tai giải Ach 

Còn mấy kë tu theo dao Lé-Bái Lục-Phương mà mượn 
Phật làm danh, cũng xưng là Tinh-Dó Си-5ї đó, gặp lúc 
trong nhà không an ồn hay là eó binh hoạn, thì họ ëm nhà 
ëm cữa, cho uống bùa đeo niệt, mà làm cách trị qui trừ ma. 

Nếu đã uống nước có thư bùa ngải của họ một phen rồi, 
thì tất phải më theo họ, dầu sau có việc gì nữa, cũng phải 
cầu thĩnh họ mới yên; bằng không, thì thêm chuyện rói 
khỏ hoài. 

Điều thứ sáu .—Bën đạo Phật, có một mình Đức Thich- 
Ca Giáo-chữ được xưng là « Tóng-suw» mà thôi; còn các vị 
Táng-già ở trong chùa (hoặc Hòa thượng, hoặc Yết-ma, 
hoặc Giáo thọ), thay thé cho Phật mà dối với những người 
bồn đạo, thì xưng là « thüy ». 

Còn bén dao Lë-Bài Lụe-Phương mà nay có một òng Cu- 
sĩ đứng ra xung là < Tóng-su Cư-sỈ», (nghĩa là thầy của 


nth 


đạo ấy) và các người đệ-tử lớn của ông, như đàn-ông "T 
xưng là « cậu », dàn-bà thì xưng là «сб», thì đâu có phải là 
một pháp-món của dao Phật. a 

Nay các người ấy mượn Phật làm danh nữa, trở lại xưng 
đạo của họ là đạo Thich-Ca, hết xưng là đạo Di-Dà như 
thu trước, vì ai nấy cũng đều chán. biết rồi ; nhưng chưa 
hiều họ tính ăn cắp thứ kinh Phát nào mà đọc tụng cho 
Thâp-phương Thiện-tm đừng nghi nan, đặng dé gat gắm 
xu-hưởng theo mà cho uóng bùa đeo niệt làm mé, lén đồng 
lên xác và xưng ông kia bà nọ. 


D 


Cách thiệt-hành của hai phải Tịnh-độ Cư-sĩ đều Khác hẳn 
nhau như đã nói trong sáu điều trên đỏ; nhưng trong tông- 
giáo nào cũng vậy, tại người làm hư đạo, chó đạo đâu 
có hư. 

Như nhiều người dàn-óng và đàn-bà giàu có sang trọng 
đã bị «Cậu Hai» ở lĩnh Chàudëe, là dé tử lớn cüa đạo LË- 
Bái Luc-Phwong đó, dùng bùa ngài thư trong nước cho 
uống làm mẻ, mà kẻ bị khuynh gia bại sản, người bị hư 
danh mất tiết, thì đủ làm gương cho đời rồi. 

Vậy xin ai là người tín ngưởng Phát-giáo mà muốn chuyên 
-môn Tịnh độ của nhà Phật, thì phải đề ý xem 
ich hành-dao của hai phái Tịnh độ Cư-sĩ như 

đã nói trên dà \y,cho khói nhận tà làm chánh, lấy ngụy làm 
chon, mà hại phần thân tâm tu duóng. 
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HỮI AI LÀ BE-TÜ' CÜA PHẬT 

Phát.giáo đương suy-đồi, ai thấy vậy mà në ngó lơ, ai thñy 
vậy mà në lo ăn cbay, tụng kinh lần chuỗi, niệm Phật và tham 
thiền nhập định, đặng tư lợi một mình cho đành, và ai nỡ thâu 
của Đàn-việt mà dé làm của riêng cho dáng.- Cũng bỡi riêng 
chùa, riêng Phật, riêng pháp phái, và riêng mộn-đồ, nên Phật- 
giáo mới đến đồi ấy. 

Chánh-phü rõ biết mới đem lòng huệ-cố.- Quan Thóng-dóc 
Nam-ky thì cho phép lập Hội Nam Kỳ Nghiên-Cứu Phật-Học, 
ding chúng ta chung hiệp mà lo cho đạo. Còn quan Toàn-quyền 
Dóng-pháp lại cho phép xuất bản Phật-học tạp-chí «Tir-Bi Âm», 
đặng diễn dịch kinh sách cho chúng ta xem mau rõ chon-ly. 

Vậy hởi ai có lòng đạo-niệm xin hiệp cùng hội ấy ở tai Sai- 
gon, chùa Linh-Sơn, đường Douaumont, số 149, mà chung lo 
Sự trùng-hưng Phật-giáo : 

Trong Hội có ba hạng Hội-viên : 

1° Hội-viên Thường-trợ, mỗi tháng giúp Hội 2800, trọn năm 
24800, và 5$00 về tiền dong nhập hộ trong khi mới vào, 

99 Hội-viên Thường-hộ, mỗi tháng giúp Hội 1800, trọn năm 
12800, và 3800 tiền đóng nhập hội trong khi mới vào, 

Những người vào trong hai hạng Hội-viên ấy, thì cũng đều có 
nhiều sự lợi-ích như dưới dày: 

19 Có một tấm cắp-bằng của Hội ban, đề treo tại nhà mà làm 
kj-niém. 

20 Có một số đồng-niên «Từ Bi-Àm», mỗi tháng xuất bản hai 
kỳ, đề xem dáng rõ chon lý của Phật; 

Зо Có một tám thiệp «Hói-vién», có dán ảnh: mình vào trong, 
di đâu được đem theo mà chứng rằng mình là người của Hội ; 

4° Đến khi lâm-ehung Hội phái người tới đưa linh-cửu, có 
hoành và phan rất nghiêm-chỉnh ; 

5° Khi lâm-chung, dàng đăng ảnh và tiều-sử vào «Từ- Ві-Ат» 
và được đem bài vị vào chùa Linh-Sơn mà thờ đời đòi. 

Sau đây, Hội lai được phép lập thêm một bực Hội-viên Thường- 
tả, mỗi tháng giúp Hội 0$60 trọn năm là 7$20, và khi mới vào 
hội phải đóng thêm 2500 về tiền nhập hội. 

Còn những người gia-tư Lần chật không thé vào Hội dáng, 
thì xin mua Phật-học tap-chí «Tir Bi Âm», mỗi tháng xu&t-bán 
hai kỳ, một năm 24 quyền, giá là 4800, trước là minh xem dáng 
rõ chơn-lý của Phật, rồi đề dành lại ngày sau chó con chàu 
minh xem nữa, vậy cũng là một phương trợ đạo cho mau thanh 
hành, HỘI NAM KỲ NGHIÊN-CỨU PHẬT-HỌC 
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Tai Chùa Linh-Son, ở Saigon, đường Douaumont, số 149, 
là Hói-quán của Hội Nam-Ky Nghiên-Cứu Phật Học, có 
trử những kinh sách Phật như đưới đây, đề cho thỉnh mà 
xem tụng: 

1°— Tap-chi «Tir-Bi-À m», điền địch kinh sách Phật, 
mỗi tháng xuất bán hai kỳ, mỗi năm 24 quyền, giá . 4$00 

2°— Kinh Di-Dà, Hóng-Danh, và Vu-Lan, có chữ 
Hán và có diền nghĩa và sự lý (thứ lớn) ga 3 cát va 9 
chiếm tiền cò đề gởi đến. 
~ 3°— Kinh Di-Đà, Hồng-Danh, Vu-Lan và Phó-Món, 
điền nghĩa và có nghi-thire niệm Phật (thứ nhỏ), giá 
1 cắt và 3 chiêm tiền cò đề gởi đến. ..... . . . . . 0.13 

4°— Tàm-Kinh giải nghĩa, giá 2 cát và 6 chiêm tiền 
cò đề gởi đến » 21240220) 

5°— Nghỉ-thức tụng niệm của người tu tại gia 110 

Lange: giá 4 cát và 9 chiêm tiền cò đề gởi đến. . . 0 49 
— Tịnh-Độ-Tông (quyền thứ nhứt), giá 2 cát rưỡi 
ae tiền cé đề gởi đến. .. ........ ..... 0.31 

T— Tịnh-Độ-Tông (quyền nhứ nhì), giá 2 cát ruỡi 

E 2 chiêm tiền cò đề gởi đến: e . 031 
— Gương Nhơn-quả (quyền thir nhit), giá > E 

w 6 chiêm tiền có dë gởi đến . 0.5 
9°— Tiền-thân Phật Thích-Ca (quyền thứ nhứt), 

giá 2 cắt và 6 chiêm tiền cò đề gởi đến... ..... . . 0.26 

10*— Biện minh cái vấn-đề «Tuyền cir Đức Giáo-Tông, 
2 vị Phó, 22 vị Táng-thóng và 44 vị Kiềm-tăng, đề gồm cai 
lüng-giói ». (Sách näy được 50 trương. cho thỉnh không 
tồn tiền, nhưng phải gởi 3 chiêm tiên cò). 


Tho và mandat gỡi thinh những kinh sách trên đó, xin 
đề như dưới đâu : 
Monsieur Nguyễn-văn-Nhơn 
Chùa Linh-Son, 149, đường Douaumont, Saigon. 
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